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Ngày giảng, Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012
TOÁN

Tiết 21. Ôn tập : Bảng đơn vị đo độ dài

 I. MỤC TIÊU:  
Giúp học sinh củng cố về:
  - Các đơn vị đo độ dài, mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo độ dài.

  - Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.

  + Giải các bài toán liên quan đến đơn vị đo độ dài.

  -HS có ý thức chăm chỉ học tập.

 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	               A.Bài cũ:(3p)

- GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập 2 , 3  trong SGK.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

              B.Dạy học bài mới: (32 p)
1. Giới thiệu bài:

Trong tiết học này chúng ta cùng ôn tập về các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán liên quan đến đơn vị đo độ dài.

2. Hướng dẫn ôn tập:

Bài 1(SGK-22):

- GV treo bảng có ghi sẵn nội dung bài tập và yêu cầu HS đọc đề bài.

? 1m bằng bao nhiêu dm?

? 1m bằng bao nhiêu dam?

- GV viết vào cột mét:1m = 10 dm = 
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- GV yêu cầu HS làm tiếp các cột còn lại trong bảng.

? Dựa vào bảng cho biết  hai đơn vị đo độ dài liên tiếp đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé, đơn vị bé bằng mấy phần đơn vị lớn?

Bài 2(VBT):Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- GV gọi HS chữa bài của bạn trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 3(VBT )Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Gọi HS đọc yêu cầu. 

- GV  yêu cầu HS nêu cách tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Củng cố cách đổi tư đơn vị phức ra đơn vị đơn và ngược lại .

Bài 4(VBT)
- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài, hướng dẫn những HS yếu vẽ sơ đồ và giải bài toán ra nháp .

- GV chữa bài và cho điểm HS.

 C. Củng cố, dặn dò: (2 p)
- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà

- Chuẩn bị bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng.


	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS đọc đề bài.

+  1m=10dm                 1dm=10cm

+ 1m=
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- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- trong hai đơn vị đo độ dài liền nhau thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé, đơn vị bé bằng 
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 đơn vị lớn.

- 2HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a, 148m =1480dm      b, 7000m=7km

     531dm=5310cm      8500cm = 85m

     92cm=920mm       …………
-Học sinh nhận xét bài của bạn. 

-1HS đọc .

- HS nêu :

a,  7km 47m = 7047m   b,462dm=46m 2dm

    29m 34cm=2934cm   1372cm=13m72cm   

   1cm 3mm= 13mm       4037m=4km37m         

- 1 HS làm bài trên bảng lớp, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS đọc đề bài trước lớp.

- 1 HS làm bài trên bảng lớp, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

a, Đường  từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài là: 

              654 +103 =757( km)

 b,Đường từ Đà Nẵng đến thành phố HCM dài là:        

             1719-757 = 962 ( km)

                                  Đáp số: a, 962km 

                                               b, 757 km.


TẬP ĐỌC

Bài 9 : Một chuyên gia máy xúc

I. MỤC TIÊU

 1. Đọc thành tiếng:
     -  Đọc đúng các từ ngữ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ :

Nhạt loãng , A-lếch-xây, nắm lấy bàn tay

      - Đọc trôi chảy, diễn cảm toàn bài, biết thay đổi giọng cho phù hợp với từng nhân vật.

 2. Đọc – hiểu:
      - Hiểu nghĩa các từ: Công trường, hoà sắc, điểm tâm, chất phác, phiên dịch, chuyên gia, 
      - Hiểu nội dung : Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam, qua đó thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc.

      *QTE: Giáo dục các em có quyền được kết bạn với bè bạn năm châu.

II . ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

· Tranh , ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, cầu Bãi Cháy

· Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn cần luyện đọc.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	                  A.Bài cũ: (3phút)

- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc bài thơ "Bài ca về trái đất" và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- Gọi HS nhận xét bạn đọc và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét cho điểm từng HS.

                     B.Dạy- học bài mới: (32 phút)
1. Giới thiệu bài
Cho HS quan sát tranh , ảnh về những công trình xây dựng lớn của nước ta có sự giúp đỡ của nước bạn.

- GV giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn luyện đọc, tìm hiểu bài.
        a) Luyện đọc :8p

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài .

-Lần 1: GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.

- Lần 2: Hướng dẫn học sinh giải nghĩa từ

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp.

- GV đọc mẫu toàn bài.

        b) Tìm hiểu bài:12p

- Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, trao đổi, thảo luận câu hỏi của SGK.

- Gọi 1 HS  khá lên điều khiển cả lớp thảo luận tìm hiểu bài.

- Kết luận câu trả lời đúng hoặc hỏi thêm một số câu hỏi khác.

? Anh Thuỷ gặp anh A-lếch-xây ở đâu?

? Dáng vẻ của A-lếch-xây có gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý?

? Dáng vẻ của A-lếch-xây gợi cho tác giả cảm nghĩ như thế nào?

? Chi tiết nào trong bài làm cho em nhớ nhất? Vì sao?

- GV giảng: Chuyên gia máy xúc A-lếch-xây cùng với nhân dân Liên Xô luôn kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam.

? Nội dung bài tập đọc nói lên điều gì?

*QTE: Mọi trẻ em trên thế giới có quyền được kết bạn với bè bạn năm châu.

          c) Đọc diễn cảm: 10-12p

- Giáo viên nêu giọng đọc chung toàn bài

-Treo bảng phụ có đoạn 4 hướng dẫn luyện đọc.

+ Đọc mẫu và yêu cầu HS theo dõi tìm cách ngắt giọng , nhấn giọng.

- Thống nhất với HS cách đọc. 

 - Tổ chức cho HS luyện đọc theo từng nhóm.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm và bình chọn nhóm đọc hay nhất.

- Nhận xét , cho điểm học sinh đọc bài.

 3. Củng cố dặn dò: (3 p)
?. Câu chuyện giữa anh Thuỷ và anh A-lếch-xây gợi cho em điều gì?

? Qua câu chuyện  đối với bạn bè năm châu em cần làm gì để ?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài ấ-mi-li, con 


	- 2 HS lên bảng lần lượt đọc bài và trả lời câu hỏi :

+ Chúng ta phải làm gì để giữa bình yên cho trái đất ?

+ Bài thơ muốn nói với chúng ta điều gì?     

- 1 học sinh đọc toàn bài

- 4 HS đọc bài theo thứ tự :

+ HS1: Đó là  sắc êm dịu.

+ HS 2: Chiếc máy xúcthân mật.

+ HS 3: Đoàn xe chuyên gia máy xúc.

+ HS 4: Đoạn còn lại.

- 2 HS ngồi cùng bàn đọc nối tiếp theo cặp (đọc 2 vòng)

- 1 HS đọc toàn bài .

- HS thành lập nhóm 4, đọc bài , trao đổi , thảo luận trả lời câu hỏi.

+ HS điều khiển nêu câu hỏi.

+ Mời bạn trả lời.

+ Mời bạn bổ sung ý kiến.

+ Cùng  GV tổng kết thống nhất ý  kiến.

+ Chuyển câu hỏi tiếp theo.

+ Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp rất cởi mở và thân thiện, họ nắm tay nhau bằng bàn tay đầy dầu mỡ.

+ Chi tiết tả cuộc gặp gỡ giữa anh Thuỷ và anh A-lếch-xây . Họ rất hiểu nhau về công việc. Họ nói chuyện rất cởi mở , thân mật.

*Kể về tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam, qua đó thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

+ HS theo dõi GV đọc và dùng bút chì gạch chéo vào chỗ cần chú ý ngắt giọng , gạch chân các từ nhấn giọng.

- 3 HS thi đọc diễn cảm đoạn văn trên trước lớp.

- HS nêu.

- Kết bạn, giữ mối đoàn kết ...


CHÍNH TẢ

Bài  5: Một chuyên gia máy xúc

I.MỤC TIÊU:
         Giúp HS :

     -  Nghe - Viết chính xác, đẹp đoạn Qua khung cửa kính  những nét giản dị, thân mật trong bài Một chuyên gia máy xúc.

     -  Hiểu được cách đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô / ua và tìm được các tiếng có nguyên âm đôi uô / ua để hoàn thành các câu tục ngữ.


-HScó ý thức viết chữ cẩn thận, sạch đẹp.

II . ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

Bảng lớp viết sẵn mô hình cấu tạo vần.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	               A. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
- Gọi HS đọc cho 1 HS lên bảng viết các tiếng: Tiến, biển, bìa, mía.

- Nhận xét cho điểm từng HS.

               B. Dạy- học bài mới: (32 phút)
1. Giới thiệu bài
 Tiết chính tả hôm nay các em cùng nghe - viết một đoạn trong bài Một chuyên gia máy xúc và thực hành đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi.

2. Hướng dẫn viết chính tả
         a.Trao đổi về nội dung đoạn văn.

- Gọi HS đọc đoạn văn cần viết.

? Dáng vẻ của người ngoại quốc này có gì đặc biệt?

          b. Hướng dẫn viết từ khó.

- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được.

        c. Viết chính tả.

- GV đọc bài cho HS viết.

         d. Soát lỗi, chấm bài.

- GV đọc lại toàn bài cho HS soát lỗi, và thu 10 bài chấm.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
        Bài 2: Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét tiếng bạn tìm trên bảng.

? Em có nhận xét gì về cách ghi dấu thanh trong mỗi tiếng mà em vừa tìm được?

- GV nhận xét, kết luận về câu trả lời đúng.

       Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài tập theo cặp: Tìm tiếng còn thiếu trong câu thành ngữ và giải thích nghĩa của thành ngữ đó.

- Gọi HS phát biểu ý kiến.

- Nhận xét câu trả lời của HS, GV giải thích lại những câu mà HS giải thích chưa đúng.

   C. Củng cố dặn dò: (2 p)
- Củng cố bài. Nhận xét tiết học. 

- Dặn HS về nhà ghi nhớ quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi và học thuộc lòng các câu thành ngữ trong bài tập 3.


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- HS dưới lớp viết vào vở.

-    2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng đoạn văn trước lớp.

- HS tiếp nối nhau trả lời.

+ Anh cao lớn, có mái tóc vàng óng, ửng lên một mảng nắng. Anh mặc một bộ quần áo màu xanh công nhân, thân hình chắc và khoẻ, khuôn mặt to chất phác, ...Tất cả gợi lên những nét giản dị thân mật. 

- HS tìm và nêu các từ: Khung cửa, buồng máy, ngoại quốc, tham quan, công trường, khoẻ, chất phác, giản dị...

- HS lắng nghe GV đọc để viết bài.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng yêu cầu của bài trước lớp.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm bài vào vở bài tập.

+ Các tiếng chứa uô: Cuốn, cuộn, buôn, muôn.

+ Các tiếng chứa ua: Của, múa.

- 1 em phát biểu HS khác bổ sung và thống nhất.

+ Trong các tiếng có chứa ua: dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính ua là chữ u.

+ Trong các tiếng có chưa uô: dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính uô là chữ ô.

- 1 HS đọc yêu cầu trước lớp.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận cùng làm bài.

- HS tiếp nối nhau phát biểu, mỗi em hoàn thành một câu tục ngữ.

+ Muôn người như một: mọi người đoàn kết một lòng.

+ Chậm như rùa: quá chậm chạm.

+ Ngang như cua: tính tình gàn dở, khó nói chuyện, khó thống nhất ý kiến.

+ Cày sâu cuốc bẫm: chăm chỉ làm việc trên ruộng đồng.


ĐẠO ĐỨC

Bài 3: Có chí thì nên (T1)

I. MỤC TIÊU

         1. Kiến thức: Giúp HS hiểu:
  -  Trong cuộc sống, mỗi người đều có những khó khăn khác nhau và luôn phải đối mặt với những thử thách.

  - Cần phải khắc phục, vượt qua những khó khăn bằng ý chí, quyết tâm của chính bản thân mình, biết tìm kiếm sự hỗ trợ của những người tin cậy.

           2. Thái độ

  - Cảm phục những tấm gương có ý chí vượt qua những khó khăn của số phận để trở thành những người có ích cho xã hội.

  - Có ý thức khắc phục những khó khăn của bản thân mình trong học tập cũng như trong cuộc sống và giúp đỡ người khác khắc phục khó khăn.

       3. Hành vi

  - Xác định được những khó khăn, những thuận lợi của mình.

  - Lập ra được kế hoạch vượt khó cho bản thân.

  - Biết giúp đỡ những người có khó khăn hơn mình.

  + Có ý chí và giàu nghị lực vượt qua khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

  + HS  trai , gái đều có quyền phát triển .

*TTHCM: Bác Hồ là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực, chúng ta cần rèn luyện phẩm chất và ý chí theo gương Bác.

II. Các kĩ năng sống cơ bản được GD trong bài.

  -Kĩ năng tư duy  phê phán (biết phê phán đánh giá những quan niệm,những hành vi thiếu ý chớ trong học tập và trong cuộc sống)

  -Kĩ năng đặt mục tiêu vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và trong học tập.

  -Trình bày suy nghĩ ,ý tưởng

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  - Phiếu bài tập cho mỗi nhóm.

  - Bảng phụ.

  - Phiếu tự điều tra bản thân.

  - Giấy màu xanh - đỏ cho mỗi HS.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Hoạt động 1

Tìm hiểu thông tin

	- GV tổ chức cho HS cả lớp cùng tìm hiểu thông tin về anh Trần Bảo Đồng.

+ Gọi 1 HS đọc thông tin trang 9 SGK.

+ Lần lượt nêu các câu hỏi sau và yêu cầu HS trả lời.

? Trần Bảo Đồng đã gặp những khó khăn gì trong cuộc sống và trong học tập?

? Trần Bảo Đồng đã vượt qua khó khăn để vươn lên như thế nào?

? Em học được điều gì từ tấm gương của anh Trần Bảo Đồng?

+ GV nhận xét các câu trả lời của HS:

- GV nêu kết luận: Dù khó khăn nhưng Đồng đã biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, có phương pháp học tốt nên anh đã vừa giúp đỡ được gia đình vừa học giỏi. *TTHCM: Bác Hồ là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực, chúng ta cần rèn luyện phẩm chất và ý chí theo gương Bác.


	- Hoạt động theo hướng dẫn như sau:

+ 1 HS đọc HS  cả lớp cùng nghe.

+ Mỗi câu hỏi 1 HS  trả lời, HS khác bổ sung ý kiến và đi đến thống nhất.

+ Cuộc sống gia đình Trần Bảo Đồng rất khó khăn, anh em đông, nhà nghèo, mẹ lại hay đau ốm! Vì thế ngoài giờ học Bảo Đồng phải giúp mẹ bán bánh mì.

+ Trần Bảo Đồng đã biết sử dụng thời gian một cách hợp lí, có phương pháp học tập tốt vì thế suốt 12 năm học Đồng luôn đạt HS giỏi. Năm 2005, Đồng thi vào trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và đỗ thủ khoa.

+ Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu nhưng có niềm tin, ý chí quyết tâm phấn đấu thì sẽ vượt qua được hoàn cảnh.


	Hoạt động 2

Thế nào là cố gắng vượt qua khó khăn

	- GV chia HS thành các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy ghi 1 trong các tình huống sau, yêu cầu các em thảo luận để giải quyết tình huống.

Các tình huống:

  1) Năm nay lên lớp 5 nên A Hoa và Phan Răng phải xuống tận dưới trường huyện học. Đường từ bản đến trường huyện rất xa phải qua đèo, qua núi. Theo em Ahoa và Phan Răng có thể có những cách xử lí như thế nào? Hai bạn làm thế nào mới là biết cố gắng vượt qua khó khăn?

  2) Giữa năm học lớp 4 Tâm An phải nghỉ học để đi chữa bệnh. Thời gian nghỉ lâu quá nên cuối năm Tâm An không được lên lớp 5 cùng các bạn. Theo em Tâm An có thể có những cách xử lí như thế nào? Bạn làm thế nào mới là đúng?

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến của nhóm mình.

- GV nhận xét cách ứng xử của HS nêu kết luận cách ứng xử đúng.

- GV nêu: Cho dù khó khăn đến đâu các em cũng phải cổ gắng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, không được bỏ học giữa chừng...đó là thể hiện con người có ý chí và giàu nghị lực. 
	- Mỗi nhóm 4 HS cùng thảo luận để giải quyết 1 trong các tình huống mà GV đưa ra:

Cách xử lí:

1) Ahoa và Phan Răng có thể ngại đường xa mà bỏ học không xuống trường huyện nữa.

Theo em, hai bạn nên cố gắng đến trường, dù phải trèo đèo, lội suối. Hai bạn mới học đến lớp 5 còn phải học thêm rất nhiều nữa.

2) Vì phải học lại lớp 4 không được lên lớp 5 cùng các bạn, Tâm An có thể chán nản và bỏ học hoặc học hành sa sút. Tâm An cần giữ gìn sức khỏe và vui vẻ đến trường cho dù phải học lại lớp 4.

- 2 nhóm HS báo cáo kết quả trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

	Hoạt động 3

Liên hệ bản thân

	- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, liên hệ bản thân với yêu cầu như sau:

 1. Em hãy kể 3 khó khăn của em trong cuộc sống và học tập và cách giải quyết những khó khăn đó cho các bạn trong nhóm cùng nghe.

 2. Nếu khó khăn em  chưa biết khắc phục, hãy nhờ các bạn trong nhóm cùng suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết 

- GV cho HS các nhóm làm việc.

+ Yêu cầu HS nêu khó khăn của mình.

+ Yêu cầu HS khác đưa ra hướng giải quyết giúp bạn.

+ Hỏi: Trước những khó khăn của bạn bè, chúng ta nên làm gì?

+ GV kết luận: Khi bạn gặp khó khăn, chúng ta cần biết giúp đỡ và động viên bạn vượt qua khó khăn. Còn với khó khăn của chính mình, chúng ta cần cố gắng, quyết tâm, vững vàng ý chí thì sẽ vượt qua được. Ai cũng có quyền phát triển năng lực của mình.
	- HS chia thành nhóm, mỗi nhóm 4 HS cùng hoạt động để thực hiện yêu cầu.

- HS thực hiện

+ Trước những khó khăn của bạn, chúng ta nên giúp đỡ bạn động viên bạn vượt qua khó khăn.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.



	Hoạt động 4

Hướng dẫn thực hành

- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu những tấm gương vượt khó ở xung quanh các em.

- Yêu cầu HS phân tích những thuận lợi và khó khăn của mình theo bảng sau:


	STT
	Các mặt của đời sống
	Thuận lợi
	Khó khăn

	1
	Hoàn cảnh gia đình
	
	

	2
	Bản thân
	
	

	3
	Kinh tế gia đình
	
	

	4
	Điều kiện đến trường và học tập
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Tiết 22. Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng

I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố về:
  -  Các đơn vị đo khối lượng, bảng đơn vị đo khối lượng.

  - Chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng.

  + Giải các bài toán liên quan đến đơn vị đo khối lượng.

  -HS có ý thức chăm chỉ học bài,làm bài.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

         Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1, VBT
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	                A. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
- GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập 1   trong VBT.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

                 B. Dạy học bài mới: (32 phút)
1. Giới thiệu bài:

Trong tiết học này chúng ta cùng ôn tập về các đơn vị đo khối lượng và giải các bài toán liên quan đến đơn vị đo khối lượng.

2. Hướng dẫn ôn tập:

Bài 1(SGK-22):

- GV treo bảng có ghi sẵn nội dung bài tập và yêu cầu HS đọc đề bài.

? 1kg bằng bao nhiêu hg?

? 1kg bằng bao nhiêu yến?

- GV viết vào cột mét:1kg = 10 hg = 
[image: image5.wmf]10
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yến

- GV yêu cầu HS làm tiếp các cột còn lại trong bảng.

- Dựa vào bảng hãy cho biết trong hai đơn vị đo khối lượng liền nhau đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé, đơn vị bé bằng mấy phần đơn vị lớn?

Bài 2(VBT)Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- GV gọi HS chữa bài của bạn trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- GV yêu cầu HS nêu cách đổi của phần b

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3: >< =
- GV viết lên bảng một trường hợp và gọi HS nêu cách làm trước lớp.

- GV hỏi: Muốn điền dấu so sánh được đúng, trước hết chúg ta cần phải làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4:
- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài. 

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

 C. Củng cố, dặn dò: (3 p)
- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập.

	2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS đọc đề bài.

+ 1kg = 10 hg.

+  1kg = 
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 yến.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- trong hai đơn vị đo khối lượng  liền nhau thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé, đơn vị bé bằng 
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 đơn vị lớn.

- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập

27yến=270kg           1kg 25g=1025g

                                 2kg50g=2050g

380tạ=3800kg           6080kg=6kg80g

49tấn=49000kg       47350kg=47tấn350kg

……
-- HS nêu.

- Để so sánh đúng chúng ta phải đổi về cùng đơn vị đo rồi mới so sánh.

- 1 HS làm bài trên bảng lớp, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

                Bài giải

    Đổi 2tấn=2000kg

2000kg gấp 1000kg số lần là; 

        2000:1000=2 (lần)                    

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là :

         1000:2=500(kg)        

Thửa ruộng thứ ba thu hoạch được là :

          2000-(1000+500)=500(kg)

                            Đáp số:500 kg

                              


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 9 : Mở rộng vốn từ - Hoà bình

I. MỤC TIÊU
Giúp HS :

    - Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Cánh chim hoà bình.

    - Hiểu đúng nghĩa của từ hoà bình, tìm được từ đồng nghĩa với từ hoà bình.

    - Viết được một đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một làng quê hoặc thành phố.

    * QTE: HS có quyền được sống trong hòa bình và có bổn phận cùng bạn bè giữ gìn và bảo vệ và xây dựng trái đất.

II . ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

· Từ điển HS .

· Giấy khổ to, bút dạ.( bảng nhóm )

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	            A. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)

- Gọi 3 HS lên bảng đặt câu với một cặp từ trái nghĩa mà em biết.

- Gọi HS dưới lớp đọc thuộc lòng các câu thành ngữ, tục ngữ ở tiết trước.

- Nhận xét cho điểm từng HS.

            B. Dạy- học bài mới: (32 phút)

1. Giới thiệu bài
- Chúng ta đang học chủ điểm nào?

- Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của từ hoà bình, Tìm từ đồng nghĩa với từ hoà bình và thực hàn viết đoạn văn.

2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1 :

- Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS phát biểu ý kiến.

? Tại sao em lại chọn ý b mà không phải là ý a hoặc c ?

- GV kết luận: Là trạng thái không có chiến tranh, còn trạng thái bình thản có nghĩa là bình thường, thoải mái. Trạng thái hiền hoà, Yên ả là trạng thái của cảnh vật hoặc tính nết của con người.

Bài 2:

Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp (Gợi ý HS dùng từ điển tìm hiểu nghĩa từng từ, sau đó tìm từ đồng nghĩa với từ hoà bình )

- GV gọi HS phát biểu ý kiến.

- Gọi HS nêu ý nghĩa của từng từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu với từng từ đó.

* QTE: HS có quyền được sống trong hòa bình và có bổn phận cùng bạn bè giữ gìn và bảo vệ và xây dựng trái đất.

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS làm bài vào giấy khổ to dán bài lên bảng, đọc đoạn văn.

- GV cùng HS nhận xét sửa chữa thành một đoạn văn mẫu.

- Gọi HS đọc đoạn văn của mình.

- Nhận xét , cho điểm HS viết tốt.

              C. Củng cố dặn dò: (2 phút)

- Được sống trong hòa bình các em cần có bổn phận gì?

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn HS về nhà hoàn thành đoạn văn và chuẩn bị bài : Từ đồng âm .
	3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc trước lớp.

- HS nhận xét bài viết trên bảng.

- Chủ điểm : cánh chim hoà bình.

- 1HS đọc yêu cầu của bài trước lớp.

- HS tự làm bài.

- HS nêu ý mình chọn: ý b. Vì trạng thái bình thản là thư thái, thoải mái là biểu lộ không bối rối. đây là từ chỉ trạng thái của con người...

- 1 HS đọc yêu cầu trước lớp.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận cùng làm bài.

- HS nêu ý kiến, Hs khác bổ sung, cả lớp thống nhất.Những từ đồng nghĩa với từ hoà bình: Bình yên, thanh bình, thái bình.

+ Ai cũng mong muốn được sống trong cảnh bình yên.

+ Cuộc sống nơi đây thật thanh bình.

+ Cầu cho muôn nơi thái bình.....

- 2 Hs làm bài vào giấy khổ to, HS cả lớp làm bài vào vở.

- 2 HS lần lượt dán phiếu, đọc bài cho cả lớp theo dõi, nhận xét.

  Quê tôi nằm bên con sông Bạch Đằng hiền hoà. Chiều chiều, đi học về chúng tôi ra bờ sông thả diều. Xa xa là cánh đồng lúa rộng mênh mông, xanh mướt. Đàn cò trắng rập rờn bay lượn....

- 2-3 HS trả lời.


KỂ CHUYỆN

Bài  5:  Kể chuyện đã nghe, đã đọc

I. MỤC TIÊU: Giúp Học sinh :

   - HS kể lại tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã được nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh. Câu chuyện phải có nội dung chính là ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh, có nhân vật, có ý nghĩa.

   - Hiểu ý nghĩa của truyện các bạn kể.

   - Nghe và biết nhận xét, đánh giá lời kể và ý nghĩa câu chuyện bạn vừa kể.

   - Rèn luyện thói quen ham đọc sách.

II . ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

   - HS sưu tầm câu chuyện ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.

   -  Bảng lớp viết sẵn đề bài có mục gợi ý 3.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	                 A. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
- Gọi 5 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai.

- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện.

- Nhận xét, cho điểm.

               B. Dạy- học bài mới: (32 phút)
1. Giới thiệu bài

- Câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai muốn nói với chúng ta điều gì?

2. Hướng dẫn kể chuyện
           a) Tìm hiểu đề bài

- Gọi HS đọc đề bài. GV gạch chân dưới các từ: được nghe, được đọc, ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.

?Em đọc câu chuyện của mình ở đâu, hãy giới thiệu cho các bạn cùng nghe?

- Yêu cầu HS đọc kỹ gợi ý 3.

          b) Kể chuyện trong nhóm

- GV hướng dẫn HS chia nhóm, yêu cầu các em kể câu chuyện của mình cho các bạn trong nhóm nghe.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm. Đảm bảo HS nào cũng được tham gia kể chuyện.

- GV gợi ý cho HS các câu hỏi trao đổi:

? Trong câu chuyện em thích nhận vật nào? Vì sao?

? Chi tiết nào trong truyện em cho là hay nhất?

? Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

? Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào yêu hoà bình, chống chiến tranh?

         c) Thi kể chuyện
- GV tổ chức cho HS thi kể trước lớp.

- Gọi HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.

                  C. Củng cố dặn dò: (3 phút)
- Nhận xét tiết học.

- Khuyến khích HS kể tốt.

- Dặn HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện mà các bạn vừa kể hoặc một số câu chuyện mà em biết.


	- 5 HS nối tiếp nhau kể chuyện theo trình tự.

- HS cả lớp theo dõi và nhận xét bài từng bạn.

- Câu chuyện ca ngợi hành động dũng cảm của những người lính Mĩ có lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

- 2 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 5 đến 7 HS tiếp nối nhau giới thiệu về câu chuyện của mình.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc.

- 4 HS ngồi 2 bàn trên dưới cùng kể chuyện, nhận xét, bổ sung cho nhau và cùng trao đổi về ý nghĩa của từng câu chuyện mà các bạn nhóm mình kể.

-HS trao đổi trong nhóm.

-HS dưới ngồi nghe-nhận xét.
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TOÁN

Tiết 23: Luyện  tập

I-  MỤC TIÊU:  Giúp học sinh củng cố về:

     -  Giải các bài toán có liên quan đến các đơn vị đo.

     -Rèn kĩ năng giải toán cho HS.

     -GDHS cú ý thức học tập tốt.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Hình vẽ bài tập 3 vẽ sẵn trên bảng lớp.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

- GV gọi 2 HS làm BT 2 SGK. 

- GV nhận xét và cho điểm HS.

                B.Dạy học bài mới: (32 phút)
1. Giới thiệu bài:

Trong tiết học này chúng ta cùng luyện tập về giải các bài toán với các đơn vị đo.

2. Hướng dẫn luyện tập:(VBT)

Bài 1:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài trước lớp.

- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đi hướng dẫn các HS kém bằng hệ thống câu hỏi: 

?bàì toán thuộc dạng toán nào?

- GV chữa bài trên bảng và cho điểm HS.

Bài 2 :
- GV yêu cầu HS đọc đề  và tự làm như BT1

- GV gọi HS chữa bài của bạn trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 3 :
- GV cho HS quan sát hình và hỏi : 

?Mảnh đất được tạo bởi các mảnh có kích thước , hình dạng như thế nào?

?Hãy so sánh diện tích của mảnh đất với tổng diện tích của hai hình đó?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4 :
- GV yêu cầu HS quan sát sau đó hỏi: Hình chữ nhật ABCD có kích thước là bao nhiêu ? diện tích của hình là bao nhiêu xăng ti mét vuông?

- Vậy chúng ta phải vẽ các hình chữ nhật như thế nào?

- GV tổ chức cho các nhóm HS thi vẽ .

- GV cho các nhóm HS nêu các vẽ của mình. 

- GV nhận xét các cách của HS đưa ra, sau đó tuyên dương nhóm thắng cuộc.

                 C. Củng cố, dặn dò:( 2 phút)

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS 

-Chuẩn bị bài:Đề-ca-mét vuông,Héc-tô-mét ng.vuông
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS đọc đề bài.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

                        Bài giải

          Đổi: 1tạ=100kg;1tấn=1000kg

  100kg giáy thì sản xuất được số cuốn là:                     

            25x(100:1)=2500(cuốn) 

1000kg giấy vụn sản xuát được số cuốn là:

              25x1000=25000(cuốn)

                             Đáp số:2500cuốn.

                                         2500cuốn.

HS  làm -1HS lên bảng                                                                             

                                   Đáp số :325kg

- Mảnh đất được tạo bởi 2 hình : 

Hình chữ nhật ABD ,hình chữ nhật MNPQ

- Diện tích mảnh đất bằng tổng diện tích hai hình.

                 Đáp số : 54cm
[image: image8.wmf]2


- Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm.

Diện tích của hình ABCD là: 

                4 x 3 = 12 ( cm2 )

- Vẽ các hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng diện tích là 12 cm
[image: image9.wmf]2

.

- HS chia thành các nhóm tìm cách vẽ

- Có 2 cách vẽ :

Chiều rộng 1cm, chiều dài 12cm.

Chiều rộng 2cm, chiều dài 6cm.


TẬP ĐỌC

Bài 10 : Ê - mi - li , con …
I. MỤC TIÊU

     1. Đoc thành tiếng
  -  Đọc đúng các từ ngữ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ : Ê-mi-li, mo-ri-xơn, Giôn-xơn, Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn, khôn lớn, ngọn lửa, sáng loà, chồng chất.

 -  Đọc trôi chảy toàn bài thơ, ngắt nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ .Đọc diễn cảm bài thơ. 

     2. Đọc- hiểu
 -  Hiểu nghĩa các từ: Lầu ngũ giác, Giôn-xơn, nhân danh.B.52, Na pan, Oa-sinh-tơn.

 - Hiểu nội dung : Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

+ Ai cũng có cha mẹ và có quyền tự hào về cha mẹ mình.

     3. Học thuộc lòng khổ thơ 3 -  4.

-GDHS có ý thức bảo vệ cuộc sống hòa bình.

II . ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

Trảnh minh hoạ trong SGK, trang 50.,bảng phụ.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	            A. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc bài thơ" Một chuyên gia máy xúc "và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- Gọi HS nhận xét bạn đọc và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét cho điểm từng HS.

           B. Dạy- học bài mới: (35 phút)
1. Giới thiệu bài

- Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ và mô tả những gì em nhìn thấy.

- GV giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn luyện đọc, tìm hiểu bài.

            a. Luyện đọc

- Yêu cầu HS đọc các tên riêng nước ngoài

Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn, Pô-tô-mác,.

- Gọi 5 HS đọc phần xuất xứ và 4 khổ thơ.

- Lần 1: GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.

- Lần 2: Hướng dẫn học sinh giải nghĩa  từ khó .

- Gọi HS luyện đọc theo cặp.

- GV đọc mẫu toàn bài.

          b. Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, trao đổi, thảo luận câu hỏi của SGK.

- Gọi 1 HS  khá lên điều khiển cả lớp thảo luận tìm hiểu bài.

?: Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ?

?: Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

? Vì sao chú lại dặn con nói với mẹ câu là:

“ Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn!” ?

?: Bạn có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn?

- Yêu cầu HS đọc thầm, tìm nội dung chính của từng đoạn.

?: Bài thơ muốn nói với chúng ta điều gì?

- GV ghi bảng: Mo-ri-xơn mong ngọn lửa tự thiêu làm thức tỉnh mọi người, làm cho mọi người cùng nhận ra sự thật về cuộc chiến tranh.

        c. Đọc diễn cảm và học thuộc lòng. 

- GV nêu giọng đọc toàn bài.

- Luyện đọc kỹ khổ 4.

+ Treo bảng đọc mẫu.

+ Nhận xét , cho điểm học sinh đọc bài.

- Luyện đọc thuộc lòng.

+ GV nhận xét, cho điểm.

                  C. Củng cố dặn dò: (2p)
?Em còn biết những tấm gương nào phản đối những cuộc chiến tranh phi nghĩa?

?Em yêu nhất ai trong gia đình? Em có tự hào về người đó không?

- Nhận xét tiết học. Về nhà HTL cả bài thơ và chuẩn bị bài Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai.
	- 2 HS lên bảng lần lượt đọc bài và trả lời câu hỏi :

+ Câu chuyện nói lên điều gì?

- HS nhận xét bạn đọc và trả lời câu hỏi.

- Tranh vẽ một em bé được bố bế trước những toà nhà cao tầng ở Mĩ.

- 1 học sinh đọc bài.

- HS đọc 2 lượt phần xuất xứ và 4 khổ thơ.

- Luyện đọc cặp. 

- Đại diện cặp đọc

- 1 HS đọc toàn bài .

- HS thành lập nhóm 4, đọc bài , trao đổi , thảo luận trả lời câu hỏi.

+ HS điều khiển nêu câu hỏi.

+ Mời bạn trả lời.

+ Chuyển câu hỏi tiếp theo.

- Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, vô nhân đạo, không nhân danh ai, chúng ném bom cánh đồng xanh.

- 1 học sinh đọc khổ 1.

- Trời sắp tối.. khi mẹ đến, hãy ôm hôn mẹ "Cha đi vui , xin mẹ đừng buồn".

- Chú muốn động viên vợ con bớt đau khổ vì sự ra đi của chú !chú đi thanh thản. Vì lý tưởng cao đẹp.

- Học sinh suy nghĩ, phát biểu.

* Hành động dũng cảm của chú Mo-ni-xơn , dám tự thiêu để phản đối chiến tranh Việt Nam.

- 2 học sinh nhắc lại.

- Đọc nối tiếp theo khổ.

Nêu giọng đọc từng đoạn.

- Học sinh nêu giọng đọc. 2-3 em đọc.

- Đọc theo cặp.

- Thi đọc.

- Học sinh nhẩm, thi đọc thuộc lòng.

-1 – 2 HS nêu ý kiến.




KHOA HỌC

Bài 9 : Thực hành: nói  không ! đối với các chất gây nghiện

I. MỤC TIÊU:
 Giúp học sinh
 - Thu thập và trình bầy thông tin về tác hại của các chất gây nghiện: rượu, bia, thuốc lá, ma tuý.

 - Có kĩ năng từ chối khi bị rủ rê, lôi kéo sử dụng các chất gây nghiện.

 - Luôn có ý thức vận động, tuyên truyền mọi người cùng nói: “ không !” với các chất gây nghiện.

* DGMT: Con người cần đến không khí trong lành. cần phải bảo vệ bầu không khí trong lành.

+ HS có quyền được chăm sóc để có sức khỏe tốt và được bảo vệ khỏi các tệ nạn ma túy và bổn phận không đồng tình với việc sử dụng các chất gây nghiện.

IICác kĩ năng sống cơ bản được GD trong bài 

-Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin một cách hệ thống từ các tư liệu của SGK , của GV cung cấp về tỏc hại của chất gõy nghiện.

-Kĩ năng tổng hợp,tư duy hệ thống thông tin về tác hại của chất gây nghiện.

-Kĩ năng giao tiếp ,ứng xử và kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây nghiện.

-Kĩ năng tỡm kiếm sự giỳp đỡ khi rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - HS sưu tầm tranh, ảnh, sách báo về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý...

 - Hình minh hoạ trang 22, 23 SGK.

 - Phiếu ghi các tình huống.

 - Phiếu ghi các câu hỏi về tác hại của các chất gây nghiện.

 - Giấy khổ to, bút dạ.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	              1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
- Gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi:

? Hút thuốc lá ảnh hưởng đến người xung quanh như thế nào?

? Bạn có thể làm gì để giúp bố không nghiện rượu, bia?

-GV nhận xét, cho điểm.

              2. Bài mới: (30 phút)
a) Giới thiệu bài: Trực tiếp

b) Các hoạt động:

*Hoạt động 1: Thực hành kĩ năng từ chối khi bị lôi kéo, rủ rê sử dụng chất gây nghiện
- GV yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ trang 22, 23 SGK và hỏi: 

+ Hình minh hoạ các tình huống gì?

- GV nêu: Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đều có thể bị rủ rê sử dụng các chất gây nghiện. để bảo vệ mình các em phải biết cách từ chối. Chúng ta cùng thực hành từ chối khi bị rủ rê sử dụng các chất gây nghiện.

- GV chia HS thành 2 nhóm yêu cầu mỗi nhóm thảo luận tìm cách từ chối cho các tình huống.

+ Nhóm 1: ( Tình huống 1) Trong một buổi liên hoan Tùng ngồi cùng mâm với mấy anh lớn tuổi và bị ép uống rượu. Nếu em là Tùng em sẽ ứng sử như thế nào?

+ Nhóm 2: ( Tình huống 2) Hiếu và anh họ đi chơi. Anh họ Hiếu nói rằng anh biết hút thuốc lá và rất thích vì khi hút thuốc lá có cảm giác phấn chấn, tỉnh táo. Anh rủ Hiếu hút cùng anh.

*Hoạt động 2: Trò chơi : Hái hoa dân chủ
- GV hướng dẫn cách chơi.

- GV viết các câu hỏi vào từng mảnh giấy cài lên cây.

- Mỗi tổ cử một đại diện làm ban giám khảo.

+ Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, trả lời sai trừ 2 điểm.

+ Tổ chức cho HS chơi.

+ Tổng kết cuộc thi.

- Nhận xét, khen ngợi những HS đã nắm vững những tác hại của ma tuý, rượu , bia .

              3.Hoạt động kết thúc: (2p)
? Khi bị người khác rủ  sử dụng các chất gây nghiện em sẽ làm gì? 

- Nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS hăng hái tham gia xây dựng bài.

- Dặn HS  về nhà ghi lại  mục bạn cần biết vào vở. Sưu tầm vỏ bao, lọ các loại thuốc.

- Chuẩn bị bài: Dùng thuốc an toàn.


	- 2 học sinh lần lượt lên bảng trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Hình vẽ các tình huống các bạn HS bị lôi kéo sử dụng các chất gây nghiện: rượu, thuốc lá, ma tuý.

- HS làm việc theo nhóm để xây dựng và đóng kịch theo hướng dẫn của GV.

+ Cả lớp chia làm 4 tổ

+ Lần lượt từng thành viên của tổ bốc thăm các câu hỏi , có sự hội ý. Sau đó trả lời.

+ Người nghiện thuốc lá có nguy cơ mắc những bệnh ung thư nào?

+ Hút thuốc lá có ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào?

+ Nêu tác hại của bia , rượu đối với cơ quan tiêu hoá.

+ Người nghiện ma tuý có thể gây ra nững tệ nạn xã hội như thế nào?

.....

- 3-4 Hs nêu ý kiến


                                        TẬP LÀM VĂN

Bài 9 :   Luyện tập làm báo cáo thống kê

I. MỤC TIÊU

      Giúp HS :

 - Biết trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng.

 - Lập bảng thống kê theo yêu cầu.

 - Qua bảng thống kê kết quả học tập, HS có ý thức tự giác tích cực học tập .

II Các kĩ năng sống được GD trong bài.
-Tìm kiếm và xử lý thụng tin.
-Hợp tác (cùng tìm kiếm số liệu, thông tin)

-Thuyết trình kết quả.

III. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

 - Phiếu ghi sẵn bảng thống kê viết trên bảng lớp.

 - Phiếu ghi điểm của từng HS.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	          A. Kiểm tra bài cũ: (3 p)
- Gọi 2 HS đọc lại bảng thống kê số HS trong từng tổ của lớp.

- Nhận xét cho điểm từng HS.

          B. Dạy- học bài mới: (35 p)
1. Giới thiệu bài
- Tiết học hôm nay các em cùng lập bảng thống kê kết quả học tập của mình và các thành viên trong tổ. 

2. Hướng dẫn làm bài tập
          Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

 Gợi ý: Đây là chỉ thống kê kết quả học tập trong tháng nên không cần lập bảng. Em chỉ cần viết theo hàng ngang. 

- Nhận xét kết quả thống kê và cách trình bày của từng HS.

? em có nhận xét gì về kết quả học tập của mình?

- Bây giờ các em cùng lập bảng kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ.

Bài 2:

Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- Gợi ý: Kẻ bảng thống kê từng cột và hàng. 6 cột ghi: STT, Họ và tên, Số điểm theo cột. Số hàng là số thành viên trong tổ và thêm một hàng tổng số.

- Nhận xét chung về kết quả học tập của tổ mình. Gọi HS làm bài trên giấy khổ to dán phiếu, đọc phiếu. 

- Nhận xét bài làm của HS: 

? Em có nhận xét gì về kết quả học tập của tổ 1...?

?Trong tổ 1 ...bạn nào tiến bộ nhất? bạn nào còn chưa tiến bộ?

- Kết luận: Qua thống kê em đã biết được kết quả học tập của mình, nhóm mình. Vậy các em hãy cố gắng để tháng sau đạt kết quả cao hơn.

                C. Củng cố dặn dò: (2 phút)
? Bảng thống kê có tác dụng gì?

- Nhận xét câu trả lời của HS 

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà đưa bảng thống kê kết quả học tập của mình cho gia đình xem và tự lập bảng thống kê kết quả học tập của mình trong tháng tới.
	- 2 HS nối tiếp nhau đọc trước lớp.

- HS cả lớp theo dõi và nhận xét bài từng bạn.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm vào vở bài tập.

- 3 HS dưới lớp nối tiếng nhau đọc kết quả học tập của mình.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 2 HS làm vào giấy khổ to, HS cả lớp kẻ bảng làm vào vở, 2 HS nối tiếp nhau đọc phiếu. 

- HS nhận xét bài làm của từng bạn.

- HS trong và ngoài tổ nhận xét kết quả học tập của tổ mình và tổ bạn.

- Dựa vào bảng thống kê HS trả lời:

- Giúp ta biết tình hình và nhận xét về vấn đề được thống kê.
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TOÁN

Tiết 24 : Đề-ca-mét vuông, héc- tô-mét vuông.

I-  MỤC TIÊU:

  Giúp học sinh :

-Hình thành biểu tượng ban đầu về đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.

-Đọc, viết đúng các số đo diện tích có đơn vị là đế-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.

-Nắm được mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông, mét vuông, héc-tô-mét vuông.

+Biết đổi các đơn vị đo diện tích trường hợp đơn giản.

-HS cú ý thức học tập tốt.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh dài 1dam, 1hm như trong SGK.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	            A.Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
- GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập 2 , 3  trong vở bài tập.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

             B.Dạy học bài mới: (32 phút)
1. Giới thiệu bài:

- GVyêu cầu HS nêu các đơn vị đo diện tích đã học.

Trong thực tế, để thuận tiện người ta phải sử dụng các đơn vị đo lớn hơn. đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.

2. Giới thiệu đơn vị đo diện tích đề-ca-mét vuông.

      a) Hình thành biểu tượng về đề-ca-mét vuông.

- GV treo bảng hình như SGK( chưa chia ô )

- Hình vuông có cạnh dài 1dam, em hãy tính diện tích của hình vuông.

- GV giới thiệu:1damx1dam=1 dam2, đề-ca-mét vuông và diện tích của hình vuông  cạnh dài 1dam. Viết tắt là: dam2.

      b) Tìm mối quan hệ giữa dam2 và m2.

 ?Một dam bằng bao nhiêu mét? 

- Hãy chia cạnh hình vuông 1dam thành 10 phần bằng nhau,sau đó nối các điểm để tạo thành các hình vuông nhỏ.

? Chia hình vuông lớn cạnh 1dam được tất cả bao nhiêu hình vuông nhỏ có cạnh 1m?

? 100 hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu mét vuông?

? Vậy 1 dam2 bằng bao nhiêu mét vuông?

? Đề-ca-mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông?

3. Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-tô-mét vuông.

- GV hình thành biểu tượng về héc-tô-mét vuông.

-GV treo bảng hình biểu diễn như SGK, và tiến hành tương tự như phần 2.2.

- Héc-tô-mét vuông. Viết tắt là : hm2.

+ 1 hm2 = 100 dam2

?Héc-tô-mét vuông gấp bao nhiêu lần dam2

4. Luyện tập - thực hành:VBT

Bài 1:
- GV viết các số đo diện tích lên bảng và yêu cầu HS đọc.

Bài 2 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
-GVtổ chức cho HS làm ,4 HS lên bảng

- - GV chữa bài của HS trên bảng, sau đó nhận xét ghi điểm cho HS.
Bài 3:Viết số đo sau dưới dạng đv là đề-ca-mét vuông :
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Gọi 1 HS làm phần a cột 1

-HS  nhận xột.
      C.Củng cố, dặn dò: (2 phút)
- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS 

- Chuẩn bị bài: Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích.


	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- Học sinh nêu.

- HS quan sát.

 1dam x 1dam = 1 dam2
-HS viết : dam2

- HS đọc : Đề-ca-mét vuông.

1dam = 10m

- HS thực hiện thao tác chia hình vuông thành 100 hình vuông nhỏ cạnh 1m.

+ Được tất cả: 10 x10 = 100 ( hình)

+ 100 hình vuông nhỏ có diện tích là:

           1 x 100 = 100 ( m2 )

+ 1 dam2 = 100 m2

- Đề-ca-mét vuông gấp 100 lần mét vuông.

đọc:-HS tính : 1hm x 1hm = 1 hm2

- HS viết và  1 hm2 = 100 dam2.

+ Héc-tô-mét vuông gấp 100 lần đề-ca-mét vuông.

- HS lần lượt đọc các số đo diện tích trước lớp.

- 2 HS lên bảng viết , HS dưới lớp viết vào vở bài tập.

- 4 HS lên bảng làm bài và nêu cách làm:

2 dam2 = … m2

Ta có       1 dam2 = 100 m2

Vậy          2 dam2 = 200 m2

-Bài tập yêu cầu chúng ta viết các số đo có hai đơn vị dưới dạng số đo có 1 đơn vị là dam2

- 1 HS làm .

- HS  khỏc N/X bài của bạn, kiểm tra lại bài mình.


                                      LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài  10:  Từ  đồng  âm

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
 - Hiểu thế nào là từ đồng âm.

 - Nhận diện được từ đồng âm trong câu, đoạn văn, trong lời nói hàng ngày.

 + Phân biệt được nghĩa của các từ đồng âm .

  -HS cú ý thức sử dụng từ ngữ đúngvăn cảnh.

II . ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

 - Từ điển HS .

 - Một số tranh, ảnh về các sự vật hiện tượng, hoạt động có tên gọi giống nhau.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	              1. Kiểm tra bài cũ: (3 p)
- Gọi 3 HS đứng tại chỗ đọc đoạn văn miêu tả vẻ thanh bình của nông thôn đã làm ở tiết trước.

- Nhận xét cho điểm từng HS.

               2. Dạy- học bài mới: (35 p)
2.1 Giới thiệu bài
- Các em đã được tìm hiểu, thực hành luyện tập về từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa. Tiết học ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về từ đồng âm, thấy được cái hay trong lối chơi chữ của một số cách nói thường ngày.

2.2 Tìm hiểu ví dụ
Bài 1,2

- Viết bảng các câu:

+ Ông ngồi câu cá.

+ Đoạn văn này có 5 câu.

? Em có nhận xét gì về hai câu văn trên?

? Nghĩa của từ câu trong từng câu trên là gì? Em hãy chọn lời giải thích đúng ở bài tập 2?

? Hãy nêu nhận xét của em về nghĩa và cách phát âm các từ câu trên?

- Kết luận: Những từ phát âm hoàn toàn giống nhau song có nghĩa khác nhau được gọi là từ đồng âm.

2.3. Ghi nhớ:

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ.

- Yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ.

2.4. Luyện tập:VBT
Bài 1:

Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Tổ chức cho HS làm việc theo cặp:

+ Đọc kĩ từng cặp từ.

+ Xác định nghĩa của từng cặp từ.

- GV nhận xét và kết luận về nghĩa của từng từ đồng âm.

Bài 2:

Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và mẫu.

- Yêu cầu HS tự làm bài( Gợi ý: HS đặt 2 câu với mỗi từ để phân biệt từ đồng âm )

- Gọi HS nhận xét câu bạn đặt trên bảng.

- Nhận xét, kết luận các câu đúng.

- Gọi HS dưới lớp đọc câu mình đặt.

- Yêu cầu HS giải thích nghĩa của từng cặp từ đồng âm mà em vừa đặt.

- GV nhận xét, khen ngợi HS có hiểu biết.

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu, nội dungbài tập.

?Vì sao Nam tưởng ba mình chuyển sang làm việc tại ngân hàng?

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

Bài 4:

- Gọi HS đọc các câu đố.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

? Trong hai câu đố trên người ta có thể nhầm lẫn từ đồng âm nào?

- Nhận xét, khen ngợi HS hiểu bài.

                  3. Củng cố dặn dò: (2 phút)
? Thế nào là từ đồng âm? Cho ví dụ?

- Nhận xét tiết học .


	- 3 HS nối tiếp nhau đọc trước lớp.

- HS cả lớp theo dõi và nhận xét bài từng bạn.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc câu văn.

- HS tiếp nối nhau phát biểu.

+ Hai câu trên là hai câu kể, nhưng nghĩa của chúng khác nhau.

+ Từ câu trong Ông ngồi câu cá là bắt cá bằng móc sắt nhỏ buộc ở đầu sợi dây.

+ Từ câu trong đoạn văn này có 5 câu là đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn, trên văn bản được mở đầu bằng 1 chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu.

+ Hai câu có phát âm giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau.

  3 HS  nối tiếp nhau đọc ghi nhớ.

- HS lấy ví dụ: 

    Bàn chân - chân bàn...

- Một HS đọc trước lớp.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận.

- HS tiếp nối nhau phát biểu:

a, Cánh đồng: đồng là khoảng đất rộngvà bằng phẳng, để cày cấy, trồng trọt.

 - Tượng đồng: đồng là kim loại có mầu đỏ...

- 1 HS đọc bài.

- 3 HS làm bài trên bảng , HS dưới lớp làm bài vào vở .

- 3 HS nối tiếp nhau đọc câu mình đặt.

+ Yêu nước là thi đua. / Bạn Nam đang đi lấy nước.

+ Bố em mua bộ bàn ghế rất đẹp. / Họ đang bàn về việc sửa đường...

- 2 HS đọc mẩu chuyện.

- 2 HS ngồi cùng bàn thảo luận.

- Vì Nam nhầm lẫn nghĩa của hai từ đồng âm là tiền tiêu.

+ Tiền tiêu: tiêu có nghĩa là tiền để chi tiêu.

+ Tiền tiêu: tiêu là vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực đóng quân, hướng về phía địch.

- HS trao đổi, thảo luận tiếp nối nhau trả lời.

-   HSnêu.

-  HS về nhà học thuộc các câu đố và tìm các từ đồng âm.


ĐỊA LÍ

Bài 5:  Vùng  biển  nước  ta

I-  MỤC TIÊU:
Sau bài học HS có thể: 
- Trình bày được một số đặc điểm của vùng biển nước ta.
- Chỉ được vùng biển nước ta trên bản đồ ( lược đồ )

- Nêu tên và chỉ trên bản đồ ( lược đồ ) một số điểm du lịch, bãi tắm nổi tiếng.

 - Nêu được vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống, sản xuất.

* GDMT. Nhận biết được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên ở biển một cách hợp lí.

+ SDNLTK& HQ: Sử dụng tiết kiệm năng lượng  trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Bản đồ dịa lí tự nhiên Việt Nam.

· Lược đồ khu vực biển đông.

· Các hình minh hoạ trong SGK.

· Phiếu học tập cho HS.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Kiểm tra bài cũ :(3phút)
- GV gọi 2 HS lên bảng và hỏi:

? Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông của nước ta?

? Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

- GV nhận xét và cho điểm HS.

* GV giới thiệu bài: Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta.

2.Hoạt động 1: Vùng biển nước ta

- GV chỉ vào lược đồ khu vực biển đông và yêu cầu HS nêu tên, nêu công dụng của lược đồ.

+ GV chỉ vùng biển của Việt Nam trên biển Đông và nêu: Nước ta có vùng biển rộng, biển của nước ta là một bộ phận của biển Đông.

?GV yêu cầu HS quan sát lược đồ và hỏi: Biển Đông bao bọc ở những phía nào của phần đất liền Việt Nam?

- GV yêu cầu HS chỉ vùng biển của Việt Nam trên bản đồ.

- GV kết luận: Vùng biển nước ta là một bộ phận của biển Đông.

3.Hoạt động 2: Đặc điểm của vùng biển nước ta.

- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau cùng đọc mục 2 trong SGK.

+ Tìm những đặc điểm của biển Việt Nam.

+ Mỗi đặc điểm trên có tác động thế nào đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta.

- GV gọi HS nêu các đặc điểm của vùng biển Việt Nam.

4.Hoạt động 3: Vai trò của biển.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Nêu vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất của nhân dân ta sau đó ghi các vai trò mà các nhóm tìm được vào phiếu.

? GV có thể nêu câu hỏi gợi ý cho những nhóm gặp khó khăn: Biển tác động như thế nào đến khí hậu của nước ta?

? Biển cung cấp cho chúng ta những loại tài nguyên nào?

? Biển mang lại thuận lợi gì cho giao thông ở nước ta?

? Bờ biển dài với nhiều bãi biển góp phần phát triển ngành kinh tế nào?

- GV gọi các nhóm trình bày.

-GV kết luận: Biển điều hoà khí hậu, là nguồn tài nguyên và đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều nơi du lịch nghỉ mát hấp dẫn.

? Biển cho ta nhiều tài nguyên thiên nhiên dầu mỏ và khí tự nhiên nên khi khai thác cần khai thác ntn?

? Trong sinh hoạt hàng ngày em cần làm gỉ để tiết kiệm nguồn tài nguyên đó?

5.Củng cố - dặn dò;(3p)
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Hướng dẫn viên du lịch:

+ Chọn 3 HS tham gia cuộc thi theo tinh thần xung phong.

+ Phát cho mỗi HS một số miếng bìa vẽ kí hiệu của điểm du lịch biển, các thẻ từ ghi tên số bãi tắm, khu du lịch nổi tiếng...

+ Yêu cầu lần lượt HS vừa giới thiệu tên, vừa chỉ khu du lịch biển trên bản đồ, lược đồ.

- GV tuyên dương những HS làm hướng dẫn viên du lịch tốt.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà chuẩn bị bài Đất và rừng.
	- 2 HS lên bảng lần lượt trả lời các câu hỏi: 

-Lớp nhận xét.

- Lược đồ khu vực biển Đông giúp ta nhận xét các đặc điểm của vùng biển này như giới hạn, các nước chung biển Đông.

- HS nêu: Biển Đông bao bọc phía Đông, phía Nam và Tây Nam phần đất liền của nước ta.

- 2 HS ngồi cạnh nhau chỉ vào lược đồ trong SGK cho nhau xem.

- 2 HS lên bảng chỉ trên bản đồ, cả lớp cùng theo dõi.

- HS làm việc theo cặp, đọc SGK, trao đổi, sau đó ghi ra giấy các đặc điểm của vùng biển Việt Nam.

+ Biển nước ta không bao giờ đóng băng, miền Bắc và miền Trung hay có bão.

Hàng ngày nước biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống.

- HS chia thành nhóm 4 sau đó thảo luận để thực hiện nhiệm vụ.

+ Biển giúp cho khí hậu nước ta điều hoà hơn.

+ Biển cung cấp dầu mỏ, khí tự nhiên cho ngành công nghiệp, cung cấp muối, hải sản cho đời sống và ngành chế biến hải sản.

+ Biển là đường giao thông quan trọng.

+ Các bãi biển là nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn, để phát triển ngành du lịch.

Khai thác hợp lý và tránh làm ô nhiễm môi trường nước...

- Sử dụng xăng , ga tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày.

- Học sinh tham gia chơi.

-Học sinh lắng nghe-nhận xét.


LỊCH SỬ

Bài 5:  Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

I-  MỤC TIÊU: Sau bài học HS nêu được:

 - Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

 - Phong trào Đông du là một phong trào yêu nước nhằm mục đích chống thực dân Pháp ; Thuật lại phong trào Đông du.

  -HS cú ý thức ham học  mụn lịch sử.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Chân dung Phan Bội Châu.

- Phiếu học tập cho HS.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	            1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)

- GV gọi 3 HS lên bảng và hỏi:

?Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những thành phần kinh tế nào?

? Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội Việt Nam?

?Đó là Phan Bội Châu, ông là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX?

- GV nhận xét và cho điểm HS.

- GV cho HS quan sát chân dung Phan Bội Châu và hỏi: Em có biết nhân vật lịch sử này tên là gì, có đóng góp gì cho lịch sử nước nhà không?

- GV giới thiệu bài: 

            2. Các hoạt động: 30 p
*Hoạt động 1: Tiểu sử Phan Bội Châu
- GV yêu cầu HS làm việc với SGK:

+ Cả nhóm cùng thảo luận, chọn lọc thông tin để viết thành tiểu sử của Phan Bội Châu.

- GV nhận xét phần tìm hiểu của HS, sau đó nêu một số nét chính về tiểu sử Pha Bội Châu:

+ Phan Bội Châu sinh năm 1867 trong một gia đình nhà nho nghèo....

+ Ông mất ngày 29-10-1940 tại Huế.

*Hoạt động 2: Sơ lược về PT Đông du.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, cùng đọc SGK và thuật lại những nét chính về phong trào Đông du dựa vào các câu hỏi:

? Phong trào Đông du diễn ra vào thời gian nào? Ai là người lãnh đạo? Mục đích của phong trào là gì?

? Nhân dân trong nước, đặc biệt là các thanh niên yêu nước đã hưởng ứng phong trào Đông du như thế nào?

? Kết quả của phong trào Đông du và ý nghĩa của phong trào này là gì?

- GV tổ chức cho HS trình bày các nét chính về phong trào Đông du trước lớp.

- GV nhận xét về kết quả thảo luận của HS, sau đó hỏi:

? Tại sao trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập?

? Tại sao chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học?

-GV giảng: Phong trào Đông du thất bại vì thực dân Pháp cấu kết với Nhật... Sự thất bại của phong trào Đông du cho chúng ta thấy rằng đã là đế quốc thì không phân biệt mầu da, chúng sẵn sàng cấu kết với nhau để áp bức dân tộc ta.

 3. Củng cố - dặn dò: 2 p
? Nêu những suy nghĩ của em về Phan Bội Châu?

- GV nhận xét tiết học.


	- HS trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

-

- HS làm việc theo nhóm.

- Lần lượt HS trình bầy thông tin của mình trước nhóm, cả nhóm lựa chọn thông tin điền vào phiếu học tập của nhóm mình.

- Đai diện các nhóm trình bầy trước lớp.

- Các nhóm cùng đọc SGK, thảo luận cùng rút ra các nét chính của phong trào Đông du.

+ Phong trào Đông du được khởi xướng từ năm 1905, do Phan Bội Châu lãnh đạo ...

+ Càng ngày phong trào càng vận động được nhiều người sang Nhật học.... Nhân dân trong nước cũng nô nức đóng góp tiền của cho phong trào Đông du.

+ Phong trào Đông du phát triển làm cho thực dân Pháp hết sức lo ngại,.... Tuy thất bại nhưng phong trào Đông du đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước, đồng thời cổ vũ, khơi đậy lòng yêu nước của nhân dân ta.

+ Vì họ có lòng yêu nước nên quyết tâm học tập để về cứu nước.

+ Vì thực dân Pháp cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du.

- Một số HS nêu ý kiến trước lớp.

- Về nhà các em tìm hiểu quê hương và thời nên thiếu của Nguyễn Tất Thành.
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TOÁN

Tiết 25:  Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích

I-  MỤC TIÊU:

  Giúp học sinh :

· Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của mi-li-mét vuông. quan hệ giữa mm2 và cm2.

· Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo diện tích cho HS.

· HS có ý thức hoc tập tốt để vận dụng vào cuộc sống.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

      - Hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh dài 1cm như trong phần a ,SGK.

      - Bảng kẻ sẵn các cột như phần b ,SGK.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	            A. Kiểm tra bài cũ: (3 p)

- GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập 1 ,2  trong SGK.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

            B. Dạy học bài mới: (32 p)
1. Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta cùng học một đơn vị đo nhỏ hơn xăng- ti- mét vuông , cùng ôn lại các đơn vị đo khác.

2. Giới thiệu đơn vị đo diện tích mi-li-mét vuông.

a) Hình thành biểu tượng về mi-li-mét vuông.

- Hãy nêu các đơn vị đo diện tích mà em đã được học.

- GV treo bảng hình vuông minh hoạ như SGK và chỉ cho HS thấy:

? Hình vuông có cạnh dài 1mm, em hãy tính diện tích của hình vuông này?

? Dựa vào các đơn vị đo đã học, em hãy cho biết mi-li-mét vuông là gì?

? Em hãy nêu cách kí hiệu của mi-li-mét vuông?

b) Tìm mối quan hệ giữa mm2 và cm2.

?Diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm gấp bao nhiêu lần diện tích hình vuông có cạnh 1 mm?

?Vậy 1 cm2 bằng bao nhiêu mm2 ?

?Vậy 1 mm2 bằng bao nhiêu phần của cm?

3. Bảng đơn vị đo diện tích
- GV treo bảng phụ có ghi sẵn các cột như SGK.

? Em hãy nêu các đơn vị đo diện tích từ bé đến lớn.

? 1 m2 bằng bao nhiêu dm2 ?

? 1m2 bằng mấy phần của dam2 ?

- GV yêu cầu HS làm tương tự với các cột khác để hoàn thành bảng.

?Hai đơn vị đo diện tích liền nhau thì hơn kém nhau bao nhiêu lần?

4. Luyện tập - thực hành:VBT

Bài 1:Viết theo mẫu
GV treo bảng phụ,yêu cầu HS làm cá nhân.
Bài 2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó hướng dẫn HS 2 phép đổi để làm mẫu.

+ Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé

                              7 cm2 = 7 00 m m2.

+Đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn

                              200mm2 = 2cm2.

-Đổi tư đv đơn ra đơn vị phức và ngược lại

 GV chữa bài trên bảng lớp, sau đó nhận xét cho điểm HS. 

Bài 3:khụng làm

             C. Củng cố, dặn dò: (2 p)
- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà học bài và làm các bài tập trong SGK.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập.


	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học 

- HS nêu : cm2 , dm2 , m2, dam2, hm2, km2.

- Diện tích : 1mm x1mm = 1 mm2.

- Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm.

-  HS nêu : mm2

- HS tính và nêu : 1cm x 1cm = 1 cm2

- Diện tích hình vuông có cạnh dài 1 cm gấp 100 lần diện tích hình vuông cạnh 1mm.

+ 1 cm2 = 100 mm2.

+ 1 mm2 = 
[image: image10.wmf]100

1

cm2.

- 1HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

+ 1 m2 = 100 dm2.

+ 1 m2 = 
[image: image11.wmf]100

1

dam2.

- Hai đơn vị đo diện tích liền nhau thì hơn, kém nhau 100 lần .

 - HS dưới lớp viết vào vở bài tập. 1HS lên bảng làm bảng phụ.

- HS theo dõi và nhận xét,nhiều HSđọc lại số đo diện tích.

-HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 2 HS lên bảng làm bài , 

- Lớp nhận xét.




TẬP LÀM VĂN

Bài 10 :   Trả bài văn tả cảnh

I. MỤC TIÊU: Giúp HS :

 - Hiểu được yêu cầu của bài văn tả cảnh. Hiểu được nhận xét chung của GV và kết quả bài viết của các bạn để liên hệ với bài làm của mình.

 - Biết sửa lỗi, dùng từ, ngữ pháp, diễn đạt, chính tả, bố cục bài làm của mình và của các bạn.

- Có tinh thần học hỏi những câu văn, đoạn văn hay của bạn để viết lại đoạn văn cho hay hơn. 

II . ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

        Bảng phụ ghi sẵn một số lỗi về chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, ngữ pháp...cần chữ chung cho cả lớp.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	             1. Kiểm tra bài cũ: (3 p)
- Chấm điểm bảng thống kê kết quả học tập ở tổ của 5 HS .

- Nhận xét bài làm của HS.

               2. Dạy- học bài mới: (35 p)
2.1 Nhận xét chung về bài làm của HS.

- Nhận xét chung.

· Ưu điểm: 

+ HS hiểu đề viết đúng yêu cầu của đề.

+ Xác định đúng yêu cầu của đề, hiểu bài, bố cục.

+ Diễn đạt câu, ý.

+ Sự sáng tạo khi miêu tả.

+ Chính tả, hình thức trình bầy bài văn.

· Nhược điểm:

+ GV nêu lỗi điển hình về ý, dùng từ, đặt câu, cách trình bày bài văn, lỗi chính tả...

+ Viết trên bảng phụ các lỗi phổ biến . Yêu cầu HS thảo luận, phát hiện lỗi, tìm cách sửa.

- Trả bài cho HS.

2.2. Hướng dẫn chữa bài
- Yêu cầu HS tự chữa bài của mình bằng cách trao đổi với bạn.

- GV đi giúp đỡ những cặp HS yếu.

2.3. Học tập những đoạn văn hay-

 GV gọi một số HS đọc đoạn văn hay trong những bài văn được điểm cao cho các bạn nghe. Sau mỗi HS đọc GV hỏi để tìm ra cách dùng từ, diễn đạt hoặc ý hay.

2.4. Hướng dẫn viết lại đoạn văn
- Gợi ý viết lại đoạn văn khi: 

+ Đoạn văn có nhiều lỗi chính tả.

+ Đoạn văn lủng củng, diễn đạt chưa rõ ý.

+ Đoạn văn dùng từ chưa hay.

+ Đoạn văn viết đơn giản, câu cụt.

+ Đoạn mở bài, kết bài chưa hay.

- Gọi HS đọc đoạn văn đã viết lại.

- Nhận xét từng đoạn văn của HS để giúp các em hiểu cần viết cẩn thận vì em nào cũng có khả năng viết văn hay.

               3. Củng cố dặn dò: (2 p)
- Nhận xét tiết học.

 - Dặn HS về nhà mượn bài của những bạn đựoc điểm cao đọc và viết lại bài văn ( nếu được điểm dưới 7).

. 
	- Học sinh lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS xem lại bài của mình.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi để cùng chữa bài.

- 5 HS đọc, các HS khác lắng nghe, phát biểu.

- HS tự viết lại đoạn văn.

- 3 HS đọc đoạn văn mình vừa viết lại.

- HS về chuẩn bị giờ sau.


KHOA HỌC

Bài10.Thực hành: Nói “Không ! đối với các chất gây nghiện

I. MỤC TIÊU:    Giúp học sinh
- Thu thập và trình bầy thông tin về tác hại của các chất gây nghiện: rượu, bia, thuốc lá, ma tuý.

- Luôn có ý thức vận động, tuyên truyền mọi người cùng nói: “ không !” với các chất gây nghiện.

* GDMT.Nói không đối với thuốc lá và các chât gây nghiện.

+ HS có quyền được chăm sóc để có sức khỏe tốt và được bảo vệ khỏi các tệ nạn ma túy và bổn phận không đồng tình với việc sử dụng các chất gây nghiện.

IICác kĩ năng sống cơ bản được GD trong bài 

-Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin một cách hệ thống từ các tư liệu của SGK , của GV cung cấp về tác hại của chất gây nghiện.

-Kĩ năng tổng hợp,tư duy hệ thống thông tin về tác hại của chất gõy nghiện.

-Kĩ năng giao tiếp ,ứng xử và kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây nghiện.

-Kĩ năng tỡm kiếm sự giỳp đỡ khi rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· HS sưu tầm tranh, ảnh, sách báo về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý...

· Hình minh hoạ trang 22, 23 SGK.

· Giấy khổ to, bút dạ.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	           A. Kiểm tra bài cũ: (4 p)
- Gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi:

+ Để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì, em nên làm gì?

+ Chúng ta nên và không nên làm gì để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì?

-GV nhận xét, cho điểm.

- Kiểm tra việc sưu tầm tranh, ảnh, sách báo

    B. Bài mới: (30 p)
1) Giới thiệu bài: Trực tiếp

2) Các hoạt động:

       *Hoạt động 1: Trình bầy các thông tin sưu tầm
- GVnêu: Các em đã sưu tầm được những tranh, ảnh, sách báo về tác hại của các chất gây nghiện: rượu, bia, thuốc lá, ma tuý. Các em hãy cùng chia sẻ với mọi người những thông tin đó.

- Nhận xét khen ngợi những HS đã chuổn bị bài tốt.

- GV nêu : Để hiểu rõ về tác hại của các chất gây nghiện, các em cùng tìm hiểu thông tin trong SGK.

          *Hoạt động 2: Tác hại của các chất gây nghiện.

- Chia lớp thành 6 nhóm ,phát giấy khổ to và bút dạ cho từng nhóm và yêu cầu hoạt động:

+ Đọc thông tin trong SGK.

+ Kẻ bảng và hoàn thành bảng về tac hại của thuốc lá, rượu bia hoặc ma tuý.

- GV đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

- Gọi nhóm 1,3, 5 dán phiếu lên bảng.

- Gọi HS đọc lại phiếu hoàn chỉnh.

- Gọi HS đọc lại thông tin trong SGK .

. Kết luận: Rượu, bia, thuốc lá, ma tuý đều là những chất gây nghiện. Riêng ma tuý là chất gây nghện bị nhà nước cấm. vì vậy người sử dụng, buôn bán, vận chuyển chất ma tuý đều là phạm pháp. Các chất gây nghiện đều gây hại cho sức khoẻ của người sử dụng và những người xung quanh, làm tiêu hao tiền của bản thân , gia đình, làm mất trật tự an toàn xã hội.

           C.Hoạt động kết thúc: (3 p) 

? Khói thuốc lá có thể gây ra những bệnh gì?

? Rượu, bia có thể gây ra những bệnh gì?

? Ma tuý có tác hại gì?

? Em cần có thái độ như thế nào đối với các hành vi sử dụng chất gây nghiện?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà ghi nhớ mục bạn cần biết.


	- 2 học sinh lần lượt lên bảng trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị của các thành viên.

- Các HS nối tiếp nhau giới thiệu thông tin mình đã sưu tầm được.

+ Đây là bức ảnh một người nghiện thuốc lá. Anh ta bị mắc bệnh phổi...

+ Bức ảnh này là những anh chị mới 15, 16 tuổi, bỏ nhà đi lang thang, bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma tuý. Để có tiền hút hít đã ăn trộm và bị bắt.

+ Em bé này bị bệnh viêm phổi cấp tính do nhà quá chật và bố em bé lại nghiện thuốc lá.

- HS hoạt động theo nhóm. Nhóm 1,2 hoàn thành phiếu về tác hại của thuốc lá; nhóm 3,4 hoàn thành phiếu về tác hại của rượu, bia. Nhóm 5,6 hoàn thành phiếu về tác hại của ma tuý.

- Các nhóm 1,3,5 trình bày kết quả thảo luận trước lớp, các nhóm khác theo dõi và bổ sung ý kiến.

- 3 HS tiếp nối nhau đọc.

- 3 HS nối tiếp nhau đọc từng phần.

- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.

- Học sinh nối tiếp nhau trả lời.

- Thái độ không đồng tình.


                         SINH HOẠT Học ATGT
Bài 3:Chọn đ​ường đi an toàn - Phòng tránh tai nạn giao thông.

I.MỤC TIÊU: 

   - HS nêu đ​ược những điều kiện an toàn và ch​a an toàn để lựa chọn đ​ường đi an toàn. Xác định đư​ợc những tình huống không an toàn để phòng tránh tai nạn khi đi bộ và đi xe đạp trên đ​ường.

 - Có thể lập một bản đồ con đư​ờng an toàn dành cho riêng mình, biết cách phòng tránh các tình huống không an toàn.

 - Có ý thức thực hiện những quy định của luật GTĐB, tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tranh ảnh, bản đồ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1)Hoạt động 1: Tìm hiểu

*Mục tiêu:SGV-24.

*Tiến hành:

?Em đến tr​ờng bằng phư​ơng tiện nào?

?Em hãy kể các con đư​ờng mà em đi qua? Theo em con đư​ờng đó có an toàn không?

?Những con đư​ờng đó có đặc điểm gì?Gặp nhiều chỗ nguy hiểm em có cách xử lí gì?

*Kết luận: Ghi nhớ.

2)Hoạt động 2: Xác định đư​ờng AT.

*Mục tiêu:SGV-25

*Tiến hành:
- GV chia lớp làm hai nhóm: nhóm đi bộ và nhóm đi xe đạp.

- GV phát bảng phụ yêu cầu HS xem con đường khi đi học qua có an toàn hay kém an toàn để đánh dấu.

*Kết luận:Đi học hay đi chơi các em cần lựa chọn những con đư​ờng đủ điều kiện AT.

3)Hoạt động 3:Phân tích các tình huống.

*Mục tiêu:SGV-27

*Tiến hành:

- GV chia lớp làm sáu nhóm và phát phiếu ghi các tình huống.

- GV treo ba bức tranh minh hoạ.

 *Kết luận: Tất cả đều là hành vi không an toàn của ng​ười tham gia giao thông…để đản bảo ATGT.

4)Hoạt động 4: Luyện tập.

*Mục tiêu:SGV-29

*Tiến hành:

- GV đ​a giả định tình huống: trư​ờng sắp đón HS lớp 1, là anh chị hãy giúp các bậc phụ huynh lập phư​ơng án an toàn đến trường.

- GV nhận xét, viết lên bảng ph​ương án tốt nhất.
*Kết luận: Chúng ta không chỉ thực hiện đúng luật phòng tránh TNGT.GTĐB để đảm bảo an toàn cho thân…

5)Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét giờ học.
	- HS phát biểu.

- Lớp nhận xét.

- HS ngồi theo nhóm.

- Lớp thảp luận và đánh dấu.

      +A: an toàn.

       +K: kém an toàn.

- Các nhóm cộng lại xem nhiều chữ A hay chữ K.

- Lớp thảo luận các tình huống.

- Đại diện các nhóm báo cáo,nhận xét.Lớp quan sát và đ​a ra ý kiến.

- Lớp lập phư​ơng án:

 +Con đư​ờng an toàn đến trư​ờng.

 +Bảo đảm ATGT ở khu vực tr​ường.

- HS lần l​ượt trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sumg.

- Về nhà thực đúng luật GTĐB.
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Toán

Tiết 26: Luyện tập

1.MỤC TIÊU:  

  -Giúp HS :

  -Nắm chắc về các đơn vị đo diện tích.

 - Rèn kỹ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải bài toán có liên quan.

  -HS cú ý thức tự giỏc trong học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.  VBT 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	           A.Bài cũ: (3 p)

? Nêu tên các đơn vị đo diện tích?

- GV nhận xét, cho điểm.

          B.Bài mới:(32p)
1.Giới thiệu:
2.Luyện tập:VBT/35
Bài 1 : Viết số đo diện tích dưới dạng số đo đơn vị là m2 và cm2

-GV hướng dẫn phép tính mẫu: 

6m265dm2 = 6m2 +
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-GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

? Hãy đọc kết quả vừa tìm được? 

Bài 3:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

?Hai đơn vị đo diện tích gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần?

?Khi viết mỗi đơn vị ứng với mấy chữ số?

?Làm thế nào em tìm được kết quả đó?

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

Bài 4:

?Bài toán cho biét gì? Hỏi gì?

?Kết quả cuối cùng có đơn vị đo là gì?

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân và phát bảng phụ cho một HS.

- GV quan sát, giúp đỡ HS yếu.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài 2: > < = ?
?Muốn so sánh được ta phải làm gì?

-Tổ chức trò chơi                    

=>Nhận xét chữa bài

C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

- Củng cố mối quan hệ đo diện tích.

- GV nhận xét giờ học.

-Dặn dò về nhà
	- 2 HS làm bài 2,3 SGK.

- Lớp nêu tên.

- HS chữa bài ở bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

-  Lớp làm vở-2HS làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

- 1HS đọc kết quả.

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời, lớp nhận xét.

- Lớp trao đổi cặp đôi.                         

- Một vài cặp nêu kết quả, lớp nhận xét.

           D.10025

- HS nêu cách làm.                                  

- 1HS đọc bài toán, lớp đọc thầm.
- Lớp nêu tóm tắt.

- Là mét vuông.

- HS làm vở,1HS làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

                 Bài giải

Diện tích của một mảnh gỗ là:

          80 x 20= = 1 600 (cm2)

Diện tích căn phòng là:
[image: image15.wmf]
1 600 x 200 = 320 000 (cm2)

            Đổi: 320000 cm2= 32m2

Đáp số: 32m2

 Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

- Lớp chọn 2 đội chơi.

- 2 đội chơi TC.

- Lớp nhận xét kết quả, chọn đội thắng 

- Giải thích vì sao lại điền dấu đó

71dam225m2 = 7125 m2
   12 km25hm2 > 125 hm2
  801 cm2 > 8 dm210mm2
  58 m2 > 850 dm2
- Về nhà học  bài.Chuẩn bị giờ sau.




Tập đọc

                     Bài 11: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS

 - Đọc trôi chảy,đọc đúng các từ và thể hiện sự bất bình với chế độ phân biệt chủng tộc và ca ngợi cuộc đấu tranh dũng cảm của Man-đê-la và nhân dân Nam Phi.

 - Hiểu ý nghĩa: Phản đối chế độ phân biệt chủng và ca ngợi cuộc đấu tranh dũng cảm của người da đen ở Nam Phi.

  -Thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc .

* Mọi người có quyền bình đẳng không phân biệt màu da chủng tộc. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ, tranh, ảnh minh hoạ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động trò

	         A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

           B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:

2.HDHS luyện đọc và tìm hiểu bài:

     a) Luyện đọc:

- GV giới thiệu cựu Tổng thốngNam Phi Nen-xơn Man-đê-la và tranh SGK.

- GV hướng dẫn chia đoạn đọc.

- GV sửa phát âm.

- GV kết hợp giải nghĩa từ.

- GV đọc mẫu diễn cảm.

b. Tìm hiểu bài:

?Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào?

?Người dân Nam Phi đã làm gì để xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

?Hãy giới thiệu về vị Tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới?

?Bài văn đã ca ngợi điều gì?

      c.Đọc diễn cảm:

- GV nêu giọng đọc toàn bài.

- GV treo bảng đoạn 3và đọc mẫu.

- GV nhận xét,cho điểm.

C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

? Tại sao cần phải xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

- GVnhận xét giờ học.


	- 2HS đọc HTL bài “Ê-mi-li, con…” và trả lời câu hỏi SGK.

- 1HS đọc bài,lớp đọc thầm.

- 3HS nối tiếp đọc lần 1.

- 3HS nối tiếp đọc lần 2.

- Lớp luyện đọc cặp đôi.

- Đại diện 3 cặp nối tiếp đọc đoạn

- 1HS đọc lại cả bài.

-Lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận và trả lời câu hỏi SGK,GV cố vấn.

- Làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu,bị trả lương thấp…không được hưởng tự do, dân chủ…

- Họ đứng lên đòi bình đẳng…cuối cùng đã giành thắng lợi.

- HS phát biểu.

*Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc và ca ngợi cuộc đấu tranh của người da đen ở Nam Phi.

- 3HS đọc nối tiếp, nêu giọng đọc  đoạn

- HS nêu cách đọc.

- Vài HS đọc diễn cảm.

- Lớp luyện đọc trong nhóm 4 em.

- HS thi đọc đoạn, cả bài.

- Lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

- Bạn đọc hay nhất đọc lại cho lớp nghe.

- Vì mội người đều có quyền tự do bình đẳng như nhau và được đối xử công bằng, không phân biệt màu da, chủng tộc.

- Về nhà đọc bàivà chuẩn bị giờ sau.




Chính tả
Bài 6 : Ê-mi-li,con...

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

 - Nhớ viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài.

 - Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ.

  -HS cú ý thức  viết chữ cẩn thận.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Phiếu học tập, bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	          A.Bài cũ: (3 phút)

?Hãy viết 3 tiếng chứa nguyên âm đôi uô,ua và nêu quy tắc đánh dấu thanh?

- GV nhận xét, cho điểm.
         B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.HDHS viết chính tả nhớ viết.
?Hãy nhẩm lại khổ 3 và 4 bài “Ê-mi-li, con…”

- GV lưu ý những từ hay viết sai và từ phiên âm nước ngoài.

- GV yêu cầu lớp viết khổ 3 và 4.

- GV thu 7 đến 10 bài để chấm., nhận xét 

3.HDHS làm bài tập chính tả.

Bài 1(VBT-34)
?Hãy nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh?

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân.

- GV nhận xét,chốt lời giải đúng..
Bài 2(VBT-35)
- GV chia lớp làm 6 nhóm,phát bảng phụ.

?Hãy đọc HTL các câu tục ngữ đó?
- GV nhận xét,chốt lại, tuyên dương nhóm làm đúng.
               C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS làm bài ở bảng, lớp làm nháp.

- Lớp chữa bài, bổ sung.

- Lớp nhẩmHTL, 2HS đọc trước lớp.

- Lớp luyện viết vào nháp.

- HS nhớ và viết bài.

- Lớp đổi chéo bài kiểm tra nhau.

- HS nêu, lớp nhận xét.

- Lớp làm VBT.

- HS chữa bài,nhận xét.

     +“gữa” không có âm cuối dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính.Các tiếng “lưa, thưa, mưa” mang thanh ngang.

      +“tưởng, nước, ngược” có âm cuối dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 2 của âm chính.Tiếng “tươi” mang thanh ngang.

- 1HS đọc yêu cầu.

- Nhóm trưởng điều  nhóm thảo luận.

- Đại diện cácnhóm dán bảng, trình bày.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau

(ước, mười, nước, lửa)

- HS thi đọc các thành ngữ, tục ngữ.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Đạo đức

Bài 3 : Có chí thì nên (tiết 2)

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

  - Biết liên hệ bản thân,nêu được những khó khăn trong cuộc sống, trong học tập và đề ra được cách vượt khó khăn.

  - Xác định đ​ược thuận lợi, khó khẳn trong cuộc sống của bản thân và biết lập kế hoạch v​ượt khó khăn.

  - GD học sinh ý thức và nghị lực vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. không phân biệt trai gái.

II.Các kĩ năng sống cơ bản được GD trong bài 
-Kĩ năng tư duy  phê phán (biết phê phán đánh giá những quan niệm,những hành vi thiếu ý chớ trong học tập và trong cuộc sống).

-Kĩ năng đặt mục tiêu vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và trong học tập.

-Trỡnh bày suy nghĩ ,ý tưởng.

III.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Phiếu học tập.

IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động trò

	          A.Bài cũ: (3 phút)
?Trần Bảo Đồng đã vượt qua khó khăn để vươn lên như thế nào?

?Em học tạp được những gì từ tấm gương đó?

- GV nhận xét, cho điểm

         B.Bài mới:(30phút)
1.Giới thiệu:

2.Nội dung:

      a)Hoạt động 1:Làm bài tập 3.

*Mục tiêu: (SGV-24)

*Tiến hành:

- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát phiếu học tập cho các nhóm.

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

*Kết luận: Nếu ta gặp phải một khó khăn nào cũng cố gắng vượt qua như tấm gươmg của Bác Hồ  ta đã được biết hoặc đã được nghe.
      b)Hoạt động 2:Làm bài tập 4.

*Mục tiêu: (SGV-25)

*Tiến hành:

- Yêu cầu lớp làm việc cá nhân.

- GV nhận xét,chốt cách giải quyết tốt nhất.

*Kết luận:Chúng ta cần thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè…để giúp các bạn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

        C.Củng cố,dặn dò: (2 phút)

?Trong học tập và trong cuộc sống khi gặp khó khăn tở ngại em cần phải làm gì?

- GVnhận xét giờ học.

- Dặn dò.


	- 2HS trả lời.

- Lớpnhận xét.

- Nhóm trưởng nhận phiếu và cho các nhóm thảo luận, làm BT3.

- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 1HS đọc yêu cầu BT4, lớp đọc thầm.

- HS làm bài vào vở BT.

- Nhiều HS lần lượt trình bày trước lớp.

- Lớp trao đổi rồi chọn biện pháp tốt nhất.
- 2 Hs trarl lời.

- Về nhà đọc bàivà chuẩn bị giờ sau.


Ngày soạn 29/9

Ngày giảng,Thứ ba ngày 2  tháng 10 năm 2012
Toán

Tiết 27: Héc-ta.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

 - Biết tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích ha,  q.hệ giữa héc-ta và mét vuông.

 - Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với ha) và vận dụng để giải bài toán có liên quan

-HS có ý thức chăm học môn toán.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

              Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

 B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
- Thông thường, khi đo diện tích của thửa ruộng, khu rừng…người ta dùng đơn vị ha.

- GV nêu: 1ha chính là 1km2 và hướng dẫn cách đọc,cách viết.

?1hm2 bằng bao nhiêu m2?

?Vậy 1ha bằng bao nhiêu m2?

2.Luyện tập: VBT/36
* Bài 1:
?Muốn đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé ta làm như thế nào?

?Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn ta làm thế nào?

- GV phát bảng phụ cho 2HS.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng,cho điểm.
* Bài 2: đúng ghi Đ, sai ghi S
 - Tổ chức cho học sinh thi

- GVnhận xét, chốt đáp số, khen ngợi.

* Bài 3:
?Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

?Đơn vị đo cần tìm cuối cùng là gì?

- GVgợi ý: có 2 cách tìm đơn vị đo là đổi trước khi làm hoặc làm xong rồi mới đổi.

Gv nhận xét,chốt lời giải đúng.

* Bài 4:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- Tổ chức cho học sinh tự làm cá nhân.

- GV cho lớp chơi trò chơi, gắn 3 bảng phụ lên bảng.

C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

- Củng cố nội dung.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò: Ôn lại bảng đơn vị đo diện tích.


	- 2 HS làm bài 2,3 

- Lớp nghe giảng.

- Lớp viết nháp: ha (héc-ta), sau đó đọc.

- 1hm2 = 10000 m2

- 1ha = 10000 m2
- Vài HS đọc, lớp đọc thầm.

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời, lớp nhận xét.

- 2HS làm bảng phụ,lớp làm vở.

- Treo bảng, chữa bài.

- Yêu cầu học sinh đổi vở kiểm tra kết quả - nhận xét bài bạn.

- 1HS đọc bài toán.

- HS làm vở bài tập – 2 HS lên bảng thi

- Nhận xét.

- 1HS nêu cách làm.

- 1HS đọc bài toán,lớp đọc thầm.

- HS tóm tắt bài toán, nhận xét.

- Lớp làm vở, 1HS làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

Bài giải.

Diện tích hồ Ba Bể hơn diện tích hồ Tây số mét vông là:

670- 440 = 230 (ha).

Đổi 230 ha = 2300000 m2
Đáp số: 2300000m2.

- Học sinh làm nêu kết quả và giải thích cách làm.




Luyện từ và câu

                Bài 11 : Mở rộng vốn từ : Hữu nghị - hợp tác.
I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

   - Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về tình hữu nghị- hợp tác. Làm quen với các thành ngữ nói về tình hữu nghị hợp tác.

  - Biết đặt câu với các từ, các thành ngữ đã học.

  -GD HS ý thức làm giàu vốn từ của mỡnh.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

         Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: ( 3 phút)

?Thế nào là từ đồng âm, cho ví dụ?

- GV nhận xét, cho điểm.
 B.Bài mới(32phút)
1.Giới thiệu:
2.HDHS làm bài tập :
Bài 1(VBT-35)
- GV gợi ý cho HS cách làm.

- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát bảng phụ cho các nhóm. 

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân.

- GV nhận xét,chốt lời giải đúng.
Bài 2(VBT-35)
?Bài tập yêu cầu làm gì?

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.
- GV nhận xét,chốt lại, tuyên dương cặp làm đúng.

* QTE: Tất cả các em đều có quyền mở rộng quan hệ và đoàn kết hữu nghị với bè bạn năm châu.
Bài 3(VBT-35)

?Hãy giải thích 3 câu tục ngữ trong bài?

-GV nhận xét, chốt câu đúng ngữ pháp.

?Ai đã thuộc câu tục ngữ đọc cho lớp nghe?
 C.Củng cố,dặn dò (3phút)

?Hãy kể những từ em biết về chủ đề là hữu nghị- hợp tác?

* QTE; Qua bài con thấy trẻ em có những quyền gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS trả lời.

- Lớp chữa bài, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm dán bảng.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

        a)chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu.

        b)Hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng.

- HS nêu.

- Lớp trao đổi và làm VBT.

- Một vài cặp nêu miệng.

- HS chữa bài,nhận xét.

 a)Hợp nhất, hợp lực.

 b)Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí.

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS giải thích, lớp nhận xét.

- HS làm vở.

- Nhiều HS nối tiếp trình bày, nhận xét.

- HS thi đọc các thành ngữ, tục n

- HS nêu.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Kể chuyện

Bài6: THỰC HÀNH  KỂ LẠI CÂU CHUYỆN : TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

      - Rèn kĩ năng nói: Dựa vào lời kể của GV, những hình ảnh minh hoạ phim trong SGK và lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh, kể lại được câu chuyện tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, kết hợp lời kể với điệu bộ nét mặt , cử chỉ một cách tự nhiên.

   - Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

   - Biết trao đổi với bạn bè về ý nghĩa câu chuyện.

*GDBVMT :HS có ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh.

II .CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI:

-Thể hiện sự cảm thông (cảm thông với những nạn nhân của vụ thảm sát Mĩ Lai, đòng cảm thông với hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tri )

-Phản hồi / lắng nghe tích cực.

III.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Bảng phụ,tranh ảnh.

IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 B. Bài mới: 35p

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2. Hướng dẫn học sinh kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

          a) Kể chuyện theo nhóm

- GV chia nhóm.

           b) Thi kể trước lớp

- Nhận xét, tuyên dương.

? Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

? Em suy nghĩ gì về tranh?

? Hành động của những người lính Mỹ có lương tâm giúp em hiểu đIều gì?

 C. Củng cố dặn dò: 2p

? Nêu ý nghĩa của câu chuyện?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà tập kể lại câu chuyện .     


	- Học sinh quan sát tranh và đọc thầm yêu cầu SGK.

- Học sinh kể chuyện trong nhúm.

- Học sinh nghe + quan sát tranh.

- Học sinh tập kể lại từng đoạn, cả câu chuyện.

- Trong nhóm trao đỏi về ý nghĩa câu chuyện.

- Đại diện nhóm thi kể.

+ Theo đoạn.

+ Cả câu chuyện.

- Chiến tranh thật kinh khủng , bất kì cuộc chiến tranh nào cũng vô nghĩa vì nó giết chết những người vô tội.

- Chuẩn bị giờ sau.
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Tiết 28: Luyện tập

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

   - Nắm được tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo  diện tích đã học.

   - Chuyển đổi được các đơn vị đo diện tích, so sánh được các đơn vị đo diện tích và giải các bài toán có liên quan.

   - HS yêu thích học toán.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	 Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	             A.Bài cũ: (3 phút)

 GV nhận xét, cho điểm.

B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.Luyện tập: VBT/37
 * Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là m2
? Hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau gấp hoặc kém nhau bao nhiêu đơn vị? Khi viết mỗi đơn vị ứng với mấy chữ số?

-GV nhận xét cho điểm.

* Bài 3:

?Hãy tóm tắt bài toán?

?Muốn tính diện tích khu rừng ta làm thế nào?

- GV cho lớp trao đổi cặp và phát bảng phụ cho 1 cặp.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Bài 4:

?Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân và phát bảng phụ cho một HS.

- GV quan sát, giúp đỡ HS yếu.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng, củng cố cách tính diện tích

* Bài 2: > < = ?

?Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho lớp chơi TC.

- GV nhận xét, tuyên dương đội thắng. 
C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn về nhà
	- 2 HS làm BT 3,4 (SGK-36)

- Lớp chữa bài.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS nêu, lớp nhận xét.

- 2 HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Treo bảng, chữa bài.

- HS đổi vở kiểm tra kết quả - nhận xét

- 1HS đọc bài toán.

- Lớp tóm tắt.

- 1HS trả lời,nhận xet.

- Lớp trao đổi cặp đôi và làm bài tập.                         

- Treo bảng lớp, nhận xét.

           Bài giải

Chiều rộng khu rừng là:

3000 : 2 = 1500 (m)

Diện tích khu rừng đó là:

3000 x 1500 = 4500000 (m2)

Đổi 4500000 m2 = 450 ha

Đáp số: 4500000 m2
450 ha

- 1HS đọc bài toán, lớp đọc thầm.

- HS làm vở,1HS làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

Bài giải

Diện tích căn phòng là:

8 x 6 = 48 (m2)

Để lát kín căn phòng đó cần phải dùng hết số tiền là:

90000 x 48 = 4320000 (đồng)

Đáp số : 4320000 đồng

- Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

- Lớp chọn 2 đội chơi.

- 2 đội chơi TC.

- Lớp nhận xét kết quả, chọn đội thắng 

        (   >  ;  <  ;   = ; < )

· Chuẩn bị giờ sau.



Tập đọc

Bài 12: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít.
I.MỤC TIÊU: Giúp HS

- Đọc trôi chảy,đọc đúng tên riêngvà diễn cảm bài văn phù hợp với nội dung và tính cách nhân vật..

-  Hiểu ý nghĩa:Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh,biết phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức và dạy cho tên sĩ quan phat xít hống hách một bài học nhẹ nhàng mà sâu cay.  

.- Thái độ yêu ghét rõ ràng.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ, tranh, ảnh minh hoạ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

  B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:

2.HDHS luyện đọc và tìm hiểu bài:

     a) Luyện đọc:

- GV giới thiệu về Si-le.

- GV hướng dẫn chia đoạn đọc.

- GV sửa sai, ghi từ phiên âm lên bảng.

- GV kết hợp giải nghĩa từ.

- GV đọc mẫu diễn cảm.

     b) Tìm hiểu bài:

?Câu chuyện xảy ra ở đâu? Bao giờ?

?Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?

- GV: Hít-le là quốc trưởng Đứ, là kể gây ra chiến tranh thế giới lần thứ hai.

?Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người Pháp đánh giá như thế nào?

?Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức như thế nào?

?Lời đáp của ông cụ cuối truyện ngụ ý nói gì?

- GV bình luận: Cụ già người Pháp mượn vở kịch ám bọn phát xít xâm lược

?Câu chuyện muốn nói điều gì?

c)Đọc diễn cảm:

- GV nêu giọng đọc toàn bài.

- GV treo bảng đoạn “ Nhận thấy…đến hết” và đọc mẫu.

- GV nhận xét,cho điểm.

C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

- Củng cố nội dung bài

- GVnhận xét giờ học


	- 2HS đọc “Sự sụp đỏ của chế độ a-pác-thai.” và trả lời câu hỏi SGK.

- 1HSđọc bài,lớp đọc thầm.

- 3HS nối tiếp đọc lần 1.

- 3HS nối tiếp đọc lần 2.

- Lớp luyện đọc cặp đôi.

- Đại diện 3 cặp nối tiếp đọc đoạn

- 1HS đọc lại cả bài.

Lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận và trả lời câu hỏi SGK,GV cố vấn.

- Trên một chuyến tàu ở Pa-ri…trong thời gian Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng..

- Vì cụ đáp lại lời hắn một cách lạnh lùng… không đáp lời hắn bằng tiếng Đức.

- Là một nhà văn quốc tế.

 - Ông thông thạo tiếng Đức, ngưỡng mộ Si-le nhà văn Đức… ghét tên phát xít Đức xâm lược.

- Si-le xem các người là kẻ cướp.

*Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh đã dạy cho tếnĩ quan phát xít Đức hống hách bài học sâu cay.

- 3HS đọc nối tiếp, nêu giọng đọc  đoạn

- HS nêu cách đọc.

- Vài HS đọc diễn cảm.

- Lớp luyện đọc trong nhóm 4 em.

- HS thi đọc đoạn, cả bài.

- Lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

- Về nhà đọc bài và chuẩn bị giờ sau.




Tập làm văn

Bài 11: Luyện tập làm đơn.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

   -  Biết cách viết một lá đơn đúng quy định và trình bày đầy đủ nguyện vọng trong đơn.

   -Rèn kĩ năng viết đơn cho HS.

   -GDHS cú ý thức học tập tốt.

IICác kĩ năng sống cơ bản được GD trong bài

-Ra quyết định (làm đơn trỡnh bày nguyện vọng).

-Thể hiện sự cảm thụng (chia sẻ, cảm thông với nỗi bất hạnh của những nạn nhân chất độc màu da cam).

III.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ, tranh, ảnh về thảm hoạ chất độc màu da cam.

IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.
 B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.HDHS luyện tập:
Bài 1(VBT-36)
- GV giới thiệu tranh, ảnh về thảm hoạ do chất độc da cam gây ra.

 - GV chia lớp làm 6 nhóm và phát bảng phụ cho các nhóm. 

 - GV nhận xét,chốt lời giải đúng.

?Em đã từng biết hoặc tham gia những phong trào nào?
Bài 2(VBT-37)
?Hãy nêu tên đơn em sẽ viết?

?Mục nơi nhận đơn em viết những gì?

- GV nhận xét, bổ sung.

VD: Sau khi tìm hiểu về nội dungvà cách thức hoạt động của đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân…Em cũng đã tham gia ủng hộ…

  Em viết đơn  xin bày tỏ nguyện vọng..

- GV nhận xét cho điểm.

- GV treo bảng phụ viết sẵn mẫu đơn.

C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

*QTE: HS có quyền được bảo vệ khỏi sự xung đột, quyền được tham gia ý kiến và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

- GV nhận xét giờ học.


	- 2 HS trình bày đoạn văn tả cảnh ở nhà

- Lớp nhận xét.

- 1 HS đọc bài văn ở SGK, lớp đọc thầm.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm dán bảng.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

 a)Huỷ diệt hai triệu ha rừng gây ra bệnh nguy hiểm.

 b)Động viên, thăm hỏi. 

- HS tự do phát biểu.

- 1HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- HS nối tiếp nhau nêu tên đơn.

- HS nêu, lớp nhận xét.

- HS làm vở.

- Nhiều HS nối tiếp trình bày, nhận xét.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Lớp quan sát mẫu đơn,học tập.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Khoa học

       Bài 11 : Dùng thuốc an toàn.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS có khả năng:

  - Xác địh khi nào nên dùng thuốc.

  - Nêu những đặc điểm cần chú ý khi phải dùng thuốc và khi mua thuốc.

  +Nêu tác hại của việc dùng không đúng thuốc, không đúng cách và không đúng liều lượng.

   -GDHS cú ý thức dựng thuốc theo sự chỉ dẫn của bỏc sĩ.

II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI

-Kĩ năng tự phản ánh kinh nghiệm bản thân về cách sử dụng một số loại thuốc thông dụng.

-Kĩ năng xử lý thông tin, phân tích,đối chiếu để dùng thuốc đúng cách, đúng liều, an toàn.

III.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Vỏ đựng thuốc và hướng dẫn sử dụng.

IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)
?Việc từ chối hút thuốc lá; uống bia, rượu; sử dụng ma tuý có dễ  không?

?Trường hợp bị doạ dẫm, ép buộc, chúng ta nên làm gì?

- GV nhận xét, cho điểm.
B.Bài mới:(30phút)
1.Giới thiệu:

2.Nội dung:

      a)Hoạt động 1:Làm việc theo cặp.

*Mục tiêu: (SGV-54)

*Tiến hành:
- GV nêu câu hỏi.

?Chúng ta đã dùng thuốc bao giờ chưa và dùng thuốc trong trường hợp nào?

- GV giảng: Khi bị bệnh chúng ta cần dùng thuốc để chữa trị…biết cách dùng thuốc an toàn.
    b)Hoạt động 2: Thực hành làm bài.

*Mục tiêu: (SGV-55)

*Tiến hành:
?Khi nào chúng ta cần dùng thuốc?

- GV nhận xét, chốt lại.
*Kết luận:Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, dùng thuốc…
   c)Hoạt động 3:TC: “Ai nhanh, ai …”

*Mục tiêu: (SGV-55)

*Tiến hành:
- GV chia lớp làm 6 nhóm.

- Mỗi nhóm cử 1em làm trọng tài.Cả lớp cử 1 quản trò.

- Gv phát đáp án cho trọng tài.

- GV nhận xét, tuyên dương.

 C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

- GV nhận xét giờ học.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lớp trao đổi cặp đôi, phỏng vấn nhau.

- 1vài HS nêu trước lớp.

- HS làm BT1 (VBT-19)

- Vài HS lần lượt trình bày trước lớp.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

        ( 1 - 4 ;   2- 3 ;  3 – 1 ;  4 – 2 )

- Các nhóm đưa thẻ chuẩn bị sẵn.

- Lớp cử trọng tài và quản trò.

- Trọng tài có nhiệm vụ quan sát nhóm giơ tay nhanh và đúng.

- Quản trò đọc câu hỏi mục TC- SGK.

- Các nhóm thảo luận ghi nhanh thứ tự và giơ đáp án.

- Trọng tài quan sát, nhận xét.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
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Tiết 29: Luyện tập chung.

I.MỤC TIÊU:

                    Giúp HS:

    - Củng cố về các đơn vị đo diện tích đã học; cách tính diện tích các hình đã học.

    + Giải bài toán có liên quan đến diện tích.

    -Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho HS.

     -GDHS có ý thức tính toán cẩn thận.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

  B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.Luyện tập: VBT/38

 * Bài 1:
?Hãy tóm tắt bài toán?

?Muốn tính diện tích hình vuông ta làm như thế nào?

?Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào?

- GV cho lớp trao đổi cặp và phát bảng phụ cho 1 cặp.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

 * Bài 2:

?Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS yếu.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Bài 3:
?Hãy nêu tóm tắt bài toán?

?Em hiểu tỷ lệ 1 : 3000 là như thế nào?

?tính diện tích có đơn vị đo là gì?

- Gv yêu cầu lớp làm vở.

- GV nhận xét, cho điểm.

 * Bài 4: 

- GV chia lớp làm 6 nhóm.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

?Em đã làm như thế nào chọn được kết quả đó?

C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

- GV nhận xét giờ học.


	- 2 HS làm bài 2,3 

- HS chữa bài ở bảng.

- 1 HS đọc bài, lớp đọc thầm.

-2HS nêu.

- Lớp nhận xét.

- 1 cặp làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Treo bảng, chữa bài.

Bài giải

Diện tích nền căn phòng là:

8 x 8 = 64 (m2)

Đổi 64 m2 = 640000 cm2
Diện tích một mảnh gỗ là:

80 x 20 = 160 (cm2)

Số mảnh gỗ dùng lát căn phòng đó là:

640000 : 160 = 400 (mảnh)

Đáp số: 400 mảnh.

- 1HS đọc bài toán.

- Lớp tóm tắt.

- Lớp làm vở, một HS làm bảng phụ.                         

- Treo bảng lớp, nhận xét.

Đáp số: a) 26000 m2
                               b) 78 tấn mía

- 1HS đọc bài toán, lớp đọc thầm.

- Lớp nêu tóm tắt.

- Là hình vẽ có 1cm ngoài thì thực tế có 3000cm.

- HS làm vở,1HS làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

Bài giải

Chiều dài của sân vận động là:

6 x 3000 = 18000 (cm)

Đổi:18000 cm = 180 m

Chiều rộng của sân vận động là:

3 x 3000 = 9000 (cm)

Đổi: 9000cm = 90m

Diện tích sân vận động là:

180 x 90 = 16200 (m2)

                 Đáp số: 16200 m2

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm nêu kết quả. 

                      C. 16 cm2
- 1 nhóm nêu cách làm, nhận xét.

- Chuẩn bị giờ sau.


Luyện từ và câu

Bài 30 :LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG ÂM.

I.MỤC TIÊU:
 Giúp HS:

-Ôn tập củng cố cho HS về từ đồng âm qua các bài tập.

-Rèn kĩ năng xác định ,nhận diện một số từ đồng âm. Phân biệt nghĩa của các từ đồng âm.

-GD HS vận dụng vào giao tiếp. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

-Thế nào là từ đồng âm ? Lấy ví dụ.

- GV nhận xét, cho điểm.
        B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.HD HS làm bài tập
- Bài 1. Đọc các cụm từ và câu sau đây, chú ý từ in nghiờng :

a, Đặt sách lên bàn. 

b,Trong hiệp 2, Rô –nan- đi- nhô ghi được một bàn.

c,Cứ thế mà làm,khụng cần bàn nữa.

   Nghĩa của từ bàn được nói tới dưới đây phù hợp với nghĩa của từ banftrong cụm từ nào ,câu nào ở trên?

-Lần tính được thua(trong môn bóng đá)

-Trao đổi ý kiến.

-Đồ dùng có mặt phẳng,có chân,dùng để làm việc.

-GV yờu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Nhận xét ,cho điểm.

Bài 2.Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau:

a ,Đậu tương – đất lành chim đậu- thi đậu.

b ,Bũ kộo xe- hai bũ gạo-cua bũ lổm ngổm.

c ,Cái kim sợi chỉ - chiếu chỉ -chỉ đường –một chỉ vàng.

GV yờu cầu HS làm bài . 

- GV nhận xét, bổ sung.

Bài 3. Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm: chiếu ,kén, mọc .

-HS đặt câu , GV ghi bảng .

- GV củng cố.

       C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

? Thế nào là từ đồng âm?

- GV nhận xét giờ học.


	- 2 HS  trả lời.

- Lớp nhận xét.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS cả lớp làm bài vào vở.

- 1HS lờn bảng làm.

- HS lớp nhận xột.

-HS cả lớp làm bài vào vở

- HS khỏ chữa bài.

-Cả lớp nhận xột.

-Hs đặt câu.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

 HS nêu.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau



Địa lý

         Bài  6 : Đất và rừng.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

   - Chỉ được trên bản đồ vùng phân bố đát phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn.

   - Nêu được một số đặc điểm của đất phe-ra-lít và đất phù sa; rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

   - Biết vai trò của rừng,đất đối với đời sống con người.

   * GDMT: :. Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ , sử dụng và khai thác đất, rừng hợp lí.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

                 Tranh ảnh, bản đồ tự nhiên và bản đồ phân bố rừng Việt Nam.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)
?Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở những phía nào?

?Nêu vài trò của biển đối với khí hậu, đời sống sản xuất của nhân dân ta? 

- GV nhận xét, cho điểm.
 B.Bài mới:(30phút)
1.Giới thiệu:

2.Nội dung:

          2.1.Đất ở nước ta.

a)Hoạt động 1:Làm việc theo cặp.

- GV yêu cầu lớp đọc thầm nội dung SGK-79.

?Hãy làm BT1-VBT rồi trình bày kết quả? 

- GVgiảng: Đất là nguồn tài nguyên quý nhưng có hạn, sử dụng cần bảo vệ và cải tạo.

?Hãy nêu một số biện pháp cải tạo đất ở quê em?

*Kết luận: Nước ta có nhiều loại đất.. là đất phe-ra-lít màu đỏ…và đất phù sa ở đồng bằng.

           2.2.Rừng ở nước ta.

 b)Hoạt động 2:Làm việc thea nhóm.

?Hãy quan sát hình 1,2,3-SGK và trả lời 2 câu hỏi ở nội dung mụcII?

- Gv chia lớp làm 6 nhóm và phát giấy khổ, bảng phụ.

- GV nhận xét, treo bản đồ.

- GV chỉ lại cho lớp quan sát.

  c)Hoạt động 3:Đánh giá học tập.

- GV phát phiếu HT cho HS.

- GV thu chấm.        

* SDNLKT&HQ: Chúng ta cần phải bảo vệ nguồn tài nguyên đất, rừng và sử dụng các nguồn tài nguyên đó như thế nào?

C.Củng cố,dặn dò: (2 phút)

- Củng cố nọi dung bài.

- GVnhận xét giờ học.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét.

- HS đọc thầm SGK.

- Vài HS nêu.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Bón phân hữu cơ, làm ruộng bậc thang, thau chua, rửa mặn.

- HS đọc mục I và quan sát hình 1.

- Lớp quan sát.

- Nhóm trưởng cho nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm dán bảng, báo cáo.

- Lớp nhận xét.

- Đại diện một nhóm chỉ vùng phân bố rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn.
- HS làm bài

- 2 HS nêu

- Về nhà đọc bàivà chuẩn bị giờ sau.


Lịch sử

Bài 6 : Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

I.MỤC TIÊU:
 Giúp HS :

- Biết ngày 5- 6 -1911 tại bến Nhà Rồng (TPHCM), với lòng yêu nước, thương dan sâu sắc, nguyễn Tất Thành (tên của Bác hồ lúc đó) ra đi tìm đường cứu nước. Biết vì sao NTT lại quyết định ra đi tìm đường cứu nước: không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó.

- Nêu đúng mốc thời gian và địa điểm nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước. HS trình bày 

đ​​ược quyết tâm của NTT muốn ra n​​ước ngoài để tìm đ​​ường cứu n​​ước.

- Giáo dục HS kính yêu và biết ơn Bác Hồ. 

 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

         - Tranh, ảnh quê hương Bác, bến cảng Nhà Rồng, tàu Đo đốc.

         - Bản đồ hành chính Việt Nam.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	             A.Bài cũ: (3 phút)
?Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông du nhằm mục đích gì?

?Em hãy nêu ý nghĩa của phong trào Đông du?

- GV nhận xét, cho điểm.
                B.Bài mới:(30phút)
1)Hoạt động 1:Làm việccả lớp.

- GV giói thiệu.

?Hãy nhắc lại những phong trào chống thực dân Pháp đã diễn ra?

?Vì sao các phong trào đó thất bại?

- GVnêu nhiệm vụ

?Tìm hiểu về gia đình, quê hương của Nguyễn Tất Thành?

?Mục đích đi ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành?

?Quyết tâm của Nguyễn Tất Thành muốn ra nước ngoài để tìm đường cứu nước được biểu hiện ra sao?.

2.Hoạt động 2:Làm việc cá nhân.

?Nguyễn Tất Thành sinh  ngày tháng năm nào?ở đâu?

?Nêu hoàn cảnh gia điình Nguyễn Tất Thành?

?Nguyễn Tất Thành là người như thế nào?

?Nguyễn Tất Thành có tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước tiền bối không?

- GV cho HS đọc thầm chữ nhỏ SGK.

?Trước tình đó, Nguyễn Tất Thành quyết định làm gì?

3)Hoạt động 3: Thảo luận nhóm.

- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát phiếu thảo luận.

? Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài làm gì?

?Theo Nguyễn Tất Thành, làm thế nào để có thể kiếm sống và đi ra nước ngoài?

- GV nhận xét, chốt lại.
4.Hoạt động 4:Làm việc cả lớp.

- GV treo bản đồ.

?Hãy chỉ vị trí thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ?

?Trình bày sơ lược sự kiện 5/6/1911 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

?Vì sao bến cảngNhà Rồng được công nhận là di tích lịch sử văn hoá? 

- GV nhận xét, chốt lại.

5.Hoạt động 5: Làm việc cả lớp

?Thông qua bài học,em hiểu Bác Hồ là người như thế nào?

?Nếu không có việc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước thì nước ta sẽ thế nào?

?Bác ra đi tìm đường cứu nước vào thời kỳ nào?Lúc đó tên Bác là gì? 

C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

- GV đọc bài thơ “Người đi tìm hình của nước”.

- GV nhận xét giờ học.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS trả lời.

- Lớp nhận xét bổ sung.

- Lớp nghe, suy nghĩ.

- Ngày 19/5/1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Cha là Nguyễn Sinh Sắc…mẹ là Hoàng Thị Loan…

- Là người yêu nước, thương dân…

- Nguyễn Tất Thành không tán thành.

- Đoạn: “Nguyễn Tất Thành phục…được”.

- Nguyễn Tất Thành quyết định tìm con đường cứu nước.

- Nhóm trưởng cho nhóm thảo luận.

 - Đại diện các  nhóm báo cáo kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Nguyễn Tất Thành tìm con đường cứu nước, cứu dân.        

- Dựa vào đôi bàn tay, làm bất cứ việc gì.

- Lớp quan sát.

- 2HS lên bảng chỉ bản đồ.

- Một số HS kể,lớp nhận xét.

- HS tự nêu.

- Bác Hồ là người hành động vì nước, vì dân…

- Không được độc lập, nhân dân ta vẫn chịu cảnh sống nô lệ.

- Vào 5/6/1911 và lấy tên là Văn Ba.

*1HS đọc dòng chữ xanh trong SGK.

- Lớp nghe.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Ngày soạn 2/10
Ngày giảng,Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012
Toán

            Tiết 30: Luyện tập chung.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS tiếp tục củng cố về: 

   + So sánh phân số, tính giá trị của biểu thức với phân số.

   + Giải các bài toán liên quan đến tìm phân số của một số, tìm hai số  

biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

   -  So sánh và thực hiện được các phép tính với phân số, giải bài toán Tìm 2 số khi biết hiệu và tỷ số của 2 số đó.

    -GDHS có ý thức chăm chỉ học môn toán.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	           A.Bài cũ:  (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

           B.Bài mới: (35 phút)
1.Giới thiệu:
2.Luyện tập: VBT/40

* Bài 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

?Muốn xếp được các phân số đó ta phải làm thế nào?

- GV cho lớp trao đổi cặp và phát bảng phụ cho 1 cặp.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

?Muốn so sánh hai phân số ra làm như thế nào?
* Bài 2: Tính

?Bài yêu cầu làm gì?

?Nêu các bước làm cộng, trừ, nhân, chia các phân số?

 - GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS yếu.

- GV nhận xét, cho điểm..

* Bài 3:

?Hãy nêu tóm tắt bài toán?

?Em hiểu 
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 diện tích là 6 ha nghĩa là như thế nào?

?Diện tích cần tìm có đơn vị đo là gì?

- Gv yêu cầu lớp làm vở.

- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài 4:

?Bài toán thuộc dạng toán nào?

?Đâu là hiệu và đâu là tỷ số của hai số đó?

- GV chia lớp làm 6 nhóm.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

- Củng cố nội dung bài

- GV nhận xét giờ học.


	- 2 HS làm bài 2,3 

- HS chữa bài ở bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Ta phải đưa các phân số đó về cùng mẫu số.

-2HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Treo bảng, lớp nhận xét.
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-1HS nêu.

- Lớp nêu.

- 4HS trả lời, lớp nhận xét.

- HS làm vở,4HS làm bảng phụ.

-Chữa bài.
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- 1 HS đọc bài toán.

- Lớp nêu tóm tắt.

Bài giải

Diện tích trồng nhãn là:

6 : 3 x 5 = 10 (ha)

Đổi 10 ha = 100 000 m2
Đáp số:100 000m2.

- 1HS đọc bài toán.

- Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của - hai số đó.

- 3 lần là tỷ…28 là hiệu.

- 1nhóm làm bảng phụ, các nhóm khác làm vở.

- Treo bảng, chữa bài,

                       Đáp số: Mẹ  42 tuổi.

                                    Con 14 tuổi.

- Về nhà  học bài và chuẩn bị giờ sau.


Tập làm văn

         Bài 11: Luyện tập tả cảnh.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

- Nắm được cách quan sát khi tả cảnh trong 2 đoạn văn trích (BT1). Củng cố cách lập dàn bài.

- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả một cảnh sông n​ước (BT2).

- Có ý thức, tự giác trong việc học văn để viết văn hay và đạt kết quả tốt.
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tranh, ảnh minh hoạ cảnh sông nước.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.
  B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.HDHS luyện tập:
Bài 1(VBT-38)
- GV đọc đoạn văn phần a.

?Đoạn văn đã miêu tả đặc điểm gì của biển?

?Chi tiết nào cho biết điều đó?

?Để tả đặc điểm đó, tác giả đã quan sát những gì và vào thời điểm nào?

?Khi quan sát biển, tác giả đã có liên tưởng thú vị gì?

- GV bình luận: Liên tưởng này đã khiến biển trở nên gần gũi với con người.

- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát bảng phụ cho các nhóm. 

?Con kênh được quan sát vào những thời điểm nào trong ngày?

?Tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng giác quan nào?

?Nêu tác dụng của những liên tưởng khi quan sát và miêu tả con kênh?

- GV nhận xét,chốt lời giải đúng.

Bài 2(VBT-40)
- GV nhắc lớp dựa vào bài 1 để làm..

- GV nhận xét cho điểm.

          C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

- Nêu dàn ý  chung của bài văn tả cảnh?

-  GV nhận xét giờ học.

	- 2 HS trình bày đoạn kết quả quan sát cảnh sông nước ở nhà.

- Lớp nhận xét.

- Lớp đọc thầm.

- Sự thay đổi màu sắc của biển theo sắc mây trời.

- Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời.

- Vào các thời điểm khác nhau: khi bầu trời xanh thẳm, khi bầu trời rải mây trắng nhạt…

-  Biển như con người, cũng biết buồn vui, lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi…

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm dán bảng.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Suốt ngày… sáng, trưa, chiều. 

- Thị giác, xúc giác…

- Hình dung được cái nắng, nóng dữ dội…

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS làm vở.

- Nhiều HS trình bày kết quả.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- HS bình chọn bài viết hay nhất.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Khoa học

      Bài 12 : Phòng bệnh sốt rét.

I.MỤC TIÊU:

 Giúp HS có khả năng:

  - Nhận biết một số dấu hiệu chính của bệnh sốt rét. Nêu tác nhân đường lây truyền bệnh.

 - Làm cho nhà ở, nơi ngủ không có muỗi. Biết tự bảo vệ mình và có ý thức ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

* GDMT: Giúp HS có ý thức  bảo vệ môi trường xung quanh .

II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI

-Kĩ năng xử lý và tổnghợp thông tin để biết những dấu hiệu,tác nhân và và con đường lây truyền bệnh sốt rét.

-Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trỏch nhiệm tiờu diệt tỏc nhangaay bệnh và phũng trỏnh bệnh sốt rột.

III.ĐỒ DÙNG DẠYHỌC

Thông tin, hình trong SGK.

IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A.Bài cũ: (3 phút)
?Vì sao phải chú ý an toàn khi dùng thuốc?

?Khi dùng thuốc phải chú ý những gì?

- GV nhận xét, cho điểm.
B.Bài mới:(30phút)
1.Giới thiệu:

2.Nội dung:

      a)Hoạt động 1:Làm việccả lớp.

*Mục tiêu: (SGV-57)

*Tiến hành:
?Nêu một số dấu hiệu của bệnh sốt rét?

?Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào?

?Tác nhân gây bệnh sốt rét là gì?

?Bệnh sốt rét lây truyền như thế nào? 
*Kết luận:Bệnh sốt rét rất nguy hiểm có thể gây thiệt mạng cho người bị bệnh.    

      b)Hoạt động 2: Thảo luận

*Mục tiêu: (SGV-55)

*Tiến hành:
- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát phiếu thảo luận.

?Muỗi a-nô-phen thường ẩn náu và đẻ trứng ở những chỗ nào trong nhà?

?Khi nào muỗi bay ra để đốt người?

?Bạn có thể làm gì để diệt muỗi trưởng thành? Ngăn chặn không cho muỗi sinh sản?

?Bạn làm gì để ngăn chặn không cho muỗi đốt người?

- GV nhận xét, chốt lại.
*Kết luận:Cần dọn vệ sinh xung quanh nhà cửa, diệt muỗi, ngủ mắc màn… 

        Củng cố,dặn dò:(3phút)

* QTE: Các em có quyền có sức khỏe và được chăm sóc sức khỏe.

-  GV nhận xét giờ học.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lớp đọc thầm thông tin và quan sát hình trong SGK.

- Cách một ngày xuất hiện một cơn sốt, mỗi cơn có ba giai đoạn:.. rét run,…sốt cao,…hạ sốt.

- Gây thiếu máu, bệnh nặng có thể sốt cao.

- Do một loại ký sinh trùng gây ra.

- Muỗi hút máu người bệnh trong đó có kí sinh trùng…truyền cho người lành.

- Nhóm trưởng cho nhóm thảo luận.

- Đại diện các  nhóm báo cáo kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Hs lắng nghe.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Sinh hoạt (tuần 6) học ATGT
Bài 4: Nguyên nhân gây tai nạn giao thông.
I.MỤC TIÊU: Giúp HS biết:

 - HS hiểu được các nguyên nhân khác nhau gây ra TNGT. Nhận xét, đánh giá được các hành vi an toàn và không an toàn của người tham gia giao thông.

- HS biết vận dụng kiến thức đã học để phán đoán nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

- Có ý thức chấp hành đúng luật GTĐB để tránh TNGT. Vận động các bạn và những người khác thực hiện đúng luật để đảm bảo ATGT.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Câu chuyện về TNGT.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1)Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân một TNGT.

*Mục tiêu: (SGV-33)

*Tiến hành:
- GV treo các bức tranh đã chuẩn bị lên bảng.

- GV đọc mẩu tin về TNGT và ghi nội dung chính lên bảng.

?Qua mẩu chuyện trên, em cho biết có mấynguyên nhân dẫn đến TNGT?

?Nguyên nhân nào là chính gây ra TNGT?

 *Kết luận: Hàng ngày đều có TNGT xảy ra. Nếu ta thấy cần biết rõ nguyên nhân để biết cách phòng tránh TNGT.  

 2)Hoạt động 2:  Thử xác định nguyên nhân gây TNGT.

*Mục tiêu: (SGV-35)

*Tiến hành:

?Hãy kể câu chuyện về TNGT mà em biết?

?Cả lớp hãy phân tích nguyên  nhân về câu chuyện đó?
3) Hoạt động:Thực hành làm chủ tốc độ
*Kết luận: ghi nhớ            
*Mục tiêu: (SGV-35)

*Tiến hành:

- GV vẽ đường thẳng trên sân trường.  - GV hô “khởi hành”…”dừng lại”…

- GV nêu: Nếu các em chạy nhanh thì không dừng lại ngay được so với người đi bộ. Vậy xe đi càng nhanh thì gặp sự cố không thể dừng lại ngay, phải có một thời gian và độ dài cần thiết để xe dừng hẳn. Do đó ta đi nhanh sẽ dễ gây ra tai nạn… 

*Kết luận: ghi nhớ           

 4)Hoạt động  4p  : 

- Củng cố, dặn dò.          
- GV nhận xét giờ học.
	- Lớp quan  sát.

- HS nghe.

- Có 5 nguyên nhânlà:

    + Người đi rẽ trái không xin đường.

    + Người đi xe máy hỏng đèn hiệu.

    + Khoảng cách giữa ô tô và xe máy quá gần nên không xử lí kịp.

    + Người lái ô tô không làm chủ tốc độ hoặc không chú ý có xe máy đi gần ô tô.

    + Do bộ phận phanh của ô tô bị hỏng hoặc trục trặc kỹ thuật.

- 3 nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông gây ra.

- Vài HS kể.

- Lớp phân tích nguyên nhân những câu chuyện đó.

- Lớp chọn 2 HS tham gia chơi.

- 1 em đi bộ phía trước, 1 em chạy…2 em phải dừng lại ngay.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Kiểm tra ngày.....tháng 10 năm 2012

                                                         TMTCM

                                                                            Nguyễn Thị Thu Thủy

  TUẦN 7
 Ngày soạn 6/10
Ngày giảng,Thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 1012.

Toán

         Tiết 31: Luyện tập chung

I.MỤC TIÊU: Giúp HS nắm được:

  + Quan hệ giữa 1 và 
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  + Tìm một thành phần ch​ưa biết của phép tính với phân số.

  + Giải các bài toán liên quan đến trung bình cộng.

-  HS nêu được  mối quan hệ giữa 1 và 
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; tìm được thành phần chưa biết trong biểu thức ; giải được bài toán có liên quan đến  tìm số trung bình cộng.

- HS yêu thích học môn Toán.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

                Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

B.Bài mới:(32phút)
1. Giới thiệu:

      2.  Luyện tập:VBT
* Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân. 

- Giáo viên chốt lại đáp số đúng.

* Bài 2: Tìm x

- Chấm 1 số bài, nhận xét.

- Yêu cầu học sinh đổi chéo vở, chữa bài.

? Muốn tìm 1 thành phần chưa biết chưa biết ta làm ntn?

* Bài 3:

- Hướng dẫn học sinh phân tích đề và nhớ lại cách tìm trung bình cộng của hai số.

- Chấm 1 số bài, nhận xét.

* Bài 4:

?. Bài thuộc dạng toán nào? Cách giải?

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

C.Củng cố - dặn dò: (3 phút)

- Củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học, chuẩn bị giờ sau.


	- 2 HS làm bài 3, 4 .

- HS chữa bài của bạn.

- Học sinh đọc yêu cầu.

- Lớp làm vở bài tập, 3 học sinh lên bảng.

- Nhận xét, chữa bài.

- 1 học sinh đọc yêu cầu.

- HS nêu.

- Lớp làm vở bài tập, 4 em lên bảng.

- Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng.

a.
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     d. 3

- Học sinh đọc đề, tóm tắt.

- Lớp làm vở bài tập, 1 em lên bảng.

- Lớp chữa bài.

Bài giải

  Trung bình mỗi ngày làm được số phần công việc là:

             (
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) : 2 = 
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                        Đáp số: 
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 công việc

- 1HS đọc bài toán.

- 1 số học sinh phát biểu.

- 1 em  làm bảng phụ, lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải

a)Giá tiền một lít dầu là:

20 000 : 4 = 5 000 (đồng)

Mua 7 lít dầu phải trả số tiền là:

5 000 x 7 = 35 000 (đồng)

b)Nếu một lít giảm đi 1000 đồng thì mua được số dầu là:

20 000 : ( 5 000 - 1 000) = 5 (l)

Đáp số:a) 35 000 đồng

                                         b) 5 lít dầu




Tập đọc

        Bài 13. Những người bạn tốt

I. MỤC TIÊU:

 - Đọc đúng tiếng, từ khó; từ phiên âm trong bài; ngắt nghỉ đúng giữa các dấu câu. Đọc diễn cảm toàn bài vớigiọng sôi nổi - phù hợp.

 + Hiểu từ khó trong bài: boong tàu, dong buồm, hành trình.

  - Hiểu nội dung: Khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó đáng quý của loài cá heo với con người.

  - Giáo dục HS cần yêu quý và bảo vệ những loài vật có ích .

*QTE&BP: Quyền được kết bạn và sống hòa thuận với động vật và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Bổn phận phải biết ơn các thầy giáo cô giáo.

II. ĐỒ DÙNG

                   Tranh chủ điểm, tranh minh hoạ bài đọc

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- Giáo viên nhận xét cho điểm.

B. Bài mới: 35p

       1. Giới thiệu bài

?. Các em đang học chủ điểm gì?

?. Chủ điểm này gợi cho em suy nghĩ gì?

       2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- Ghi bảng từ phiên âm.

- Chia đoạn: 4 đoạn.

    Đoạn 1: A-ri-ôn …đất liền.

    Đoạn 2: Những tên cướp giam ông lại.

    Đoạn 3: Hai hôm sau...A - ri - ôn.

    Đoạn 4: Còn lại.

- Sửa phát âm.

- Hướng dẫn học sinh giải nghĩa một số từ khó.

- Giáo viên đọc mẫu 1 số từ khó.

b) Tìm hiểu bài:
?. Chuyện gì đã xảy ra với nghệ sĩ tài ba   A-ri-ôn?
?. Vì sao nghệ sĩ.. lại phải nhảy xuống biển?

-Hs nêu ý đoạn 1.

?. Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát?

?. Qua câu chuyện em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở chỗ nào?

?. Bạn có suy nghĩ gì về đám thuỷ thủ, về đàn cá heo?

?. Đồng tiền khắc hình cá heo trên lưng có ý nghĩa gì?

?. Nội dung chính của bài?

- Giáo viên ghi bảng

QTE:Chúng ta có quyền sống hòa thuận và kết bạn với các loài động vật và bảo vệ chúng.

c. Đọc diễn cảm

- GV nêu giọng đọc toàn bài

- Treo bảng phụ đoạn 3, đọc mẫu

- Nhận xét, cho điểm

C. Củng cố - dặn dò: 2p

?. Em còn biết câu chuyện thú vị nào về cá heo?

* Bổn phận: Thầy giáo, cô giáo dạy con vậy con cần có bổn phận gì?

- Nhận xét giờ học, dặn dò về nhà
	- 2 học sinh đọc bài cũ : Tác phẩm của Si – le.

- Trả lời câu hỏi SGK.

- Học sinh quan sát tranh minh hoạ.

- 2 - 3 em nêu.

- 1 học khá đọc bài.

- 4 - 5 em đọc.

 - 4 em đọc nối tiếp lần 1.

- 4 em đọc nối tiếp lần 2.

- Đọc nối tiếp lần 3, luyện đọc theo cặp.

- 1 học sinh khá đọc bài.

-1 học sinh đọc đoạn 1.

- Ô đạt giải nhiều tặng phẩm quý giá nhảy xuống biển.

- Vì thuỷ thủ đòi giết ông, vì ông không muốn chết trong tay bọn cướp biển.

-ý 1: Nghệ sĩ nổi tiếng A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì bọn thuỷ thủ cướp hết tặng vật và đòi giết ông.
- Đàn cá heo đã bơi đến cứu nhanh hơn tàu.

- Là con vật thông minh, tình nghĩa, biết cứu người, biết thưởng thức cái hay, cái đẹp..

ý 2: Bầy cá heo đã cứu A-ri ôn và đưa ông trở về đất liền.

- Đám thuỷ thủ là người nhưng độc ác..

- Thể hiện tình cảm yêu quý của con người với loài cá heo thông minh

ý 3: Bọn cướp biển bị trị tội còn loài cá heo thông minh đã được con người ghi nhận tình cảm.
* Ca ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo với con người.

- 1 số em nhắc lại

- 4 học sinh lần lượt đọc nối tiếp, tìm hiểu giọng đọc đoạn

- Học sinh nêu cách đọc, 2 em đọc

- Luyện đọc cặp

- Thi đọc diễn cảm

- Làm xiếc, bơi giỏi, cứu chú bộ đội.

- 2-3 học sinh nêu ý kiến.


Chính tả ( Nghe viết )

Bài 7. Dòng kinh quê hương

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh 

- Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi “Dòng kinh quê h​ương”; Tìm được vần thích hợp để điền vào cả ba chỗ trống trong đoạn thơ (BT2) ; thực hiện được đầy đủ BT3.

- Nắm được cách trình bày bài văn xuôi“Dòng kinh quê h​ương”; nắm được cách đánh dấu thanh ở các tiếng có chứa iê, ia.
- Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở.

*GDMT: Giáo dục tình cảm yêu quý vẻ đẹp của dòng kinh quê hương, có ý thức BVMT

xung quanh.

II. ĐỒ DÙNG: 

               Bài tập 2 viết ra bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- GV đọc từ: lưa thưa, thửa ruộng, con mương, tưởng tượng, quả dứa.

?. Em có nhận xét gì về quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng có NÂ ưa/ ươ?

- Nhận xét, cho điểm học sinh.

 B. Dạy bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn nghe - viết:
?. Hình ảnh nào cho thấy dòng kinh rất thân thuộc với tác giả?

- Giáo viên đọc chính tả.

- Đọc toàn bài chậm rãi.

- Thu, chấm 1 số bài, nhận xét chung.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài 2

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- GV lưu ý cách ghi dấu thanh trong tiếng có  vần đó.
Bài 3

- Yêu cầu học sinh đọc lại các thành ngữ.

-  GV yêu cầu vài HS thi đọc thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ.

C. Củng cố - dặn dò: 2p

? Phong cảnh quê hương em có đẹp không? Em cần làm gì để bảo vệ và giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện viết .
	- 2 học sinh lên bảng viết và trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Học sinh nghe, xác định nhiệm vụ học tập.

- Có giọng hò ngân vang, có mùi quả chín, giọng hát ru em ngủ.

- Học sinh tìm từ khó trong bài.

- 1 số em lên bảng viết .

- Học sinh viết bài.

- Học sinh soát lỗi.

- Học sinh đọc yêu cầu, nội dung bài tập.

- Thi đua tìm vần.

- Nêu kết quả.

- 1 HS đọc lại khổ thơ. 

- 2 học sinh đọc lại đoạn thơ.

- Học sinh đọc yêu cầu, làm vở bài tập.

- Nhận xét, chữa bài.

- 2-3 học sinh nêu.


Đạo đức

             Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên (T1)

I. MỤC TIÊU: Học xong bài học sinh biết
- Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ

- Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ mình

- Biết ơn tổ tiên, tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

*QTE: Giáo dục HS có quyền có gia đình và dòng họ, tự hào về truyền thống của dòng họ, tổ tiên. 

II. TÀI LIỆU

                  Ca dao, tục ngữ,tranh minh hoạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:  3p

?: Hãy nêu một tấm gương vượt khó mà em biết?

- GV nhận xét, cho điểm .

B. Bài mới: 32 p

            1 Giới thiệu bài

            2. Các hoạt động
Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện "Thăm mộ"

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết được  một biểu hiện của lòng biết ơn tổ tiên.

* Tiến hành:
?: Nhân ngày tết cổ truyền, bố của Việt đã làm gì để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên?

?: Theo em, bố muốn nhắc nhở Việt điều gì khi kể về tổ tiên?

?: Vì sao Việt muốn lau bàn thờ giúp mẹ?

* Kết luận: Ai cũng có gia đình, tổ tiên dòng họ. Mỗi người đều phải biết ơn tổ tiên và biết thể hiện điều đó bằng những việc làm cụ thể.

Hoạt động 2: Bài tập 1

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết được những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

* Tiến hành:

- Đáp án đúng: a, c, d, đ.

* Kết luận: Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn tổ tiên bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với khả năng.

Hoạt động 3: Tự liên hệ

* Mục tiêu: Học sinh biết tự đánh giá bản thân qua đối chiếu những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

* Tiến hành: 
- Nêu yêu cầu : Kể những việc đã làm thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.

?: Qua bài học , em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của con cháu với ông bà, tổ tiên ? 

* Kết luận: Nhận xét, đánh giá những việc làm của học sinh.

C. Hoạt động nối tiếp: 1p

- Sưu tầm tranh, ảnh, báo....có nội dung bài học.

- Nhận xét giờ học, dặn dò VN.
	- 2 học sinh trả lời.

- 1 học sinh đọc truyện.

- Đi thăm mộ ông, đắp mộ thắp hương.

- Biết ơn tổ tiên, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.

- Thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên.

- Học sinh làm bài tập cá nhân.

- 1 số em trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Học sinh nối tiếp nhau kể.

- Học sinh nêu, rút ra bài học.

- 1 số em đọc.

- HS về sưu tầm.
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           Tiết 32: Khái niệm số thập phân
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

- Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân.

- Biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản.

- HS thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG: 

                                 Bảng phụ, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A Kiểm tra bài cũ: 3p

- Nhận xét, cho điểm.

  B. Bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài
2. Giới thiệu khái niệm về số thập phân.
- GV đưa bảng phụ thứ nhất.

?. Đọc tên các đơn vị đo  có trong bảng?

?. Hàng 1: Nêu giá trị của từng đơn vị?

?. 1 dm bằng bao nhiêu phần của m?

- GV ghi bảng: 1dm = 
[image: image43.wmf]10

1

m hay 0,1m

( tương tự với các phần còn lại)

?. Các phân số thập phân 
[image: image44.wmf]10
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;
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;
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 còn có cách viết nào?

- GV chỉ trên bảng, hướng dẫn cách đọc

- Yêu cầu học sinh đổi 0,1; 0,01; 0,001 về phân số thập phân.

Kết luận: Các số 0,1;  0,01;  0,001 gọi là số thập phân.

- GV đưa bảng phụ thứ hai.

- Yêu cầu học sinh tự làm.

Kết luận: 0,5;  0,07;  0,0010 cũng là số thập phân.

?. Em có nhận xét gì về mẫu số của phân số với số các chữ số đứng sau dấu phẩy?

3. Luyện tập:VBT

* Bài 1: Viết cách đọc số thập phân theo mẫu.

- Gọi học sinh nối tiếp đọc.

- Treo bảng phụ kẻ sẵn tia số.

* Bài 2: Viết số thập phân thích hợp.

?. Tia số phần a gồm mấy đơn vị?

?. Đơn vị được chia ra làm mấy phần bằng nhau?

- Hướng dẫn học sinh cách đọc.

- GV chốt lại cách đọc đúng.

* Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu.

- Treo bảng phụ.

- Chốt lại kết quả đúng.

* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu
- Tổ chức như bài 3.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

C. Củng cố - dặn dò: 3p
?. Hãy nêu ví dụ về số thập phân?  Cách đọc, viết STP?

- Nhận xét giờ học, dặn dò về nhà .
	- Học sinh chữa bài tập 4 .

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Học sinh quan sát.

- 1 số em nêu.

- 0m - 1dm.

- 1dm = 
[image: image47.wmf]10
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m..

-  Học sinh nhắc lại.

- 0,1; 0,01; 0,001.

- 1 số học sinh nêu.

- học sinh nhắc lại.

- Lớp quan sát.

- 1 học sinh lên bảng.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh nhận xét theo ý hiểu của mình.

- 1 học sinh đọc yêu cầu.

- học sinh đọc – Nhận xét.

- 10 phần bằng nhau.

- Học sinh viết số thập phân thích hợp.

- Vài học sinh lên bảng đọc.

- Lớp nhận xét bạn đọc.

- 1 học sinh đọc yêu cầu.

- 2 học sinh làm bảng phụ, lớp làm vở bài tập.

- Nhận xét, chữa bài.

a) 0,7 m  ;  0,10 m  ;  0,05 m ; 0,08 m.

b)0,003 m ; 0,004 m ; 0,0010 kg; 0,007 kg.

- Nhận xét, chữa bài.

- 2,3 em nêu.




Luyện từ và câu

     Bài 13. Từ nhiều nghĩa

I. MỤC TIÊU

                Giúp học sinh :

- Nắm được kiến thức sơ giản về từ nhiều nghĩa.

- Nhận biết được từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển trong các câu văn có dùng từ nhiều nghĩa (BT1, mục III) ; tìm được ví dụ về sự chuyển nghĩa của 5 từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật (BT2).  

- Giáo dục ý thức vận dụng từ nhiều nghĩa trong giao tiếp và yêu sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG
               Giấy khổ to, bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 3p

?: Thế nào là từ đồng âm? 

?: Đặt câu có từ đồng âm?

- GV nhận xét, cho điểm.

 B. Bài mới :32p
1. Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Tìm hiểu ví dụ
Bài 1:

-Yêu cầu học sinh dùng bút chì, tự làm bài.

- Nhận xét, kết luận bài làm đúng.

- Gọi học sinh nhắc lại nghĩa từng từ.

Bài 2

-Yêu cầu học sinh trao đổi cặp - làm.

?: Nghĩa của các từ " tai, răng, mũi" ở 2 bài tập trên có gì giống nhau?

- GV kết luận: Đó chính là nghĩa gốc của các từ, nghĩa gốc và nghĩa chuyển bao giờ cũng có mối  quan hệ với nhau.

?: Thế nào là từ nhiều nghĩa?

?: Thế nào là nghĩa gốc?

?: Thế nào là nghĩa chuyển?

- Từ nào nghĩa khác với từ đồng âm.

- GV: Đó chính là nội dung cần ghi nhớ. Yêu cầu học sinh nhắc lại.

3. Luyện tập
Bài 1

- Nhận xét , kết luận lời giải đúng mắt, chân, đầu.

? Hãy giải thích nghĩa của các từ đó?

Bài 2
- Chia lớp thành 4 nhóm.

- Phát phiếu học tập.

- GV nhận xét, kết luận từ đúng .

- Yêu cầu học sinh giải thích nghĩa một số từ : lưỡi, liềm, mũ lưỡi trai, miệng bình, tay bóng bàn, lưng đê.

 C. Củng cố dặn dò: 3p
?: Thế nào là từ nhiều nghĩa?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học, làm bài tập, chuẩn bị giờ sau.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét.

- 1 học sinh đọc yêu cầu - nội dung .

- 1 học sinh lên bảng.

- Lớp nhận xét.

- Răng - b , Mũi - c , tai - a.

- 2 học sinh nhắc lại.

- 1 học sinh đọc yêu cầu , nội dung.

- Học sinh nối tiếp nhau phát biểu.

- Răng: chỉ vật nhọn, sắc, sắp đều thành hàng.

- Mũi: Chỉ bp có đầu nhọn, nhô ra phía trước.

- Tai: chỉ bp mọc ở hai bên, chìa ra như tai người.

- Là từ có 1 nghĩa gốc và 1 hay nhiều nghĩa chuyển.

- Là nghĩa chính của từ.

- Là nghĩa được suy ra từ nghĩa gốc.

- 3 học sinh đọc nối tiếp nhau

- 1 học sinh đọc yêu cầu , nội dung.

- Học sinh làm cá nhân.

- 1 số em trình bày, lớp nhận xét.

- Học sinh giải thích nghĩa của từng từ.

- Học sinh đọc yêu cầu - nội dung.

- Các nhóm thảo luận làm bài.

- Các nhóm dán bài lên bảng.

- Đại diện nhóm lần lượt trình bày.

- Học sinh làm vở bài tập.

- HS giải thích.

- HS nêu.




Kể chuyện
 Bài 7 : Cây cỏ nước Nam
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
 - Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh hoạ , kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện

 - Biết phối hợp  lời kể với nét mặt , cử chỉ.

 - Hiểu ý nghĩa truyện : Khuyên người  ta yêu quý thiên nhiên , hiểu giá trị và biết trân trọng từng ngọn cỏ, lá cây.

* GDMT: GD thái độ yêu quý những cây cỏ hữu ích trong môi trường thiên nhiên ,

nâng cao ý thức BVMT.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

                                    Tranh minh hoạ SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- GV nhận xét , cho điểm.

1. Giới thiệu bài

2. GV kể chuyện
- GV kể lần 1: thong thả, chậm rãi, từ tốn.

- Kể lần 2, chỉ tranh minh hoạ.

3. Hướng dẫn học sinh kể chuyện
           a) Trong nhóm:

- Chia lớp thành 4 nhóm.

- Quan sát, hướng dẫn từng nhóm.

          b) Thi kể trước lớp:

- Nhận xét, cho điểm học sinh kể tốt.

           c) Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

?: Câu chuyện kể về ai?

?: Câu chuyện có ý nghĩa gì?

?: Vì sao chuyện có tên là "Cây cỏ nước Nam"?

 C. Củng cố dặn dò: 2p
?: Em biết bài thuốc chữa bệnh nào từ những cây cỏ xung quanh mình?

- Nhận xét giờ học, dặn dò về nhà.
	- 2 học sinh lên kể lại câu chuyện đã học giờ trước.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh quan sát tranh minh hoạ đọc thầm yêu cầu SGK.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh nghe + quan sát tranh.

- Ghi tên 1 số cây thuốc quý.

- Học sinh trao đổi cặp nêu nội dung của từng tranh.

- Học sinh phát biểu.

- Tập kể chuyện trong nhóm, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- 2-3 em thi kể trước lớp.

- Theo dõi, bình chọn bạn kể hay.

- Danh y Tuệ Tĩnh.

(  Khuyên chúng ta biết yêu quý thiên nhiên, từng lá cây, ngọn cỏ, hiểu giá trị của chúng để làm thuốc chữa bệnh.

- Vì có hàng trăm, hàng nghìn phương thuốc được làm ra từ cây cỏ nước Nam.

- 3-4 em nêu.

Chuẩn bị giờ sau.
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Tiết 33: Khái niệm về số thập phân (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU

Giúp học sinh:

- Biết cách đọc, viết các số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp). Nắm được cấu tạo số thập phân có phần nguyên và phần thập phân.

- Đọc, viết được số thập phân; viết được các hỗn số thành số thập phân; viết được các số thập phân thành phân số thập phân.

- HS thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG

          Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                   A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- GV nhận xét, cho điểm.

                    B. Bài mới: 32p
1. Giới thiệu bài: trực tiếp

2. Khái niệm về số thập phân
- Treo bảng phụ.

- Hướng dẫn học sinh nêu tên các đơn vị đo có trong bảng.

- Nhận xét từng hàng.

- Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,1105 là các số thập phân.

?: Em có nhận xét gì về cấu tạo của số thập phân? 

- Chữ số bên trái dấu phẩy là phần nguyên.

- GV viết ví dụ.

?: Cách đọc, viết số thập phân ?

3. Luyện tập:

* Bài 1: SGK/37

- GV treo bảng phụ.

- Yêu cầu HS đọc.

- GV nhận xét, chốt cách đọc.

?: Nêu vị trí của phần nguyên? Phần thập phân?
* Bài 2: VBT/45

- GV chốt đáp án đúng.

?: Em có nhận xét gì về số chữ số 0 ở mẫu số và số chữ số ở phần TP?

* Bài 3: VBT
- Chấm 1 số bài, nhận xét.

- Yêu cầu học sinh đổi chéo vở để kiểm tra kêt quả.
? Với bài này thì các em thấy phần nguyên là bao nhiêu?

? Nhận xét gì về phần thập phân  ở bài này?               

 C. Củng cố, dặn dò: 3p
?: Cấu tạo của số thập phân?

- Nhận xét giờ học.
	- Học sinh làm bài 2.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh quan sát.

- Học sinh nêu.

- 2m 7dm = 2
[image: image48.wmf]10

7

m viết : 2,7m.

8m 56cm = 8
[image: image49.wmf]100
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m viết 8,56m.

0m 1105mm = 
[image: image50.wmf]100
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m viết 0,1105m.

- 1-3 học sinh nhắc lại.

- Gồm 2 phần, bên trái dấu phẩy.

- 2-5 học sinh nhắc lại.

- Học sinh lên chỉ, nêu rõ từng phần.

- Học sinh nêu.

-  Học sinh đọc yêu cầu.

- Vài học sinh đọc.

- Lớp nhận xét bạn đọc.

- 1HS lên bảng chỉ, lớp nhận xét.

- 1 học sinh đọc yêu cầu.

- 1HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Lớp nhận xét kết quả

- 1 học sinh nêu yêu cầu.

- Lớp làm vở bài tập.

- 3 em lên bảng.

- Lớp chữa bài- Đổi chéo vở kiểm tra nhau.

a) 3,1 ; 8,2 ; 61,10.

b) 5,72 ; 110, 25 ; 80,05.

c) 2,625 ; 88,207 ; 70,065.

- Chữ số 0 ở mẫu có bao nhiêu thì phần thập phân có bấy nhiêu chữ số.

- Số thập phân gồm có hai phần là : “phần nguyên” nằm ở phía tay trái và “phần thập phân” nằm ở phía tay phải.

- Chuẩn bị bài sau.


Tập đọc

Bài 14. Tiếng đàn Ba - la - lai - ca trên sông Đà
I. MỤC TIÊU:

 - Đọc đúng tiếng, từ khó. Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. Đọc diễn cảm toàn bài.

 - Hiểu từ ngữ khó trong bài. Hiểu nội dung bài: Ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình thuỷ điện sông Đà, sức mạnh của những người đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó, hoà quyện giữa con người với thiên nhiên.

 - Học thuộc lòng bài thơ.

 - Giáo  dục tình cảm quý trọng và biết ơn đối với sự giúp đỡ của nhân dân Nga.

 * QTE: GD học sinh  đoàn  kết  hữu nghị với bè bạn năm châu và quyền được có mức sống ngày càng cao.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     - Tranh ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. 

      - Bảng phụ ghi sẵn nội dung luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt  động dạy
	Hoạt động học

	 A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- Nhận xét, cho điểm.

B. Dạy bài mới: 35p

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
          a) Luyện đọc:

- Giáo viên ghi từ phiên âm, yêu cầu học sinh đọc.

- Chia đoạn: Theo 3 khổ thơ.

- Giáo viên sửa phát âm, hướng dẫn học sinh giải nghĩa từ khó.

- Giáo viên đọc mẫu toàn bài.

         b) Tìm hiều bài

?. Tìm câu thơ miêu tả cảnh đẹp đêm trăng trên sông Đà?

?. Em hiểu thế nào là "đêm trăng chơi vơi"?

- GV giảng: Vẻ đẹp phóng khoáng, thơ mộng của đêm trăng.

?. Chi tiết gợi lên hình ảnh đêm trăng rất tĩnh mịch?

?. Hình ảnh vừa sinh động vừa tĩnh mịch?

?. Tìm hình ảnh đẹp thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên?

?. Tìm câu thơ có sử dụng biện pháp nhân hoá?

?. Qua bài thơ tác giả muốn gửi gắm đến người đọc điều gì?

        c) Đọc diễn cảm - học thuộc lòng

- GV nêu giọng đọc toàn bài.

- Treo bảng phụ khổ thơ 3, đọc mẫu.

- Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm.

- Nhận xét, cho điểm.

C. Củng cố - dặn dò:2p

?. Em còn biết gì về công trình thuỷ điện Sông Đà?

 ? Qua bài học em có quyền gì?.

	- 3 học sinh đọc bài cũ.

- Trả lời câu hỏi SGK. Nêu nội dung chính của bài.

- Học sinh nghe, mở SGK.

- 1 học sinh khá đọc bài.

- 1 số học sinh đọc.

- Đọc nối tiếp bài 3 lần.

- Luyện đọc cặp, đại diện cặp đọc.

- 1 học sinh đọc toàn bài.

- Lớp đọc thầm khổ thơ 1, suy nghĩ trả lời câu 1

- Một đêm trăng chơi vơi.

- Hình ảnh bầu trời mênh mông, trăng trôi nhè nhẹ cho ta cảm giác như trăng đang bay lơ lửng, bồng bềnh.

- Công trường say ngủ, tháp khoan, xe ủi..xe ben.

- Tiếng đàn, dòng sông lấp loáng.

- Chiếc đập lớn  giữa cao nguyên.

- ..say ngủ ngẫm nghĩ sóng vai nhau.

* Sức mạnh chinh phục thiên nhiên của con người. Sự gắn bó, hoà quyện của con người với thiên nhiên.

- 3 học sinh lần lượt đọc nối tiếp, nêu giọng đọc của từng khổ thơ.

- Học sinh nêu cách đọc.

- 2 - 3 em đọc.

- Lớp đọc theo cặp.

- 3 em thi đọc diễn cảm.

- Luyện và thi đọc thuộc lòng đoạn, bài.

 - Học sinh nêu theo hiểu biết

- Hs nêu.


Tập làm văn

                    Bài 13. Luyện tập tả cảnh

I. MỤC TIÊU:

 - Luyện tập về tả cảnh sông nước: Xác định được cấu tạo của bài văn tả cảnh, các câu mở đoạn, sự liên kết về ý nghĩa các đoạn.

 - Thực hành viết các câu mở đoạn cho đoạn văn; yêu cầu lời văn tự nhiên sinh động.

*GDMT; Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường ,có ý thức BVMT.

II. ĐỒ DÙNG:

                    Các ảnh chụp vịnh Hạ Long, giấy khổ to và bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- Trả dàn ý giờ trước của học sinh, nhận xét chung.

 B. Dạy bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ giờ học

2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài tập 1
- Chia lớp 4 nhóm, Yêu cầu nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi.

?. Xác định phần mở bài, thân bài, kết thúc?

?. Thân bài gồm mấy đoạn? Mỗi đoạn miêu tả gì?

- GV cho HS nhắc lại.

Bài tập 2
- Quan sát giúp đỡ các cặp còn lúng túng.

- Nhận xét bài làm của học sinh.

Bài tập 3

- Phát giấy khổ cho 2 học sinh.

- Nhận xét, cho điểm bài viết đạt yêu cầu.

 C. Củng cố - dặn dò: 3p

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm lại bài tập 3 .


	- Học sinh lắng nghe, tự rút kinh nghiệm để sửa lỗi cho mình.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ học tập.

- 1HS đọc yêu cầu.

- Các nhóm thảo luận.

- 1 học sinh đọc bài văn.

+ Mở bài: Vịnh....nước Việt Nam.

+ Thân bài: Cái đẹp....vang vọng.

+ Kết bài: .....giữ gìn.

- Thân bài gồm 3 đoạn.

+ Đ1: Sự kì vĩ của thiên nhiên Hạ Long.

+ Đ2: Vẻ duyên dáng của Vịnh Hạ Long.

+ Đ3: Nét đẹp riêng biệt, hấp dẫn lòng người của Vịnh Hạ Long.

 - 1 số HS nhắc lại.

- 2 học sinh nối tiếp nhau đọc.

- Học sinh thảo luận, làm bài theo cặp.

- Học sinh lần lượt trình bày và giải thích tại sao lại làm như vậy.

+ Đ1: Câu mở đoạn b.

+ Đ2: Câu mở đoạn c.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh.

- 1 học sinh đọc yêu cầu.

- Lớp làm cá nhân.

- Học sinh lần lượt trình bày trước lớp.




Khoa học

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

I. MỤC TIÊU: 

Giúp học sinh:

 - Nêu được tác nhân, đường lây truyền của bệnh sốt xuất huyết.

 - Nhận biết sự nguy hiểm của bệnh, tác hại của muỗi vằn, cách tiêu diệt muỗi.

 - Có ý thức phòng bệnh, tuyên truyền, vận động mọi người ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI

   -Kĩ năng xử lí và tổng hợp thông tin về tác nhân,đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết.

-Kĩ năng tự  bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở .

III. ĐỒ DÙNGDẠY HỌC:

                               Hình minh hoạ sách giáo khoa, giấy khổ to.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A. Kiểm bài cũ: 3p

?. Nguyên nhân gây bệnh sốt rét?

?. Cách phòng chống?

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới: 30p
1. Giới thiệu bài

2. Các hoạt động
Hoạt động 1. Nguyên nhân và con đường lây bệnh.

- Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong  SGK.

?. Tác nhân gây bệnh?

?. Muỗi truyền bệnh có tên gọi là gì?

?. Bọ gậy thường sống ở đâu?

?. Tại sao bệnh nhân phải nằm màn cả ngày?

?. Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào?

Kết luận: 102,3% người bệnh là trẻ em dưới 15 tháng tuổi

Hoạt động 2. Biện pháp phòng bệnh.

- Yêu cầu các nhóm dán phiếu lên bảng.

Kết luận: Bệnh hiện nay chưa có thuốc đặc trị. Cách phòng bệnh tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi  trường xung quanh, diệt muỗi, diệt bọ gậy.

*GDG&QTE: Mọi người có quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền được sống và phát triển.

Hoạt động 3. Liên hệ thực tế.

?. Gia đình, địa phương em đã làm gì để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết?

Kết luận: Muỗi vằn sống trong nhà, ẩn trong xó nhà, gầm giường, nơi treo quần áo, đẻ trứng trong chum vại thực hiện vệ sinh vì cuộc sống an toàn cho mọi người.

C. Hoạt động kết thúc: 2p
?. Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào? Cách phòng tránh ?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò về nhà.
	- 2 học sinh lên bảng.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Học sinh đọc.

- Trao đổi theo cặp.

- Vi rút.

- Muỗi vằn.

- Chum, vại, bể nước.

- Để tránh bị muỗi vằn đốt.

- Bệnh diễn biến ngắn, có thể gây chết người trong vòng 3 - 5 ngày. Bệnh rất nguy hiểm đối với trẻ em.

- Học sinh trao đổi theo nhóm, nêu các việc nên làm để phòng bệnh.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Quét dọn nhà cửa.

- Thường xuyên vệ sinh mắc quần áo.

- Đậy nắp chum, vại nước.

- Phun hoá chất.

- Hoà thuốc an toàn vào bể nước.

- 2 học sinh trả lời.

- 1 học sinh đọc mục bạn cần biết.


Ngày soạn 9/10                                

Ngày giảng,Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2012
Toán

Tiết 34. Hàng của số thập phân.Đọc, viết số thập phân

I. MỤC TIÊU: 
Giúp học sinh:

- Bước đầu nhận biết tên các hàng của số thập phân( dạng đơn giản, thường gặp).

- Tiếp tục học cách đọc, cách viết số thập phân.

-HS thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

 B. Bài mới: 32p
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp.

2. Giảng bài mới:

- GV nêu số thập phân, treo bảng kẻ sẵn.

- Viết vào bảng kẻ sẵn.

- ?. Dựa vào bảng, hãy nêu các hàng của phần nguyên, của phần thập phân trong số thập phân?

?. Mối quan hệ giữa các hàng liền nhau?

?. Hãy nêu rõ các hàng của số 375,406.

?. Hãy nêu cách viết?

- Yêu cầu học sinh đọc

?. Em đọc theo thứ tự nào?

- GV ghi bảng: 0,11085.

3. Luyện tập thực hành
* Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm.
- Nhận xét, chốt cách đọc đúng.

* Bài 2 : Viết số thập phân thích hợp vào ô trống.
- Hướng dẫn học sinh cách làm.

- Chốt lại đáp số đúng.

- Chấm 1 số bài.

*Bài 3: Chuyển số thập phân thành hỗ số có chứa phân số thập phân.

- GV hướng dẫn phép tính mẫu: 3,5 =  3
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- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

 C. Củng cố - dặn dò: 2p

?. Cấu tạo của số thập phân?

?. Nêu các hàng?

- Nhận xét giờ học, dặn dò về nhà.
	- 2 học sinh lên bảng làm bài tập 3, 4 .

- Lớp nhận xét.

- Học sinh lắng nghe, xác định nhiệm vụ học tập.

- Học sinh quan sát: 375,406.

- 1 số học sinh nêu.

- gấp kém nhau 10 lần.

- 3 trăm, bảy chục, 5 đơn vị, 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn.

- 1 số học sinh lên viết.

- 3 - 4 học sinh nêu.

- 3 - 4 em đọc.

- Đọc phần nguyên, dấu phẩy, phần thập phân.

- Học sinh đọc và nêu cấu tạo.

- Lớp nghe và nhận xét.

- Học sinh đọc yêu cầu.

- HS lần lượt đọc kết quả.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Học sinh đọc yêu cầu.

- Lớp làm bài cá nhân.

- 2 em làm bảng phụ, lớp chữa bài.

 3,10 ; 72,54 ; 280,1075 ; 102,416.

- Lớp quan sát.

- Học sinh trao đổi làm BT, 1cặp làm bảng.

- Chữa bài.

a)7,10 = 7
[image: image52.wmf]10
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; 12,35 = 12
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b) 8,06 = 8
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; 72,308 = 72
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20,006 = 20
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- HS nêu.

- Về nhà chuẩn bị bài sau.


Luyện từ và câu

Bài 14. Luyện tập về từ nhiều nghĩa
I.MỤC TIÊU: 

          Giúp học sinh:
   - Xác định được nghĩa gốc, nghĩa chuyển của một số từ nhiều nghĩa được dùng trong câu.

   - Đặt câu để phân biệt được các nghĩa của từ nhiều nghĩa là động từ.  

   -GD ý thức vận dụng từ nhiều nghĩa trong giao tiếp và yêu sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG:  

             Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 3p

?. Tìm nghĩa chuyển của các từ sau?

- Lưỡi, miệng, cổ.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

 B. Dạy bài mới: 35p

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp.

2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài tập 1

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

        1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b

Bài tập 2

?. Từ chạy là từ nhiều nghĩa, các nghĩa của từ chạy có nét gì chung?

?. Hoạt động của đồng hồ có thể coi là sự di chuyển được không?

?. Hoạt động của tàu trên đường ray có thể coi là sự di chuyển được không?

KL: Từ chạy là từ nhiều nghĩa.

Bài tập 3

- GV yêu cầu HS làm BT.

?. Nghĩa gốc của từ ăn là gì?

Bài tập 4

- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu, nội dung bài tập.

- Nhận xét, kết luận câu đúng.

- Sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho học sinh.

 C. Củng cố - dặn dò: 2p

?. Thế nào là từ nhiều nghĩa? So sánh với từ đồng âm?

- Nhận xét giờ học, dặn dò về nhà.


	- 3 học sinh trả lời.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Lắng nghe, xác định nhiệm vụ học tập.

- 1 học sinh đọc yêu cầu, nội dung.

- 1 học sinh làm bảng phụ, lớp làm vở bài tập.

- 2 học sinh đọc SGK.

- Nét nghĩa chung: Sự vận động nhanh.

- Là hoạt động của máy móc, tạo ra âm thanh.

- Là sự di chuyển của phương tiện giao thông.

- 1 học sinh đọc yêu cầu, nội dung.

- Dùng bút chì, làm SGK.

- Học sinh nêu kết quả bài làm.

- Ăn là chỉ hoạt động tự đưa thức ăn vào miệng.

- Học sinh tự làm bài.

- 4 học sinh lên bảng.

+ Em đi bộ đến trường.

+ Chú bộ đội đứng gác.

+ Trời hôm nay đứng gió.

+ Chiếc xe đứng khựng lại.

- Học sinh nêu.



Địa lý

Bài 7. Ôn tập

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
- Xác định và nêu được vị trí địa lý của nước ta trên bản đồ.

- Nêu tên và chỉ được vị trí của một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ - Nêu tên và chỉ được vị trí dãy núi - sông - đồng bằng của nước ta trên lược đồ.

- Nêu đặc điểm chính của các yếu tố địa lý tự nhiên VN : địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng.

-GD HS có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG

- Bản đồ địa lý Việt Nam, hình minh hoạ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A. Kiểm tra bài cũ: 3p

?: Đặc điểm của  đất và rừng nước ta ?

- GV nhận xét, cho điểm.

 B. Bài mới: 30p

1. Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động
Hoạt động 1: Làm bài tập thực hành.

- Chia cặp.

- Quan sát học sinh làm bài, giúp đỡ các em còn lúng túng.

- Treo lược đồ.

?: Mô tả vị trí, giới hạn và vùng biển nước ta ?

?: Chỉ và kể tên một số đảo, quần đảo?

?: Chỉ tên và vị trí của các dãy núi?

?: Nêu tên và chỉ vị trí đồng bằng lớn, một số sông lớn.

Hoạt động 2: đặc điểm các yếu tố tự nhiên.

KL: 3/4diện tích nước ta là núi đồi. Nước ta có nhiều khoáng sản trong đó than có nhiều nhất. khí hậu nhiệt đới gió mùa, gió mưa thay đổi theo mùa. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều sông ngòi ít sông lớn…có 2 loại đất chính, có 2 loại rừng.

 C. Củng cố dặn dò: 2p

- Tổng kết nội dung ôn tập.

- Nhận xét giờ học, ý thức học tập cuả học sinh.

- Chuẩn bị bài sau: Dân số.
	- 2 học sinh lên bảng.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Học sinh trao đổi cặp , hoàn thành bài trong vở bài tập.

- 3-4 học sinh lên chỉ.

- Trường Sa, Hoàng Sa, Cát Bà, đảo Phú Quốc.

- Học sinh lên chỉ: Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn và các dãy núi hình cách cung.

- 7 - 8 học sinh lên bảng chỉ.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh làm cá nhân, hoàn thành bảng thống kê.

- 1 số em trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.




Lịch sử

Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

I. MỤC TIÊU

   - - Biết Đảng Cộng sản VN được thành lập ngày 3/2/1930. Lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng:

+ Biết lí do tổ chức  Hội nghị thành lập Đảng: thống nhất ba tổ chức cộng sản

+ Hội nghị ngày 3/2/1930 do Nguyễn Ai Quốc là người chủ trì đã thống nhất ba tổ chức cộng sản và đề ra đường lối cho cách mạng VN.

- Nhớ được ngày thành lập Đảng, nêu đư​ợc lí do và vai trò của Nguyễn Ai Quốc về việc thành lập Đảng.

- Giáo dục HS thể hiện lòng kính yêu và biết ơn lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc .
II. ĐỒ DÙNG:                        Tư liệu,  ảnh trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A. Kiểm tra bài cũ: 3phút

? Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài để làm gì?

? Nguyễn Tất Thành làm thế nào để có thể kiếm 

sống và đi ra nước ngoài?

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

  B. Bài mới: 30phút

.1) Hoạt động 1:Làm việc cả lớp
- GV giới thiệu: Sau khi tìm con đường cứu nước đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản.

- GV nêu nhiệm vụ: 

? Đảng ta được thành lập trong hoàn cảnh nào?

 ? Nguyễn Ai Quốc có vai trò ntn trong Hội nghị thành lập Đảng?

? ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

2)Hoạt động 2:Hoàn cảch đất nước      và yêu cầu thành Đảng cộng sản.

- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát câu hỏi thảo luận. 

? Theo em, nếu để lâu dài tình hình mất đoàn kết,thiếu thống nhất trong lãnh đạo sẽ có ảnh hưởng ntn với cách mạnh Việt Nam?
? Tình hình nói trên đặt ra yêu cầu gì?

? Ai là người có thể đảm đương việc hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước thành một tổ chức duy nhất ? Vì sao?

*GVKL:          PTCMVN rất phát triển, đã có 3 tổ chức cộng sản ra đời.Yêu cầu bức thiết đặt ra là phải hợp nhất 3 tổ chức thành 1 tổ chức duy nhất.Lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc đã làm được điều đó và lúc đó cũng chỉ có người mới làm được.

3) Hoạt động 3: Hội nghi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

- GV yêu cầu lớp đọc SGK và trao đổi cặp đôi.

? Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam .

4)Hoạt động 4: ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

? Sự thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu gì của cách mạng Việt Nam?

? Khi có Đảng, cảch mạng Việt Nam phát triển ntn?

*GVKL: Ngày 3/2/11030, Đảng Cộng sản đã ra đời.Từ đó, cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo.


	- HS trả lời.

- Lớp nhận xét.

- HS nghe.

- HS suy nghĩ.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo, nhận xét.

- Sẽ làm cho lực lượnh CMVN phân tán và không đạt được thắng lợi.

- Cho ta thấy rằng để tăng thêm sức mạnh 

CM cần phải hợp nhất các rổ chức cộng 

sản.Việc này đòi hỏi phải có 1 lãnh tụ đủ 

uy tín  mới làm được.

- Chỉ có N.A.Quốc vì Người là 1chiến sĩ 

cộng sản có hiểu biết và được những 

người yêu nước VN ngưỡng mộ.

- HS đọc thầm SGK, trao ổi và phát biểu.

- Vào đầu xuân, tại Hồng Kông.

- Đã làm cho cách mạng Việt Nam có người Lãnh đạo, tăng thêm sức mạnh,    thống nhất lực lượng, có đường đi đúng đắn.

- Cách mạng Việt Nam giành đượcnhững thắng lợi vẻ vang.



	C. Củng cố, dặn dò: 3p

? Em hãy kể những việc gia đình, địa phươngđã làm để kỉ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 hàng năm?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS nêu.

- Chuẩn bị giờ sau.
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Ngày giảng,Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2012
Toán
                  Tiết 35. Luyện tập
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố về:
   - Biết chuyển một phân số thập phân thành hỗn số rồi thành phân số thập phân.

   - Chuyển số đo viết dưới dạng số thập phân thành số đo viết dưới dạng số tự nhiên với đơn vị đo thích hợp.

   -HS thích học môn toán.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

 B. Bài mới:32p

1. Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ giờ học.

2. Luyện tập: VBT/47

* Bài 1:

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm: 

    Lấy tử chia cho mẫu số.Thương tìm được là phần nguyên; viết phần nguyên kèm theo một phân số có tử là số dư, mẫu là số chia.

    Từ các hỗn số tìm được viết thành phân số như đã học.

- Nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Bài 2: Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân.
? Hãy nêu cách chuyển các STP?

- GV nhận xét, cho điểm.

? Giải thích vì sao lại có kết quả như vậy ? 

*Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu
- GV hướng dẫn cách làm phép tính mẫu:

2,1m = 2
[image: image57.wmf]10

1

m = 2m 1dm = 21dm.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát bảng phụ cho các nhóm.

- GV nhận xét,chốt cách làm đúng.

 C. Củng cố - dặn dò: 3p

- Củng cố lại bài cách chuyển PSTP thành hỗn số....

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm  bài tập SGK.


	- 2 học sinh lên chữa bài tập 2 - 3 .

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Nghe, xác định nhiệm vụ học tập.

- Học sinh đọc yêu cầu.

- HS quan sát cách làm.

- 2 học sinh lên bảng.

- Lớp làm vở bài tập, nhận xét, chữa bài .

a) 16
[image: image58.wmf]10

2

 = 16,2 ;   107
[image: image59.wmf]10
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 = 107,5.

b) 74
[image: image60.wmf]100
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 = 74,010 ;   8
[image: image61.wmf]100
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 = 8,06.

- Học sinh đọc yêu cầu.

- 1 số học sinh lên bảng.

- Lớp làm vở bài tập, nhận xét, chữa bài .

 a) 6,4 ; 37,2 ; 110;54

b) 110,42 ; 6,135 ; 2,001

- HS nêu cách làm của mình.

- Học sinh đọc yêu cầu.

- Lớp trao đổi cặp, 1cặp làm bảng phụ.

- Lớp nhận xét:

a) 1075 cm ; 708 cm.

b) 45 dm ; 420 cm ; 101 cm.

- 1HS đọc yêu cầu lớp đọc thầm.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm dán bảng, chữa bài.

 - Vì 
[image: image62.wmf]10
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 nên 0,10 = 0,100

- Chuẩn bị giờ sau.


Tập làm văn

            Bài 14. Luyện tập tả cảnh

I. MỤC TIÊU

      - Dựa trên kết quả quan sát một cảnh sông nước, dàn ý đã lập  và hiểu biết về đoạn văn trong bài tả cảnh sông nước, biết chuyển một  phần của dàn ý thành đoạn văn, thể hiện rõ đối tượng miêu tả, nét nổi bật của cảnh, cảm xúc của người tả.

       -Rèn kĩ năng tả cảnh cho học sinh.

       - GDHS có ý thức yêu văn học.

II. ĐỒ DÙNG: 

                                 Dàn ý bài văn tả cảnh sông nước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   A. Kiểm tra bài cũ: 3p

?. Vai trò của câu mở đoạn trong bài văn, đoạn văn?

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

 B. Bài mới: 32p

1.Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ học.

2. Hướng dẫn học sinh luyện tập
- Kiểm tra dàn ý học sinh đã lập giờ trước.

?. Em chọn phần nào để chuyển thành bài văn hoàn chỉnh?

- Giáo viên nhắc nhở học sinh:

+ Phần thân bài gồm nhiều đoạn.

+ Mỗi đoạn thường có 1 câu văn ý bao trùm toàn đoạn.

+ Các câu trong đoạn  làm nổi bật đặc điểm của cảnh.

- GV nhận xét, cho điểm.

  C.Củng cố, dặn dò:2p

- Nêu dàn ý chung của bài văn tả cảnh?

- GV nhận xét giờ học.

- Nhắc về nhà.
	2HS trả lời.

Lớp nhận xét.

- Lớp để dàn ý lên bàn.

- 1HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

- 1HS đọc gợi ý SGK.

- Vài HS nêu đoạn mình chọn để chuyển thành đoạn vănhoàn chỉnh.

- HS viết bài.

- HS lần lượt trình bày đoạn viết.

- Lớp nhận xét, bình chọn bài viết hay nhất.

- 1 HS nêu.

- Chuẩn bị giờ sau.


Khoa học

           Bài 14: Phòng bệnh viêm não

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
- Nêu được tác nhân gây bệnh, con đường lây truyền bệnh viêm não. Hiểu được sự nguy hiểm của bệnh, biết phòng tránh bệnh.

- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia ngăn chặn muỗi sinh sản và diệt muỗi .

* GDMT; Giúp HS giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt các côn trùng truyền lây bệnh.

II. ĐỒ dùng: 

                                        Tranh minh hoạ SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	 A. Kiểm tra bài cũ: 3p

?. Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết?

?. Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào?

?. Hãy nêu cách đề phòng bệnh?

- GV  nhận xét, cho điểm.

 B. Bài mới: 30p

1. GTB : Trực tiếp

2. Các hoạt động
Hoạt động 1. Tác nhân - con đường và sự nguy hiểm của bệnh

- Tổ chức trò chơi: Ai nhanh  - ai đúng.

- Chia nhóm 6, hướng dẫn cách chơi.

- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.

?. Tác nhân gây bệnh viêm não?

?. Lứa tuổi nào mắc bệnh nhiều nhất?

?. Bệnh lây truyền như thế nào?

?. Bệnh nguy hiểm như thế nào?

Hoạt động 2. Việc nên làm để phòng bệnh

?. Người trong hình đang làm gì?

?. Làm như vậy có tác dụng gì?

?. Theo em, cách tốt nhất để phòng bệnh là gì?

C. Hoạt động kết thúc: 3p

- Nhận xét giờ học.

- Về học thuộc mục bạn cần biết, chuẩn bị giờ sau.

  
	- 3 học sinh lên bảng trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, xác định nhiệm vụ học tập.

- Các nhóm chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên . 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Lớp trao đổi, thống nhất kết quả đúng.

- Do vi rút trong máu.

- Ai cũng mắc nhưng nhiều nhất là từ 3 đến 15 tuổi.

- Muỗi hút máu con vật bị bệnh.

- Gây tử vong, để lại di chứng lâu dài.


- Học sinh quan sát tranh 30,31.

- 4 - 5 học sinh nêu.

- Giữ vệ sinh nhà ở, môi trường xung quanh. - Diệt muỗi, diệt bọ gậy. Ngủ trong màn.

- Ghi bài.


Sinh hoạt (Tuần 7)học ATGT
        Bài 5: Em cần làm gì để thực hiện an toàn giao thông.

I. MỤC TIÊU

   - HS hiểu nội dung, ý nghĩa các con số thống kê đơn giản về ATGT.

   - HS đề ra các phương án phòng tránh tai nạn giao thông ở cổng trường hay các điểm xảy ra tai nạn giao thông.

    - Nhắc nhở những bạn hoặc người chưa thực hiện đúng quy địng luật GTĐB.

II. ĐỒ DÙNG: 

                       Tư liệu, số liệu thống kê.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Hoạt động 1: Tuyên truyền.

a)Mục tiêu: SGV- 310

b)Thực hiện:

- GV chia lớp làm 6 nhóm.

- GV đọc số liệu sưu tầm.

- GV yêu cầu các nhóm giới thiệu sản phẩm.

- GV cho HS chơi TC : sắm vai.

- GV nêu tình huống: SGV- 40

- GV chốt giải pháp tốt.

2 Hoạt động 2: Lập phương án thực hiện ATGT.

a)Mục tiêu: SGV- 41

      b)Thực hiện:

- Gv chia lớp thành 3tổ.

     + Nhóm 1: Đi xe đạp an toàn.

     + Nhóm 2: Ngồi trên xe máy an toàn.

     + Nhóm 3: Con đường đi đén trường.

- GV nhận xét,chốt lại.

3.Củng cố, dăn dò:2p

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò thực hiện giữ an toàn giao thông. 
	- Các nhóm trưng bày sản phẩm đã chuẩn bị ở nhà.

- Lớp phát biểu cảm tưởng.

- Đại diện các nhóm giới thiệu.

- Lớp nhận xét về các sản phẩmcủa các bạn.

- HS đưa ra giải pháp hợp lý và thuyết phục.

- Lớp nhận xét.

- Lớp lập phương án.

      + Điều tra khảo sát.

      + Giải pháp.

       + Duy trì tổ chức thực hiện.

- Các nhóm trình bày phương án.

- Lớp nhận xét,bổ sung.

- Chuẩn bị giờ sau.


 Kiểm tra ngày.....tháng 10 năm 2012

                                                         TMTCM

                                                                            Nguyễn Thị Thu Thủy
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Ngày giảng,Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 1012.

         Toán

          Tiết 36: Số thập phân bằng nhau.

I.MỤC TIÊU:Giúp HS nhận biết:

        - Viết chữ số o vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 (nếu có) ở tận cùng bên phải của số thập phân thi giá trị của số thập phân không thay đổi.

         -Rèn kĩ năng nhận biết số thập phân bằng nhau.

          -GD HS có thức chăm chỉ học toán, vận dụng vào cuộc sống.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (4 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

B.Bàt mới:(32phút)
1.Giới thiệu:

2. Nội dung:
  a)Ví dụ:

- GV nêu bài toán: Em hãy điiền số thích hợp vào chỗ trống.

9dm = …cm

            9dm = … m  ;  90cm = …m.

- GV nhận xét kết quả điền của HS.

?Từ bài toán trên em hãy so sánh 0,9m và 0.90 m? Giải thích kết quả so sánh đó?

- GVnhận xét, kết luận.

Ta có : 9dm = 90cm.

Mà : 9dm = 0,9m và 90 cm = 0,90m.

Nên : 0,9 m = 0,90 m.

? Vậy biết 0,9m = 0,90m, em hãy so sánh 0,9 và 0,90?

- GV nhận xét kết luận : 0,9 = 0,90

                         b)Nhận xét:

? Em hãy nêu cách viết 0,9 thành 0,90?

? Khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số 0,9 ta được một số ntn so với số này?

? Vậy khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì sẽ được một số như thế nào?

?Hãy tìm các STP bằng với 8,75; 12?

 *GV viết bảng.

8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000

12 = 12,0 = 12,00 = 12,000

- GV giảng: Số 12 và tất cả các số tự nhiên khác là một STP đặc biệt có phần thập phân là 0000…

?Em hãy làm thế nào để 0,90 viết thành 0,9?

? Khi xoá đi chữ số 0 bên phải của phần thập phân của số 0,90 ta được số ntn so với số này?

? Em rút ra kết luận gì khi xoá đi chữ số 0 ở phần bên phải phần thập phân?

?Hãy tìm các STP bằng  8,75000; 12,000?

*GV viết bảng.

8,75000 = 8,7500 = 8,750

12,000 = 12,00 = 12,0

- GV cho lớp mở SGK.

3.Luyện tập: VBT
* Bài 1: Viết số thập phân dưới dạng ngắn gon hơn theo mẫu.

- Lưu ý:Bài yêu cầu ta viết gọn STP.

- GV nhận xét, cho điểm.

? Hãy đọc kết quả vừa tìm được? 

* Bài 2: Viết thành số có 3 chữ số ở phần thập phân theo mẫu

?Bài yêu cầu phần TP có mấy chữ số?

- GV cho lớp làm việc cá nhân.

?Làm thế nào em tìm được kết quả đó?

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

* Bài 3: Đúng ghi Đ sai ghi S

- GV cho lớp trao đổi nhóm. 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt.

* Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

- Tổ chức học sinh làm cá nhân.

- Nhận xét chốt kết quả đúng.

   C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)
- Củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS làm bài 2,3 

- HS chữa bài ở bảng.

- 1 HS làm bảng phụ, lớp làm nháp.

- Chữa bài.

9dm = 90cm.

9dm = 0,9m  ;  90cm = 0,90m.

- HS trao đổi và trình bày ý kiến.

- Lớp theo dõi, nhận xét .

0,9 m = 0,90 m.

- HS phát biểu : 0,9 = 0,90.

- Khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải tận cùng phần TP của số 0.9 ta được số 0,90.

- Ta được số 0,90 là số bằng với số 0,9.

- Thì  được một số thập phân bằng chính nó.

- HS nối tiếp nêu, lớp nhận xét.

- Xoá đi chữ số 0 ở bên phải của phần TP của số 0,90 thì được số 0,9.

- Ta được số 0,9 là số bằng với số 0,90.

- Ta sẽ được một số thập phân bằng chính nó.

- HS nêu, lớp nhận xét.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc.
- 2HS làm bẳng phụ, lớp làm vở.

- Lớp chữa bài.

a) 110,1 ; 5,2 

b) 17,03 ; 800,4 ; 0,01

c) 20,06 ; 203,7 ; 100,1

- 1HS đọc yêu cầu,lớp đọc thầm.

- Phần TP có 3 chữ số.

- Lớp làm vở, 2HS làm bảng phụ.

- Lớp chữa bài.

a) 2,100 ; 4,360 

b) 60,300 ; 1,040 ; 72,000

- Đếm phần TP nếu thiếu thì viết thêm chữ số 0 vào.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- 2 đội chơi.

a) Đ                                c) Đ

b) Đ                                d) S

- Học sinh nêu kết quả và giải thích cách làm

B. 0,06

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Tập đọc

         Bài 15: Kỳ diệu rừng xanh

I.MỤC TIÊU: Giúp HS

 - Đọc trôi chảy toàn bài.Biết đọc diễn cảm với giọng tả nhe nhàng, cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng.

 - Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả với vẻ đẹp của rừng.

- HS có ý thức bảo vệ rừng và trồng rừng.
*GDMT: Cảm nhận được vẻ đẹp của rừng .Từ đó các em biết yêu vẻ đẹp của thiên nhiên

Và có ý thức bảo vệ môi trường.

*QTE:  Quyền được sống trong xã hội đẹp đẽ, thanh bình.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ, tranh, ảnh minh hoạ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động trò

	 A.Bài cũ: (4 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

 B.Bài mới:(35phút)
1.Giới thiệu:

2.HDHS luyện đọc và tìm hiểu bài:

     a) Luyện đọc:

- GV hướng dẫn chia đoạn đọc.

- GV sửa phát âm.

- GV kết hợp giải nghĩa từ.

- GV đọc mẫu diễn cảm.

     b. Tìm hiểu bài:

? Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng gì?

? Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp thêm ntn?

? Những muông thú trong rừng được miêu tả ntn? 

? Sự có mặt của chúng mang lại vẻ đẹp gì cho cảnh rừng?

? Vì sao rừng khộp được gọi là “ giang sơn vàng rợi”?

? Hãy nói cảm nghĩ của em khi đọc đoạn văn này?

?Bài văn đã cho em cảm nhận điều gì?

* QTE: Chúng ta có quyền được sống trong xã hội đẹp đẽ, thanh bình.

      c.Đọc diễn cảm:

- GV nêu giọng đọc toàn bài.

- GV treo bảng đoạn 3 và đọc mẫu.

- GV nhận xét,cho điểm.

C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

? Qua bài này em học tập gì ở tác giả?

- GVnhận xét giờ học.
	- 2HS đọc HTL bài “Tiếng đàn ba- la- lai ca…” và trả lời câu hỏi  1, 3 SGK.

- 1HS đọc bài,lớp đọc thầm.

- 3HS nối tiếp đọc lần 1.

- 3HS nối tiếp đọc lần 2.

- Lớp luyện đọc cặp đôi.

- Đại diện 3 cặp nối tiếp đọc đoạn

- 1HS đọc lại cả bài.

Lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận và trả lời câu hỏi SGK,GV cố vấn.

- Vạt nấm rừng như một thành phố nấm… lạc vào kinh đô của vương quốc…

- Cảnh vật trở nên lãng mạn, thần bí như trong chuện cổ tích.

- Con vượn bạc má… con chồn sóc… con mang vàng…

-Sự xuất hiện thoắt ẩn, thoắt hiện của muông thú làm cảnh rừng trở nên sống động…. 

- Màu vàng ngời sáng… vì có sự phối hợp của rất nhiều màu sắc…

- HS tự do phát biểu.

*Cảm nhận được vẻ đẹp kỳ thú của rừng, tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả với vẻ đẹp của rừng. 

- 3 HS đọc nối tiếp, nêu giọng đọc  đoạn

- HS nêu cách đọc.

- Vài HS đọc diễn cảm.

- Lớp luyện đọc trong nhóm 4 em.

- HS thi đọc đoạn, cả bài.

- Lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

- Bạn đọc hay nhất đọc lại cho lớp nghe.

- Về nhà đọc bài và chuẩn bị giờ sau.




Chính tả (nghe – viết)
Bài 8 : Kỳ diệu rừng xanh.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

- Nghe - viết chính xác, trình bày bài đúng một đoạn của bài Kì diệu rừng xanh. Tìm được các tiếng chứa yê, ya trong đoạn văn (BT2) ; tìm được tiếng có vần uyên thích hợp để điền vào ô trống (BT3).

- Nghe viết một đoạn của bài : Kì diệu rừng xanh. Củng cố cách đánh dấu thanh ở các tiếng chứa yê, ya.

- Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Phiếu học tập, bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

?Hãy viết 3 tiếng chưá nguyên âm đôi ia/iê trong tục ngữ, thành ngữ sau và nêu quy tắc đánh dấu thanh?

 + Sớm thăm, tối viếng.

 + Trọng nghĩa, khinh tài.

 + Liệu cơm gắp mắm.

- GV nhận xét, cho điểm.
B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.HDHS viết chính tả.
- GV đọc toàn bài 1 Lần.

?Nội dung của đoạn văn muốn nói gì?

- GV lưu ý những từ hay viết sai : ẩm lạnh, rào rào, gọn ghẽ, mải miết.

- GV đọc chính tả.

- GV đọc lại 1 lần.

- GV thu 7 đến 10 bài để chấm., nhận xét bài viết.

3.HDHS làm bài tập chính tả.

Bài 1(VBT-47)
- GV treo bảng phụ viết nội dung BT1.

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân.

- GV nhận xét,chốt lời giải đúng..
Bài 2(VBT-48)
- GV cho lớp trao đổi cặp đôi và phat bảng phụ cho 1 cặp.

- GV nhận xét, chốt lại.
Bài 3(VBT-48)
- GV chia lớp làm 6 nhóm,phát bảng phụ.

- GV quan sát giúp đỡ nhóm yếu.

- GV nhận xét,chốt lại, tuyên dương nhóm làm đúng.
C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

- GV nhận xét giờ học.

-  HS  ghi nhớ từ viết sai để không viết sai nữa.


	- 2 HS làm bài ở bảng, lớp làm nháp.

- Lớp chữa bài, bổ sung.

- Lớp nghe đọc.

- HS trả lời, lớp nhận xét.

- HS luyện viết từ khó.

- HS viết bài.

- Lớp soát lỗi.

- Lớp đổi chéo bài kiểm tra nhau.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp làm VBT, 1HS làm bảng.

- HS chữa bài,nhận xét.

( khuya, truyền thuyết, xuyên, yên)

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- 1cặp  làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Treo bảng, nhận xét.

a) thuyền.                B) khuyên.

- 1HS đọc yêu cầu.

- Nhóm trưởng điều  nhóm thảo luận.

- Đại diện cácnhóm dán bảng, trình bày.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau

( yểng, hải yến, đỗ quyên )

- 1HS đọc lại toàn bài.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Đạo đức

          Bài 4 : Nhớ ơn tổ tiên (tiết 2)
I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

- Biết đ​ược: con ng​ười ai cũng có tổ tiên và mỗi ng​ười đều phải nhớ ơn tổ tiên.

- Nêu đ​ược những việc cần làm phù hợp với khả năng để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên. Biết làm những việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

- Biết ơn tổ tiên; tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Phiếu học tập, ca dao, tục ngữ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động trò

	 A.Bài mới:(3phút)

? Em hãy kể những việc làm được thể hiện tấm lòng biết ơn tổ tiên?

- GV nhận xét, cho điểm

 B.Bài mới:(30phút)
1.Giới thiệu:

2.Nội dung:

      a)Hoạt động 1:Tìm hiểu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (BT4- SGK)

*Mục tiêu: (SGV-28)

*Tiến hành:

- GV chia lớp làm 6 nhóm và yêu cầu  các nhóm giới thiệu tranh của nhóm đã tập hợp được.

? Em nghĩ gì khi xem, đọc và nghe những thông tin trên?

? Việc nhân dân ta tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 hàng năm thể hiện điều gì?

*Kết luận:Ngày 10/3 là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm ở nước ta.

      b)Hoạt động 2:Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

*Mục tiêu: (SGV-28)

*Tiến hành:

- GV mời HS giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình.

? Em có tự hào về các truyền thống đó không?

 ? Em cần làm gì để xứng đáng với các truyền thống tốt đẹp đó?

*Kết luận:Mỗi gia đình, dòng họ đều có những truyền thống tốt đẹp riêng của mình. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống đó.

      b)Hoạt động 3:HS đọc ca dao, tục ngữ, kể chuyện, đọc  thơ về chủ đề

 *Mục tiêu: (SGV-28)

*Tiến hành:

- GV cho lớp trao đổ cặp đôi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

C.Củng cố,dặn dò: (2 phút)

- GVnhận xét giờ học.

- Dặn dò.


	- 2HS trả lời.

- Lớpnhận xét.

- Nhóm trưởng cho nhóm tập hợp tranh ảnh, thông tin  ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

-  Đại diện các nhóm giới thiệu 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS tự do phát biểu.

- Muốn hướng về cội nguồn.

- Nhiều HS lần lượt trình bày trước lớp.

- HS phát biểu.
- HS nêu ý kiến của mình.

- HS trao đổi.

- Đại diện các cặp trình bày, lớp nhận xét.

- Về nhà đọc bài và chuẩn bị giờ sau.


Ngày soạn 13/10
Ngày giảng, Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012
Toán

             Tiết 37: So sánh số thập phân.

I.MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết cách so sánh hai số thập phân và biết sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

-  So sánh được 2 số thập phân, sắp xếp được các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

- Giáo dục HS có ý thức trách nhiệm cao trong học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

? Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải tận cùng STP thì sẽ ntn? Cho ví dụ?

? Nếu bỏ đi chữ số 0 tận cùng bên phải STP thì số đó sẽ ra sao?

- GV nhận xét, cho điểm.

 B.Bàt mới:(32phút)
1.Giới thiệu:

2. Nội dung:
                    a)Ví dụ 1:

- GV viết ví dụ lên bảng: So sánh 8,1m và 7,10m.

? Hãy đổi 2 đơn vị đo này ra dm?

? Vậy em có nhận xét gì?

? Từ VD 8,1 > 7,10 em rút ra kết luận gì?

? Hãy so sánh 20001,7 và 110101010,10?

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

                    b)Ví dụ 2:
- GV viết ví dụ lên bảng: So sánh 35,7m và 35,6108m.

          (Hướng dẫn tương tự VD1)

                   c)Quy tắc:

? Muốn so sánh 2STP ta làm ntn?

- GV cho lớp mở SGK.

- GV cho lớp làm miệng

7810,275 và 713,106.

578,732 và 578,710

3. luyện tập:VBT
* Bài 1: > < =?

- Lưu ý: Trước hết ta phải so sánh phần nguyên, nếu chúng bằng nhau thì mới đến phần thập phân.

- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

?Bài yêu cầuta làm gì?

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

?Làm thế nào em em xếp được các số đó?

* Bài 3: Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

- Tổ chức như bài 2.

- GV nhận xét chốt kết quả và củng cố.

* Bài 4: Viết chữ số thích hợp và chỗ trống.
- GV cho lớp chơi TC. 

- GV phát thẻ số cho các đội và hô :“Bắt đầu” 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt.

 C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS làm bài 2,3.

- Lớp trả lời câu hỏi, nhận xét.

- HS chữa bài ở bảng.

- 1 HS đọc ví dụ.

- Là : 8,1m = 81dm và 7,10m = 710dm.

- Ta có : 81dm > 710dm.

Tức là :8,1m > 7,10m.

- STP nào có phần nguyên lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

- Ta có :20001,7 > 110101010,10.

                35,7m > 35,6108m.

         (So sánh phần thập phân)

- HS trả lời, lớp nhận xét.

- 1HS đọc SGK-42, lớp đọc thầm.

- HS nêu, lớp nhận xét.

7810,275  > 713,106.

                    578,732  < 578,710

- 1HS đọc yêu cầu.

- Lớp làm vở, 1 HS làm bảng phụ.

- Chữa bài.

Kq: < ; > ; > ; =
- Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Lớp trao đổi và làm BT, 1cặp làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

 5,673 ; 5,736 ; 5,763 ; 6,01 ; 6,1        

- HS nêu cách làm.

Kq: 0,2101 ; 0,2110 ; 0,110 ; 0,17 ; 0,16

- Lớp chia 3 đội chơi.

- HS trong đội lần lượt gắn thẻ chữ, thi đua tìm đội xếp nhanh.

- Lớp nhận xét kết quả.

 a) 2,507 < 2,517        c) 105,60 = 105,60

b) 8,6510 > 8,658         d) 42,080 = 42,08    

- Chuẩn bị giờ sau.


Luyện từ và câu

Bài 15 : Mở rộng vốn từ :Thiên nhiên.
I.MỤC TIÊU:Giúp HS:

- Hiểu nghĩa từ thiên nhiên (BT1) ; nắm được một số từ ngữ chỉ và dùng để miêu tả sự vật, hiện tượng thiên nhiên.

- Tìm đư​​ợc một số từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng thiên nhiên trong một số thành ngữ, tục ngữ; tìm được những từ ngữ miêu tả không gian, sông n​​ước và đặt câu với 1 từ ngữ tìm được ở mỗi ý của BT3, BT4.

- Yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên.

*GDMT: bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với môi trường sống.

* QTE: HS có bổn phận bảo vệ môi trường thiên nhiên quanh em và tuyên truyền cho mọi người xung quanh bảo vệ môi trường.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ, từ điển.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.
 B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.HDHS làm bài tập :
Bài 1(VBT-410)
- GV gợi ý cho HS cách làm và cho lớp trình bày miệng.

- GV nhận xét,chốt lời giải đúng.  *GDMT: Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường luôn tươi đẹp?
Bài 2(VBT-410)

?Bài tập yêu cầu làm gì?

- GV lưu ý HS : Gạch chân từ chỉ sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

? Hãy giải thích các thành ngữ và tục ngữ đó?

Bài 3(VBT-410)

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

- GV nhận xét, chốt lại.

? Hãy đặt câu với một trong các thành ngữ em vừa tìm được?

- GV nhận xét, chốt câu đúng ngữ pháp.

Bài 4(VBT-410)

- GVchia lớp làm 6 nhóm và phát bảng phụ cho một nhóm..
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
? Mỗi em đặt 1 câu với các từ ngữ vừa tìm được?

C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

? Hãy kể những từ  ngữ em biết về chủ đề là “ Thiên nhiên”?

? HS cần phải có bổn phận gì để bảo vệ môi trường luôn tươi đẹp?

- GV nhận xét giờ học.
	- 2HS làm BT2 – VBT giờ trước.

- Lớp chữa bài, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Vài HS phát biểu.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

( ý b : Tất cả … không do con người… )

-Yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, trồng rừng...

- HS nêu.

- Lớp làm VBT, 1HS làm bảng phụ.

- HS chữa bài,nhận xét.

( thác, ghềnh, gió, bão, nước, đá, khoai, đất, mạ )

- HS lần lượt giải thích.

- 1HS đọc yêu cầu

- HS  trao đổi và làm vở.

- Đại diện 4 cặp nối tiếp trình bày.                

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đặt câu.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Các nhóm thảo luận và làm vở, 1 nhóm làm bảng phụ.

- Lớp nhận xét, chữa bài..

- HS đặt câu và nêu, nhận xét.

- HS nêu.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
- HS nêu


Kể chuyện

        Bài 8 : Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS

   - Rèn kỹ năng nói: Tự nhiên chân thực, bằng lời của mình về một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện, tăng cường ý thức bảo vệ thiên nhiên.

   - Rèn kỹ năng nghe: chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

*GDMT; Mở rộng vốn hiểu biết về mqh  giữa con người với MTTN và nâng cao ý thức

BVMT.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ,.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.
 B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.HDHS hiểu yêu cầu của đề bài.
- GV treo bảng phụ viết đề bài.

- GV gạch chân từ quan trọng: nghe, đọc, quan hệ giữa con người với tự nhiên.

- GV gợi ý: Phần gợi ý 1 là những chuyện đã học giúp chúng ta hiểu yêu cầu đề bài. Các em cần kể câu chuyện ngoài SGK.

3.Thực hành kể chuyện.

- GV chia lớp làm 6 nhóm.

- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.

?Hãy nêu ý nghĩa câu chuyện mình kể cho lớp nghe?

? Con người cần làm gì để thiên nhiên mãi tươi đẹp?

- GV nhận xét,cho điểm.
C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

- GV nhận xét giờ học


	- 2 HS kể câu chuyện “ Cây cỏ nước Nam”

và nêu ý nghĩa câu chuyện.

- 1HS đọc đề  bài, lớp đọc thầm.

- Lớp theo dõi.

- 3HS đọc gợi ý 1,2 và 2 trong SGK.

- Vài HS tiếp nối nhau giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể.

- Từng HS kể chuyện trong nhóm và trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện.

- Các nhóm cử đại diện thi kể.

- Lớp nhận xét.

- HS nêu ý nghĩa câu chuyện mình kể trước lớp.

- HS phát biểu.

- Lớp bình chọn câu chuyện thú vị và hay nhất.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
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                 Tiết 38:Luyên tập.
I.MỤC TIÊU: 

- Giúp HS biết cách so sánh hai số thập phân và biết sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn 

- So sánh được 2 số thập phân, Viết được các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn; tìm được số tự nhiên x dúng với yêu cầu của BT3, BT4(a).

- Xây dựng ý thức tự giác học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

? Muốn so sánh 2STP ta làm ntn?

- GV nhận xét, cho điểm.

 B.Bàt mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2. luyện tập: VBT
* Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất.

 - Tổ chức cho HS làm cá nhân, nêu kết quả.

- Nhận xét chốt kết quả đúng.

* Bài 3: Viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

?Bài yêu cầu ta làm gì?

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

? Để xếp được các số  thập phân đó ta làm ntn?

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

?Làm thế nào em em xếp được các số đó?

* Bài 4: Tìm x.

? x là số như thế nào?

- GV yêu cầu lớp làm vở.

- GV nhận xét cho điểm.

? Vì sao em tìm được STN đó?
* Bài 1: > < =?

- GV cho lớp chơi TC: Điền dấu nhanh. 

- GV treo 3 bảng phụ. 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt và nhanh nhất.

C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

- Củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học.


	- 2 HS làm bài 3,4 .

- Lớp trả lời câu hỏi, nhận xét.

- HS chữa bài ở bảng.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Học sinh nêu kết quả và giải thích vì sao khoanh vào số đó.

Kq: 5,1064.

-1 HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Lớp nhận xét.

Kq: 83,56 ; 83,62 ; 83,65 ; 84;18 ; 84,26

- HS trả lời

- Tìm chữ số x chưa biết.

- Lớp trao đổi và làm vở, 1 cặp làm bảng phụ.

- HS nêu cách làm.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- x là một số tự nhiên.

- Lớp làm BT, 1HS làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

         a) x = 1  ;       b) x = 54.

- 1HS đọc yêu cầu.

- Lớp chia 3 đội chơi.

- HS trong đội lần lượt thi điền dấu vào chỗ chấm.

- Lớp nhận xét kết quả.

           (  <  ;  > ; >  ;  = )

· Chuẩn bị giờ sau.



Tập đọc

Bài 16: Trước cổng trời.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS

 - Đọc đúng các tiếng khó. Đọc trôi chảy toàn bài, biết ngắt nghỉ và đọc diễn cảm toàn bài.

 - Hiểu các từ khó và hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống miền núi cao- nơi có thiên nhiên thơ mộng, khoáng đạt, trong lành cùng những con người chịu thương, chịu khó, hăng say lao động, làm đẹp quê hương.

-  HS thể hiện tình yêu quê h​​ương và tình yêu cảnh đẹp thiên nhiên.
* BVMT: Có tình cảm yêu quý thên nhiên qua đó có ý thức giữ gìn thiên nhiên.

* QTE: Quyền tự hào về cảnh đẹp quê hương. Có bổn phận giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ, tranh, ảnh minh hoạ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

? Em thích cảnh nào? Vì sao?

? Nội dung chính của bài là gì?

- GV nhận xét, cho điểm.

 B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:

2.HDHS luyện đọc và tìm hiểu bài:

     a) Luyện đọc:

- GV hướng dẫn chia đoạn đọc.

- GV sửa phát âm.

- GV kết hợp giải nghĩa từ.

- GV đánh giá.

- GV đọc mẫu diễn cảm.

     b. Tìm hiểu bài:

? Vì sao đặc điểm tả trong bài thơ được gọi là cổng trời?

- GV giảng: Nhìn thấy một khoảng trời lộ ra có mây bay, gió thoảng, cổng lên trời.

? Hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài?

? Trong những cảnh vật được miêu tả, em thích nhất cảnh nào? Vì sao?

? Điều gì khiến cho cánh rừng sương giá như ấm lên? 

?Bài văn đã cho em cảm nhận điều gì?

* QTE: Mọi người có quyền tự hào về cảnh đẹp quê hương. Có bổn phận giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

      c.Đọc diễn cảm và học thuộc lòng:

- GV nêu giọng đọc toàn bài.

- GV treo bảng đoạn 2 và đọc mẫu.

- GV nhận xét,cho điểm.

 C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

? Qua bài này em học tập gì ở tác giả?

- GVnhận xét giờ học
	- 2HS đọc HTL bài “Tiếng đàn ba- la- lai ca…” và trả lời câu hỏi SGK.

- Lớp nhận xét.

- 1HS đọc bài,lớp đọc thầm.

- 3HS nối tiếp đọc lần 1.

- 3HS nối tiếp đọc lần 2.

- Lớp luyện đọc cặp đôi.

- Đại diện 3 cặp nối tiếp đọc đoạn

- 1HS đọc lại cả bài.

Lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận và trả lời câu hỏi SGK,GV cố vấn.

- Đó là một đèo cao giữa hai vách đá.

- Không gian mênh mông, rừng cây ngút ngàn, vạt nương, …thác nước, đàn dê …như bước vào cõi mơ.

- HS phát biểu theo cảm nhận.

- Được ấm lên bởi có hình ảnh con người.

*Ca ngợi vẻ đẹp của vùng núi cao cùng những con người chịu khó, hăng say lao động làm đẹp cho quê hương. 

- 3HS đọc nối tiếp, nêu giọng đọc của đoạn

- HS nêu cách đọc.

- Vài HS đọc diễn cảm.

- Lớp luyện đọc trong nhóm 4 em.

- HS thi đọc đoạn, cả bài. HS đọc HTL.

- 3 tổ cử 3 em thi đọc.

- Lớp bình chọn bạn đọc hay.

- HS nêu.

- Về nhà đọc bàivà chuẩn bị giờ sau.




Tập làm văn

Bài 15: Luyện tập tả cảnh

I. MỤC TIÊU:

   - Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương.

   - Biết chuyển một phần trong dàn ý đã lập thành đoạn văn hoàn chỉnh.

   - HS có ý thức yêu quý , giữ gìn cảnh đẹp ở địa phương mình.

* QTE: Chúng ta có quyền gắn bó với thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG:Tranh ảnh minh hoạ cảnh đẹp ở các miền đất nước, giấy khổ to ,B dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- GV nhận xét, cho điểm.                

 B. Dạy bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ giờ học

2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài tập 1.

GV gợi ý: Dựa kết quả quan sát, lập ý chi tiết đủ 3phần là MB – TB – KB. Tham khảo bài :“ Quang cảnh làng mạc ngày mùa ”.và  “ Hoàng hôn trên sông Hương”.

- Chia lớp 6 nhóm, phát bp cho các nhóm.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt.

* QTE: Chúng ta có quyền gắn bó với TN
Bài tập 2.

- GV nhắc nhở HS: Nên chọn một đoạn trong thân bài để chuyển thành đoạn văn.

? Em chọn đoạn nào để viết đoạn văn?

? Mỗi đoạn có một câu ntn?

? Các câu trong đoạn sẽ phải thế nào?

? Đoạn văn đó phải ra sao?

- Quan sát giúp đỡ các cặp còn lúng túng.

- Nhận xét bài làm của học sinh, cho điểm.

 C. Củng cố - dặn dò: 3p

? Khi viết bài văn tả cảnh cần chú ý viết ntn để bài văn sinh động?

- Nhận xét giờ học.
	- 2HS đọc đoạn văn tả cảnh sông nước giờ trước làm.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ học tập.

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS nhắc lại các phần cần phải làm là:

       +  Mở bài:…
       + Thân bài:…
        + Kết bài:…
- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm dán bảng.

- Lớp nhận xét.

- 1 học sinh đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS nêu đoạn mình chọn.

- Câu mở đầu bao trùm của đoạn.

- Cùng làm nổi bật ý đó.

- Có H/a, thể hiện được c/ x của người viết.

- Học sinh viết đoạn văn của mình.

- HSlần lượt trình bày bài viết trước lớp.

- Lớp bình chọn bài viết hay nhất.

- Vài HS nêu.

- Chuẩn bị giờ sau.



  Khoa học

        Bài15: Phòng bệnh viêm gan A.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS :

   - Nêu các,đường lây truyền bệnh viêm gan A. 

   - Nêu cách phòng bệnh viêm gan A.

   - Có ý thức thực hiện phòng tránh bệnh viêm gan A.

*GDMT: Giáo dục môi trường ăn uống xung quanh chúng ta.

II.CÁC KĨ NĂNG SÓNG ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

     -Kĩ năng phân tích ,đối chiếu các thông tin về bệnh viêm gan A.

     -Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm thực hiện vệ sinh ăn uống để phòng bệnh viêm gan A.

III.ĐỒ DÙNG DẠY

Thông tin và hình SGK..

IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)
? Tác nhân gây ra bệnh viêm não làgì?

? Bệnh vêm não lây truyền ntn?

- GV nhận xét, cho điểm.
 B.Bài mới:(30phút)
1.Giới thiệu:

2.Nội dung:

      a)Hoạt động 1:Làm việc với SGK.

*Mục tiêu: (SGV-67)

*Tiến hành:
- GV chia lớp làm 6 nhóm và yêu cầu các nhóm đọc lời thoại trong SGK.

? Hãy làm BT1 trong VBT- 26?

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

*Kết luận:Bệnh viêm gan A thường có dấu hiệu: sốt nhẹ, đau ở vùng bụng bên phải, chán ăn.Tác nhân là do vi rút viêm gan A..
    b)Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận.

*Mục tiêu: (SGV-68)

*Tiến hành:

- GV yêu cầu lớp quan sát hình 2,3,4,5 (SGK-33).

? Hãy làm BT2 trong VBT-27?
- GV nhận xét, chốt lại.

*Kết luận:Để phòng tránh bênh viêm gan A cần ăn chín, uống sôi, rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đại tiện… 

* QTE: Chúng ta có quyền có sức khỏe và được chăm sóc sức khỏe.

C.Củng cố,dặn dò:(2phút) 

? Nêu đường lây truyền và cách phòng bệnh viêm gan A?

- GV nhận xét giờ học.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm đọc thầm lời thoại.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- Lớp nhận xét, bổ sung cho nhau..

- Lớp quan sát tranh.

- HS làm việc cá nhân.

- 1vài HS nêu trước lớp.

- Lớp nhận xét.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
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               Tiết 39 :Luyên tập chung.

I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về:

   - Đọc, viết, so sánh các số thập phân.

   - Tính nhanh bằng cách thuận tiện nhất.

 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A.Bài cũ: (4 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

  B.Bàt mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2. luyện tập: VBT
* Bài 1:Viết số thích hợp vào ô trống 
- GV treo bảng phụ viết bài 1. 

- GV nhận xét, chốt kq đúng.
? Để đọc được các số  thập phân đó ta đọc   phần nào trước, phần nào sau? Và viết

* Bài 2: Viết PSTP dưới dạng số TP theo mẫu

? Khi viết số thập phân ta viết phần nào trước, phần nào sau?

· GV nhận xét, cho điểm.

Bài 4: Tính 

- GV cho lớp làm phần b 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

? Em hãy trình bày cách làm của mình cho lớp xem?

Bài 3:Viết theo thư tự từ bé đến lớn

- GV cho lớp chơi TC: Xếp nhanh theo thứ tự từ bé đến lớn. 

- GV treo 3 bảng phụ. 

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương nhóm làm tốt và nhanh nhất.

 C.Củng cố,dặn dò: (2 phút)

-Củng cố nội dung bài

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS làm bài 3,4

- HS chữa bài ở bảng.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS làm vở, 1HS lên bảng -lớp nhận xét.

- HS nêu cách đọc và cách viết

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS nêu cách viết.

-3 HS làm bảng , lớp làm vở.

- Lớp nhận xét.

a,10,3; 24,7  b,8,71;3,04;41,62            c,0,4;0,04;0,004. 

-1HS đọc yêu cầu

- Lớp  làm vở, 1 HS làm bảng.

- Chữa bài.                     b,48

- HS nêu cách làm.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp chia 3 đội chơi.

- HS trong đội lần lượt thi gắn nhanh thẻ chữ theo thứ tự.

-  Lớp nhận xét kết quả.

74,2106; 74,6102; 74,1026; 74,1062

- .Chuẩn bị giờ sau.


Luyện từ và câu

Bài 16: Luyện tập về từ nhiều nghĩa.

I.MỤC TIÊU:Giúp HS:

  - Phân biệt được từ nhiều nghĩa với từ đồng âm.

  - Hiểu nghĩa của các từ nhiều nghĩa ( nghĩa gốc, nghĩa chuyển) và mối quan hệ giữa chúng.

  + Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ nhiều nghĩa là tính từ.

  -GD HS có ý thức chăm chỉ làm giàu vốn từ ngữ của mình.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)

? Hãy lấy VD về 2 từ đồng âm và đặt câu để phân biệt 2 từ đồng âm?

- GV nhận xét, cho điểm.
 B.Bài mới:(32phút)
1.Giới thiệu:
2.HDHS làm bài tập :
Bài 1(VBT-52)
? Từ đồng âm là từ ntn?

? Thế nào gọi là từ nhiều nghĩa?

- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát bảng phụ.

- GV nhận xét,chốt lời giải đúng
Bài 3(VBT-53)

- GV yêu cầu HS tự làm.

? Mỗi em đặt 1 câu với các từ ngữ vừa tìm được?

- GV nhận xét, chốt câu đúng.
C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

? Em có nhận xét gì về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa?

- GV nhận xét giờ học.
	- 2HS viết bảng, lớp nêu miệng.  

- Lớp chữa bài, bổ sung.

- 3 HS nối tiếp đọc yêu cầu.

- Vài HS phát biểu, nhận xét.

- Các nhóm thảo luận.

- Treo bảng, chữa bài.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

a) Nhiều nghĩa: 1-3; đồng âm với 2.

b) Nhiều nghĩa: 2- 3; đồng âm với 1.

c) Nhiều nghĩa: 1-3; đồng âm với 2.

- 1HS đọc yêu cầu.

- 3 HS  làm bảng, lớp làm vở.

- HS nối tiếp trình bày câu của mình.

- Lớp nhận xét sau đó chữa bài ở bảng.

- HS nêu.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Địa lý

Bài 8: Dân số nước ta.

I.MỤC TIÊU: Giúp Hs:

  - Biết dựa vào bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết số dân và đặc điểm tăng dân số của nước ta. Biết được nước ta có số dân đông, gia tăng dân số nhanh. Nhớ số liệu dân số của nước ta ở thời điểm gần nhất.

   - Nêu được một số hậu quả do dân số tăng nhanh. Thấy được sự cần thiết của việc sinh ít con trong một gia đình.

    -GD HS có ý thức tuyên truyền người dân sinh đẻ có kế hoạch.

*GDMT; Thấy được sự gia tăng dân số  với khai thác môi trường  làm cho môi trường 

bị ô nhiễm ,cần BVMT.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

                 Tranh ảnh, bản đồ tự nhiên và bản đồ phân bố rừng Việt Nam.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (3 phút)
? Nêu vai trò của đất rừng với đời sống và sản xuất?

? Biển có vai trò gì với đời sống và sản xuất?

- GV nhận xét, cho điểm.
 B.Bài mới:(30phút)
1.Giới thiệu:

2.Nội dung:

          1.Dân số, so sánh dân số Việt Nam với các nước Đông Nam A.
a)Hoạt động 1:Làm việc theo cặp.

- GV treo bảng phụ số liệu các nước ĐNA và yêu cầu lớp đọc thầm nội dung SGK.

? Đây là bảng số liệu gì? Bảng số liệu này có tác dụnh gì?

? Các số liệu thống kê vào thời gian nào?

? Số dân tính theo đơn vị nào?

? Năm 2004 dân số nước ta là bao nhiêu người? Đứng thứ mấy ĐNA?

*Kết luận:Dân số nước ta đông thứ ba ĐNA đứng thứ 14 trên thế giới.

 2.Gia tăng dân số ở Việt Nam.
 b)Hoạt động 2:Làm việc cá nhân.

- GV treo biểu đồ dân số Việt Nam.

? Biểu đồ có tác dụng gì?

? Giá trị được biểu hiện ở trục ngang và trục hoành dọc biểu đồ ntn?

? Số ghi trên đầu mỗi cột biểu hiện cho giá trị nào? 

? Nhận xét dân số nước ta qua từng năm tăng? 20 năm qua tăng?

? Em rút ra điều gì về tốc độ gia tăng dân số ở nước ta?

*Kết luận:Mỗi năm dân số nước ta tăng hơn 1 triệu người.

        3.Hậu quả của dân số tăng nhanh.
  c)Hoạt động3:Thảo luận nhóm.

- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát câu hỏi thảo luận cho HS.

? Nêu hậu quả của sự gia tăng dân số?

*Kết luận: Trong những năm gần đây, tốc độ gia tăng dân số giảm dần…nâng cao chất lượngk cuộc sống.

            C.Củng cố,dặn dò: (2 phút)

? Em biết gì về tinh thần tăng dân số ở địa phương? Hậu quả?

- GVnhận xét giờ học.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét.

- HS  quan sát và đọc thầm SGK.

- Bảng nhận xét về dân số của các nước ĐNA.

- Thống kê năm 2004.

 - Đơn vị triệu người.

- 82 triệu. Đứng thứ ba ĐNA sau In-đô và Phi- líp- pin.

- HS đọc mục I và quan sát hình 1.

- Lớp quan sát, đọc thầm.

- Biết được sự phát triển của dân số Việt Nam, qua các năm.

- Trục ngang: Các năm.

   Tục dọc: Số năm.

- Biểu hiện số dân một năm tính bằng đơn vị triệu người.

- Lớp trao đổi và phát biểu.

- Dân số gia tăng nhanh.

- Nhóm trưởng cho các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- Lớp nhận  xét, bổ sung.

- HS nêu.

- Về nhà đọc bàivà chuẩn bị giờ sau.


Lịch sử

             Bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh.

I.MỤC TIÊU:HS biết:

   - Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng Viết Nam trong những năm 11030 – 11031.

   - Nhân dân một số địa phương ở Nghệ Tĩnh đã đấu tranh giành chính quyền làm chủ thôn xã, xây dựng cuộc sống mới, văn minh, tiến bộ.

    - Giáo dục học sinh trân trọng lịch sử, truyền thống cách mạng.
II. ĐỒ DÙNG: 

                                  Hình SGK, lược đồ, phiếu HT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 3p

? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?

? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa gì?
- GV nhận xét, cho điểm.                

 B. Dạy bài mới: 30p

1)Hoạt động 1:Làm việc cả lớp.

- GV giới thiệu bài kết hợp sử dụng bản đồ: sau khi ra đời ĐCSVN đã lãnh đạo 1 PT đấu tranh đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.

- GV nêu nhiêm vụ:

? Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ -Tĩnh trong những năm 11030-11031?

? ý nghĩa của PT Xô viết Nghệ -Tĩnh?

2)Hoạtđộng 2:Cuộc biểu tình 12/10/11030 và tinh thần CM của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 11030 - 11031.

- GV treo bản đồ hành chính Việt Nam 

? Hãy chỉ vị trí 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh?

- GV giới thiệu: Đây chính là đỉnh cao của PTCMVN 11030 -11031. Nghệ - Tĩnh là tên gọi tắt của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh …

? Dựa vào tranh và nội dung SGK hãy thuật lại cuộc biểu tình ngày 12/10/11030ở Nghệ An?

? Cuộc biểu tình này cho thấy tinh thần đấu tranh của nhân dân Nghệ An - Hà Tĩnh ntn?

*GVKL: Đảng ta vừa ra đời đã đưa PTCM bùng lên ở 1 số địa phương…làm nên những đổi mới ở làng quê Nghệ -Tĩnh những năm 11030 - 11031? 

3)Hoạt động 3: Những chuyển biến mới ở nhũng nơi nhân dân Nghệ - Tĩnh giành được chính quyền CM.

? Hãy nêu nội dung của hình 2 ?

? Khi sống dưới ách đô hộ của TDP người nông dân có ruộng đất không? Họ phải cày ruộng cho ai?

- GV nêu: Thế nhưng vào những năm 11030 – 11031, ở nhũng nơi nhân dân giành được chính quyền…chia cho nông dân.

? Ngoài những diểm mới đó, chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh còn tạo cho làng quê một số nơi ở Nghệ -Tĩnh những điểm gì mới?

? Khi sống dưới chính quyền Xô viết, người dân có cảm nghĩ gì?

- GV nêu: Trước thành công của PT Xô viết Nghệ -Tĩnh, bọn đế quốc phong kiến vô cùng hoảng sợ…PT Xô viết Nghệ - Tĩnh đã tạo một dấu ấn to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam và có ý nghĩa hết sức to lớn.

4)Hoạt động 4: ý nghĩa của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

- Gv cho lớp trao đổi cặp đôi.

? Phong trào Xô viết Nghệ -Tĩnh nói lên điều gì về tinh thần chiến đấu và khả năng làm cách mạng của nhân dân ta?

? Phong trào có tác động gì đối với phong trào của cả nước?

- GV nhận xét, chốt lại ý nghĩa.

C.Củng cố, dặn dò:: 2p

-Củng cố nội dung bài

- GV nhận xét giờ học.


	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét.

- HS nghe và quan sát bản đồ.

- Lớp suy nghĩ.

- Lớp quan sát.

- HS chỉ, lớp quan sát.

- 1HS trình bày, lớp theo dõi và nhận xét.

- Nhân dân có tinh thần đấu tranh cao,quyết tâm  đánh đuổi TDP và bè lũ tay sai…không thể ý chí chiến đấu của nhân dân.

- Minh hoạ người nông dân Hà - Tĩnh được cày bừa trên thử ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 11030 - 11031.

- Người nông dân không có ruộng cày, họ phải cày thuê, cuốc mướn cho địa chủ, người dân hay bỏ việc làm đi nơi khác.

- Không hề xảy ra trộm cắp; các hủ tục lạc hậu như mê tín di đoan bị bãi bỏ, tệ cờ bạc cũng bị đả phá; các thứ thuế vô lí bị xoá bỏ; nhân dân được nghe giải thích chính sách và được bàn bạc công việc chung..

- Người dân ai cũng cảm thấy phấn khởi, thoát khỏi ách nô lệ và trở thành người chủ thôn xóm.

- Lớp trao đổi với nhau.

- PT Xô viết Nghệ -Tĩnh cho thấy tinh thần của nhân dân ta, sự thành công bước đầu cho thấy nhân dân ta hoàn toàn có thể làm cách mạng thành công.

- Đã khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

- 2HS nhắc lại.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
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                 Tiết 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

I.MỤC TIÊU:Giúp HS ôn:

   - Bảng đơn vị đo độ dài.Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề và quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng.

   - Luyện tập viết số đo độ dài dưới dạng STP theo các đơn vị đo khác nhau.

   -GD HS có ý thức chăm học , vận dụng tốt vào cuộc sống.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	         A.Bài cũ: (3 phút)

- GV nhận xét, cho điểm.

           B.Bàt mới:(32phút)
1.Giới thiệu:

2. Nội dung:
                  a)Ôn lại hệ thống đo độ dài:

? Hãy nhắcc lại các đơn vị đo độ dài lần lượt từ lớn từ lớn đén bé ?

? 1km bằmg bao nhiêu hm?

? 1hm bằng bao nhiêu km?

*Tương tự: 1m = … dm ?

                1dm = …m ?

? Em có nhận xét gì về quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề?

- GV yêu cầu lớp đổi các đơn vị đo:

1km = … m              1m = … km.

1m = … cm              1cm = … m.

1m = … mm             1mm = … 

- GV nhận xét, chốt lại.

                           b)Ví dụ:
*VD1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

                  6m 4dm = …m.

? Hãy nêu cách làm?

? Vậy 6m 4dm bằng bao nhiêu?

*VD2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

              3m 5cm = … m.

- GV treo bảng phụ viết:

8dm 3cm  =  … dm.

8m 23cm  = … m.

8m 4cm  = … m.

3. luyện tập:
Bài 1:Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm

- Lưu ý: Viết thành hỗn số sau đó viết là số thập phân vào bài.

-GV quan sát, giúp đỡ HS yếu.

- GV nhận xét, cho điểm.

Bài 2:Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm. Bài yêu cầuta làm gì?

? Em hãy nêu cách viết 4m 13cm dưới dạng số thập phân có đơn vị là mét?

- GV nhận xét, chốt cách làm, cho điểm.

Bài 3:Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm
- GV cho lớpchơi TC. 

- GV treo bảng phụ và hô :“Bắt đầu” 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt.

C.Củng cố,dặn dò: (3 phút)

- Củng cố cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS làm bài 2,3. 

- HS chữa bài ở bảng.

- Là : km ; hm ; dam ; m ; dm ; cm ; mm.

- Có:  1km = 10hm.

- Có 1hm = 
[image: image64.wmf]10
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km = 0,1km.

- HS nêu.

- Mỗi đơn vị đo độ dài gấp 10 lần đơn vị liền sau…bằng 
[image: image65.wmf]10

1

 ( hay 0,1 ) đơn vị liền trước nó.

- 2HS làm bảng, lớp làm nháp.

- Lớp chữa bài.

1km = 1000m.        1m = 
[image: image66.wmf]1000

1

km.

1m = 100cm.           1cm = 
[image: image67.wmf]100

1

m.

1m = 1000cm.          1cm = 
[image: image68.wmf]1000

1

m. 

- 1HS đọc ví dụ.

- HS trao đổi theo bàn và phát biểu.

6m 4dm = 6
[image: image69.wmf]10

4

m = 6,4m

- Vậy: 6m4dm = 6,4m.

       ( Hướng dẫn làm tương tự VD1)

- HS nêu nhanh cách làm và kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- Chữa bài.

a,6,7; 4,5; 7,03.         b,12,13; 10,1102; 8,057

- Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

- HS nêu cách làm, 2HS làm bảng.

- Treo bảng, chữa bài.

a)4,13; 6,5; 6,12         b,0,3; 0,3; 0,15

- 1HS đọc yêu cầu.

- Lớp chia 3 đội chơi.

- HS trong đội lần lượt điền số thích hợp chỗ chấm, thi đua tìm đội tìm nhanh.

- Lớp nhận xét kết quả.

 a)8,832km; 7,037km; 6,004km.

  b)0,753km; 0,042km; 0,003km.

-Chuẩn bị giờ sau.


 Tập làm văn

             Bài 16: Luyện tập tả cảnh . Dựng đoạn mở bài, kết bài.

I. MỤC TIÊU:

- Nhận biết và nắm được cách viết hai kiểu mở bài : mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp (BT1). Phân biệt được 2 cách kết bài : kết bài mở rộng; kết bài không mở rộng (BT2).

- Viết được đoạn mở bài kiểu gián tiếp, đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương (BT3).
- Có ý thức chịu khó qs, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG:

                    Giấy khổ to và bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy

A. Kiểm tra bài cũ: 3p

? Hãy trình bày phần thân bài của bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương?

- GV nhận xét, cho điểm.                
	Hoạt động của trò

- 2HS đọc đoạn viết giờ trước làm.

- Lớp nhận xét.



	B. Dạy bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ giờ học

2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài tập 1

? Thế nào là mở bài trực tiếp trong bài văn tả cảnh?

? Thế nào là mở bài dán tiếp?

- GV: Muốn có một bài văn tả cảnh hay, hấp dẫn người đọc, các em cần đặc biệt quan tâm đến phần mở bài. Phần nàylà phần gây bất ngờ, tạo sự chú ý của người đọc.

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

? Đoạn nào là mở bài trực tiếp, đoạn nào là mở bài gián tiếp? Vì sao em biết điều đó?

? Em thấy kiểu bài nào tự nhiên, hấp dẫn hơn?

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài tập 2

? Thế nào là kiểu kết bài tự nhiên?

? Kiểu kết bài mở rộng?

- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát bảng phụ cho các nhóm.

- GV chốt lời giải đúng.

? Em có nhận xét gì về sự giống và khác nhau của 2 kết bài đó?

? Em thấy kiểu kết bài nào hấp dẫn người đọc hơn?

Bài tập 3

- GV nhắcnhở HS: Nên viết đoạn mở đầu và kết bài văn miêu tả cảnh vật. Khi viết đoạn mở bài có thể liên hệ đến những cảnh đẹp của đất nước rồi đến cảnh đẹp của địa phương.

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân, phát bảng phụ cho 2HS.

- Quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng.

 Nhận xét bài làm của học sinh, cho điểm.

C. Củng cố - dặn dò: 3p

-Củng cố nội dung bài

- Nhận xét giờ học


	- HS nghe và xác định nhiệm vụ học tập.

- 1HS đọc yêu cầu.

- Là giới thiệu ngay cảnh định tả.

- Là nói chuyện khác rồi dẫn vào đối tượng định tả.

- HS trao đổi và làm vào vở.

- Đại diện các cặp trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

    + Đoạn a là mở bài theo kiểu trực tiếp vì giới thiệu ngay con đường sẽ tả là đường Nguyễn Trường Tộ.

    + Đoạn b mở bài theo kiểu gián tiếp.

- 1 học sinh đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Cho biết kết thúc của bài tả cảnh.

- Là nói lên tình cảm, cảm xúc của mình và có lời bình luận thêm về cảnh vật định tả.

- Các nhóm thảo luận.

- Các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét nhau.

- Giống: đều nói lên tình cảm yêu quý, gắn bó thân thiết của tác giả với con đường.

    Khác: kết bài theo kiểu tự nhiên khẳng định con đường là người bạn quý… Kết bài theo kiểu mở rộng vừa nói về tình cảm yêu quý con đường…ca ngợi công ơn của các cô bác…Thể hiện tình cảm yêu quý con đường của các bạn nhỏ.

- Kết bài theo kiểu mở rộng hay hơn, hấp dẫn người đọc hơn.

- 1HS đọc yêu cầu.

- 2 HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Học sinh lần lượt trình bày bài viết trước lớp.

- 2 HS treo bảng, nhận xét.

- Lớp bình chọn bài viết hay nhất.

Chuẩn bị giờ sau.


Khoa học

Bài 16 : Phòng tránh HIV/AIDS.
I.MỤC TIÊU: Giúp HS :

    - Giải thích một cách đơn giản HIV là gì? AIDS là gì?

    - Nêu các đường lây truyền và cách phòng tránh HIV/AIDS.

    - Có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/AIDS.

II.CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

-Kĩ năng tìm kiếm , xử lí thông tin, trình bày hiểu biết về bệnh HIV/AIDS và cách phòng  tránh bệnh HIV/AIDS.Kĩ năng hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để tổ chức, hoàn thành công việc liên quan đến triển lãm.

III.ĐỒ DÙNG DẠY:Thông tin và hình SGK, sưu tầm tranh ảnh.
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	         A.Bài cũ: (3 phút)
? Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A làgì?

? Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào?- GV nhận xét, cho điểm.

B.Bài mới:(30phút)
1.Giới thiệu:

2.Nội dung:

 a)Hoạt động 1:TC “Ai nhanh, ai đúng”.

*Mục tiêu: (SGV-71)

*Tiến hành:
- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát giấy khổ như SGK -34.

- GV yêu cầu các nhóm thi xem nhóm làm nhanh thì dán bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt.

*Kết luận:Mọi người đều có thể bị nhiễm HIV, bệnh do một loại vi rút xâm nhập vào cơ thể lây qua 3 đường.
    b)Hoạt động 2: Sưu tầm thông tin, tranh ảnh triển lãm.

*Mục tiêu: (SGV-71)

*Tiến hành:

- GV yêu cầu lớp  đọc thông tin và quan sát hình trong SGK.

? Tìm xem thông tin nào nói về cách phòng tránh HIV/AIDS ? Thông tin nào nói về cách phát hiện người nhiễm HIV?

? Theo em có những cách nào để không bị lây nhiễm HIV qua đường máu?

*Kết luận : Để không bị lây nhiễm HIV qua đường máu thì không nên dùng 

chung bơm kim tiêm…

C.Củng cố,dặn dò:(3phút)

? HIV có thể lây qua những đường nào?

? Những ai có thể bị nhiễm HIV? 

- GV nhận xét giờ học.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm cử một bạn vào trong ban giám khảo.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- Ban GK nhận xét, chấm xem nhóm nhanh và đúng.1- c  ;  2 - b ;  3 -d ;  4 -e ;  5 -a.

- Lớp đọc thầm SGK và quan sát tranh.

- HS  trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.


Sinh hoạt học (ATGT)

Bài 5: Em làm gì để giữ an toàn giao thông

I.Mục tiêu:

-HS  hiểu và thực hiện: Phòng tránh tai nạn giao thông ; Thấy được phòng tránh tai nạn giao thông là nhiệm vụ của mọi người.

-HS biết lập phương án phòng tránh tai nạn giao thông, thực hiện tốt an toàn giao thông trên đường đi học từ nhà đến trường.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: Bảng phụ; Biển báo hiệu giao thông làm bằng bìa cứng.

-HS: Sách tài liệu.

III. Các hoạt động dạy học: (35phút)

*Hoạt động 1: (15phút)

-Nhóm đôi:

+Nêu những nhiệm vụ của người học sinh và của mọi người khi tham gia giao thông?

+HS báo cáo, GV giúp nhóm có học sinh yếu.

+GV tổng hợp, kết luận.

*Hoạt động 2: (20phút)

-Cá nhân:

+Hãy lập phương án phòng tránh tai nạn giao thông trên đường đi học từ nhà đến trường?

+Lần lượt học sinh nêu, nhận xét, bổ sung.

+GV kể sơ đồ, cắm biển báo giao thông, cho HS lựa chọn con đường an toàn nhất từ nhà đến trường.

+Nhận xét, nhắc nhở, dặn dò HS.

Kiểm tra ngày.....tháng 10 năm 2012

                                                         TMTCM

                                                                            Nguyễn Thị Thu Thủy
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